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	[bookmark: _Toc181812594]Tiêu chuẩn 1. Mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo (CTĐT)

	Tiêu chí 1.1. Mục tiêu của CTĐT được xác định rõ ràng, phù hợp với sứ mạng và tầm nhìn của Nhà trường, phù hợp với Mục tiêu của giáo dục đại học quy định tại Luật giáo dục đại học

	1
	H1.01.01.01
	Quyết định về việc mở ngành đào tạo trình độ Thạc sĩ Quản lý kinh tế 
	Số 2467/QĐ-ĐHV ngày 18/9/2020
	Trường Đại học Vinh
 
	

	2
	H1.01.01.02
	Nghị quyết số 11/NQ-HĐT sứ mạng, tầm nhìn của Trường Đại học Vinh
	Số 11/NQ-HĐT ngày 18/10/2022
	Trường Đại học Vinh
	 

	3
	H1.01.01.03
	Quyết định số 1982/QĐ-TTg phê duyệt khung trình độ quốc gia Việt Nam
	Số 1982/QĐ-TTg ngày 18/10/2016
	Khoa Kinh tế
	 

	4
	H1.01.01.04
	Mục tiêu chương trình đào tạo thạc sĩ QLKT năm 2020
	26/10/2020
	Khoa Kinh tế
	 

	5
	H1.01.01.05
	Mục tiêu chương trình đào tạo thạc sĩ ngành QLKT năm 2022
	2022
	Khoa Kinh tế
	 

	6
	H1.01.01.06
	Mục tiêu chương trình đào tạo thạc sĩ ngành QLKT năm 2023
Bản đối sánh Mục tiêu chương trình đào tạo thạc sĩ ngành QLKT và Mục tiêu giáo dục đại học theo Luật giáo dục
	2023
 
 
05/2020
	Khoa Kinh tế
	 

	7
	H1.01.01.07
	Ma trận phân nhiệm các học phần trong chương trình đào tạo năm 2023
	2023
	Khoa Kinh tế
	 

	8
	H1.01.01.08
	Đề cương chi tiết các học phần năm 2023
	2023
	Khoa Kinh tế
	 

	9
	H1.01.01.09
	Các văn bản quy định chương trình đào tạo thạc sĩ của Trường Đại học Vinh 
	- Quyết định số 1738/QĐ-ĐHV ngày 18/7/2022
- Quyết định số 1037/QĐ-ĐHV ngày 26/4/2023
- Thông báo số 87/TB-ĐHV ngày 30/5/2023
	Trường Đại học Vinh 
	 

	10
	H1.01.01.10
	Báo cáo khảo sát mục tiêu và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo thạc sĩ ngành QLKT
	 
2023
	 
	 

	11
	H1.01.01.11
	Bản đối sánh về mục tiêu của chương trình đào ngành QLKT với khung trình độ quốc gia 
	 
2023
	 
	 

	12
	H1.01.01.12
	Bản đối sánh về mục tiêu của chương trình đào ngành QLKT với các trường đại học khác 
	 
2023
	 
	


	Tiêu chí 1.2. Chuẩn đầu ra của CTĐT được xác định rõ ràng, bao quát được cả các yêu cầu chung và yêu cầu chuyên biệt mà người học cần đạt được sau khi hoàn thành CTĐT

	1
	H1.01.02.01
	Chuẩn đầu ra chương trình đào tại thạc sĩ ngành QLKT năm 2020
	05/2020
	Khoa Kinh tế
	 

	2
	H1.01.02.02
	Chuẩn đầu ra chương trình đào tại thạc sĩ ngành QLKT năm 2022
	2022
	Khoa Kinh tế
	 

	3
	H1.01.02.03
	Chuẩn đầu ra chương trình đào tại thạc sĩ ngành QLKT năm 2023
	2023
	Khoa Kinh tế
	 

	4
	H1.01.02.04
	Thông tư số 17/2021/TT-BGDĐT quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học  
	 
Thông tư số 17/2021/TT-BGDĐT ngày 22/6/2021
	Trường Đại học Vinh
	 

	5
	H1.01.02.05
	- Thông tư 23/2021/TT-BGDĐT ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ
	Số 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30/8/2021
 
	Bộ GD&ĐT
	 

	6
	H1.01.02.06
	Thông báo số 87 ngày 30/05/2023 Kết luận của GS.TS Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng tại cuộc họp về công tác phát triển chương trình đào tạo và triển khai kế hoạch đào tạo trình độ thạc sĩ
	 
Thông báo số 87/TB-ĐHV ngày 30/5/2023
 
	Trường Đại học Vinh
	 

	7
	H1.01.02.07
	Quyết định 1037/QĐ-ĐHV Ban hành Khung Chuẩn đẩu ra trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Vinh
	Số 1037/QĐ-ĐHV ngày 26/4/2023
 
	Bộ GD&ĐT
	 

	8
	H1.01.02.08
	Kế hoạch số 64/KH-ĐHV Triển khai các đề tài khoa học công nghệ trọng điểm cấp trường “Phát triển chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ theo tiếp cận CDIO năm 2023”
	 
Số 64/KH-ĐHV ngày 06/6/2023
 
 
	Khoa Kinh tế
	 

	9
	H1.01.02.09
	Ma trận kỹ năng năm 2023
	2023
	Khoa Kinh tế
	 

	10
	H1.01.02.10
	Bản mô tả chương trình đào tạo năm 2023 
	2023
	Khoa Kinh tế
	 

	11
	H1.01.02.11
	Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo thạc sĩ ngành QLKT năm 2023
	2023
	Khoa Kinh tế
	

	Tiêu chí 1.3. Chuẩn đầu ra của CTĐT phản ánh được yêu cầu của các bên liên quan, được định kỳ rà soát, điều chỉnh và được công bố công khai

	1
	H1.01.03.01
	Bản mô tả chương trình đào tạo ngành QLKT năm 2023
	2023
	Khoa Kinh tế
	 

	2
	H1.01.03.02
	Đề cương chi tiết các học phần năm 2023
	2023
	Khoa Kinh tế
	 

	3
	H1.01.03.03
	Kết quả khảo sát ý kiến các bên liên quan khi xây dựng đề án năm 2020
	2020
	 
	 

	4
	H1.01.03.04
	Bản đối sánh chuẩn đầu ra chương trình đào tạo thạc sĩ QLKT với khung trình độ quốc gia 
	2023
	Khoa Kinh tế
	 

	5
	H1.01.03.05
	Bản đối sánh chuẩn đầu ra chương trình đào tạo thạc sĩ QLKT với khung trình độ của Trường Đại học Vinh 
	Quyết định số 1037/QĐ-ĐHV ngày 26/4/2023
	Khoa Kinh tế
	 

	6
	H1.01.03.06
	Bản đối sánh chuẩn đầu ra chương trình đào tạo thạc sĩ QLKT với khung trình độ của các trường đại học khác 
	2023
	Trường Đại học Vinh
	 

	7
	H1.01.03.07
	Phiếu khảo sát các bên liên quan 
	2023
	Khoa Kinh tế
	 

	8
	H1.01.03.08
	Báo cáo kết quả khảo sát các bên liên quan về chuẩn đầu ra 
	2023
	Khoa Kinh tế
	 

	9
	H1.01.03.09
	Biên bản họp khoa về điều chỉnh chuẩn đầu ra
	2023
	Khoa Kinh tế
	 

	10
	H1.01.03.10
	Biên bản họp Hội đồng khoa học Trường Kinh tế về việc điều chỉnh chuẩn đầu ra 
	2022
	Khoa Kinh tế
	 

	11
	H1.01.03.11
	Trang thông tin điện tử về công bố CĐR (Khoa, Trường Kinh tế, Trường Đại học Vinh)
	2023
	Khoa Kinh tế
	

	[bookmark: _Toc181812595]Tiêu chuẩn 2. Bản mô tả chương trình đào tạo

	Tiêu chí 2.1. Bản mô tả chương trình đào tạo đầy đủ thông tin và cập nhật

	1
	H2.02.01.01
	Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30 /08/ 2011 về đào tạo trình độ thạc sĩ
	Số 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30 /08/ 2021
	
	

	1 
	
	Luật giáo dục đại học 2012 đã được sửa đổi bổ sung năm 2013; 2015 và 2018
	Số 08/2012/QH13
	
	

	2 
	
	Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 về ban hành Điều lệ trường Đại học
	Số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014
	
	

	3 
	
	Thông tư số 07/2015/TT- BGDĐT ngày 16 /4/ 2015
	Số 07/2015/TT- BGDĐT ngày 16 /4/ 2015
	
	

	4 
	
	Nghị định số: 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019
	Số: 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019
	
	

	5 
	
	Thông tư số 17/ TT- BGDĐT ngày 22/6/2021
	Số 17/ TT- BGDĐT ngày 22/6/2021
	
	

	6 
	
	Khung trình độ quốc gia Việt Nam theo QĐ của Thủ tướng Chính phủ
	Số 1982/QĐ-TTg  ngày 18/10/2016
	
	

	2
	H2.02.01.02
	Các văn bản hướng dẫn xây dựng CTĐT trình độ thạc sĩ Trường Đại học Vinh
	Từ năm 2019 đến năm 2023
	Trường ĐH Vinh
	

	3
	H2.02.01.03
	Quyết định ban hành Khung chương trình đào tạo các chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ của cơ sở đào tạo sau đại học Trường Đại học Vinh
	Số 2009/QĐ-ĐHV ngày 21/9/2017
	Trường ĐH Vinh 
	

	
	
	Bản mô tả Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Quản lý kinh tế  năm 2017
	
	
	

	4
	H2.02.01.04
	Quyết định ban hành Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Vinh 
	Số 1738/QĐ-ĐHV ngày 18/7/2022
	Trường ĐH Vinh 
	

	
	
	Bản mô tả Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Quản lý kinh tế  năm 2022
	
	
	

	5
	H2.02.01.05
	Quyết ban hành Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Vinh
	Số 3537/QĐ-ĐHV ngày 22/12/2023
	Trường ĐH Vinh 
	

	
	
	Quyết định ban hành Bản mô tả Chương trình đào tạo của Trường Đại học Vinh
	Số 3542 ngày 25/12/2023
	
	

	
	
	Bản mô tả Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Quản lý kinh tế  năm 2023
	
	
	

	6
	H2.02.01.06
	Ma trận phân nhiệm CĐR của CTĐT năm 2022
	Năm 2022
	Trường ĐH Vinh
	

	7
	H2.02.01.07
	Bộ chuẩn Bảo đảm chất lượng CTĐT phiên bản 1.0 Trường Đại học Vinh
	Số 2596/QĐ-ĐHV ngày 01/10/2023
	Trường ĐH Vinh
	

	8
	H2.02.01.08
	Ma trận đóng góp CLO cho các PLO năm 2023
	Năm 2023
	Trường ĐH Vinh
	

	9
	H2.02.01.09
	Biên bản khảo sát ý kiến các bên liên quan đóng góp về xây dựng và phát triển chương trình đào tạo
	Từ 2019-2023
	Trường ĐH Vinh
	

	10
	H2.02.01.10
	Quy định về quy trình xây dựng và phát triển chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ Trường đại học Vinh
	Số 976/QĐ-ĐHV ngày 20/4/2023
	Trường ĐH Vinh
	

	
11
 
	H2.02.01.11
	Kế hoạch và các văn bản hướng dẫn rà soát, điều chỉnh CTĐT
	 
	Trường ĐH Vinh
	

	
	
	Quyết định thành lập tổ tư vấn cho Hiệu trưởng về rà soát, chỉnh sửa, cập nhật các chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Vinh
	Số 348/QĐ-ĐHV ngày 24/02/2022
	
	

	
	
	Kết luận của Hiệu trưởng tại cuộc họp về công tác đào tạo sau đại học
	Ngày 18/02/2022
	
	

	
	
	Kế hoạch rà soát, chỉnh sửa, cập nhật các chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ
	Số 06/KH-ĐHV ngày 21/01/2022
	
	

	
	
	Công văn rà soát đề cương chi tiết học phần đào tạo trình độ thạc sĩ
	Số 1252/ĐHV-SĐH ngày 11/10/2022
	
	

	
	
	Thông báo kết luận của Hiệu trưởng trường Đại học Vinh tại cuộc họp về rà soát, chỉnh sửa, cập nhật các chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ 
	Số 33/TB-ĐHV ngày 8/3/2022
	
	

	
	
	Quyết định ban hành khung CĐR chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ
	Số 655/QĐ-ĐHV ngày 28/3/2022
	
	

	
	
	QĐ thành lập Ban xây dựng và phát triển CTĐT thạc sĩ theo tiếp cận CDIO
	Số 926/QĐ-ĐHV ngày 13/4/2023
	
	

	
	
	Quyết định về ban hành khung chuẩn đầu ra trình độ thạc sĩ của trường Đại học Vinh
	Số 1037/QĐ-ĐHV ngày 26/4/2023
	
	

	
	
	Hướng dẫn hoàn thiện sản phẩm đề tài KHCN trọng điểm cấp trường “Phát triển CTĐT trình độ thạc sĩ theo tiếp cận CDIO năm 2023”.
	Số 05/HD-ĐHV ngày 06/6/2023
	
	

	
	
	Hướng dẫn mẫu khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ 
	Số 684/ĐHV-ĐTSĐH ngày 7/6/2023
	
	

	
	
	KH triển khai các đề tài KHCN trọng điểm cấp trường “Phát triển CTĐT trình độ thạc sĩ tiếp cận CDIO” năm 2023
	Số 64/KH=ĐHV ngày 06/6/2023
	
	

	
	
	Kết luận Hiệu trưởng về sản phẩm tiến độ nghiệm thu các đề tài “Phát triển CTĐT trình độ thạc sĩ tiếp cận CDIO”, lộ trình đánh giá theo CĐR và tiến độ triển khai CTĐT đối với khóa 31
	Số 183/TB-ĐHV ngày 03/10/2023
	
	

	
	
	Hướng dẫn hoàn thiện các sản phẩm (phiên 1) đề tài khoa học công nghệ trọng điểm cấp trường “Phát triển chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ theo tiếp cận CDIO”
	Số 10/HD-ĐHV ngày 08/11/2023
	
	

	
	
	Hướng dẫn hoàn thiện các sản phẩm đề tài khoa học công nghệ trọng điểm cấp trường “Phát triển chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ theo tiếp cận CDIO” sau nghiệm thu giai đoạn 1
	Số 12/HD-ĐHV ngày 13/12/2023
	
	

	12
	H2.02.01.12
	Biên bản họp/ý kiến góp ý của các bên liên quan về nội dung, chất lượng của các môn học/học phần
	Từ năm 2019-2023
	Trường ĐH Vinh
	

	13
	H2.02.01.13
	Biên bản họp/tài liệu liên quan đến hoạt động rà soát đề cương môn học/học phần của Nhà trường và Khoa Kinh tế
	Từ năm 2019-2023
	Trường ĐH Vinh
	

	14
	H2.02.01.14
	Đối sánh khung CTĐT trình độ thạc sĩ ngành Quản lý kinh tế của Trường với các cơ sở giáo dục khác (có trong bản mô tả CTĐT)
	 
	Trường ĐH Vinh
	

	15
	H2.02.01.15
	Bảng Đối sánh CTĐT trình độ thạc sĩ ngành Quản lý kinh tế giữa các năm  2017, 2022, 2023
	Bảng đối sánh năm 2017, 2022, năm 2023
	Trường ĐH Vinh
	

	16
	H2.02.01.16
	Website Thông tin về CTĐT ngành Quản lý kinh tế
	https://phongdaotaosdh.vinhuni.edu.vn
	Trường ĐH Vinh 
	

	
	
	Trang thông tin điện tử (Website) của Phòng ĐTSĐH
	https://phongdaotaosdh.vinhuni.edu.vn/chuong-trinh-dao-tao/seo/chuong-trinh-dao-tao-thac-si-nam-2022-107083
	
	

	
	
	Trang thông tin điện tử (Website) của Khoa Kinh tế
	https://edu.vinhuni.edu.vn
	
	

	Tiêu chí 2.2. Đề cương các học phần đầy đủ thông tin và cập nhật

	1
	H2.02.02.01
	Đề cương học phần 2020
Đề cương học phần  2022
Đề cương học phần 2023
	2020, 2022, 2023
	Khoa Kinh tế
	 

	2
	H2.02.02.02
	Bản mô tả học phần có trong CTĐT thạc sĩ ngành QLKT
	2023
	Khoa Kinh tế
	 

	3
	H2.02.02.03
	Văn bản của Trường Đại học Vinh về hướng dẫn xây dựng đề cương học phần
	Số 64/KH-ĐHV ngày 06/6/2023
	Trường Đại học Vinh
	 

	4
	H2.02.02.04
	Ma trận phát triển kiến thức kỹ năng
	2023
	Khoa Kinh tế
	 

	5
	H2.02.02.05
	Báo cáo kết quả khảo sát các bên liên quan
	2023
	Khoa Kinh tế
	 

	6
	H2.02.02.06
	Biên bản họp rà soát chương trình đào tạo, đề cương học phần
	2023
	Khoa Kinh tế
	

	Tiêu chí 2.3. Bản mô tả chương trình đào tạo và đề cương các học phần được công bố công khai và các bên liên quan dễ dàng tiếp cận

	1
	H2.02.03.01
	Bản mô tả CTĐT đã được phê duyệt chính thức ngành Quản lý kinh tế
	Các phiên bản 2017, 2022, 2023
	Trường ĐH Vinh
	

	2
	H2.02.03.02
	Đề cương chi tiết các học phần ngành Quản lý kinh tế
	Các phiên bản 2017, 2022, 2023
	Trường ĐH Vinh
	

	3
	H2.02.03.03
	Trang thông tin điện tử (Website) của Phòng ĐTSĐH
 
	 
	Trường ĐH Vinh 
	

	1 
	
	Trang thông tin điện tử (Website) của Khoa Kinh tế
 
	
	
	

	4
	H2.02.03.04
	Sổ tay học viên
	 
	Trường ĐH Vinh 
	

	2 
	
	Kế hoạch khai giảng học viên cao học
	Từ năm 2019-2023
	
	

	3 
	
	Kế hoạch, Báo cáo, biên bản các cuộc gặp mặt của Khoa với học viên đầu khóa
	Từ năm 2019-2023
	
	

	4 
	
	Phần mềm elearning
	 
	
	

	5 
	
	Trang page 
	
	
	

	5
	H2.02.03.05
	Slide bài giảng các học phần của CTĐT ngành Quản lý kinh tế trình độ thạc sĩ 
	Các phiên bản 2017,2022, 2023
	Trường ĐH Vinh
	

	[bookmark: _Toc181812596]Tiêu chuẩn 3: Cấu trúc và nội dung chương trình dạy học

	Tiêu chí 3.1. Chương trình dạy học được thiết kế dựa trên CĐR

	1
	H3.03.01.01
	Thông tư số 04/2016 /TT-BGDĐT ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDDH
	14/3/2016
	Bộ GD&ĐT
	 

	1 
	
	Quyết định 1037/QĐ-ĐHV ban hành Khung Chuẩn đẩu ra trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Vinh
	26/4/2023
	Trường Đại học Vinh
	

	2 
	
	Hướng dẫn số 05/HD-ĐHV
	6/6/2023
	Trường Đại học Vinh
	

	2
	H3.03.01.02
	Quyết định số 5301/QĐ-BGDĐT về việc mở ngành đào tạo trình độ Thạc sĩ Quản lý kinh tế
	08/11/2016
	Trường Đại học Vinh
 
	 

	3 
	
	Quyết định số 1738/QĐ-ĐHV Ban hành CTĐT trình độ thạc sĩ năm 2022 
	18/072022
	
	

	4 
	
	Quyết định số 3537/QĐ-ĐHV Ban hành CTĐT trình độ thạc sĩ năm 2022 
	22/12/2023
	
	

	3
	H3.03.01.03
	Bản mô tả chương trình đào tạo thạc sĩ ngành QLKT năm 2020
	2020
	Khoa Kinh tế
	Sửa lại 2022

	5 
	
	Bản mô tả chương trình đào tạo thạc sĩ ngành QLKT năm 2022
	2022
	
	

	6 
	
	Bản mô tả chương trình đào tạo thạc sĩ ngành QLKT năm 2023
	2023
	
	

	4
	H3.03.01.04
	Đề cương chi tiết các học phần năm 2020
	2020
	Trường Đại học Vinh
	Thiếu 2020 và 2022

	
	
	Đề cương chi tiết các học phần năm 2022
	2022
	
	

	
	
	Đề cương chi tiết các học phần năm 2023
	2023
	
	

	5
	H3.03.01.05
	Kế hoạch số 64/KH-ĐHV Triển khai các đề tài khoa học công nghệ trọng điểm cấp trường “Phát triển chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ theo tiếp cận CDIO năm 2023”
	6/6/2023
	Trường Đại học Vinh
	 

	
	
	Hướng dẫn số 05/HD-ĐHV
	
	
	

	6
	H3.03.01.06
	Ma trận phân nhiệm các chuẩn đầu ra học phần theo các chuẩn đầu ra chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành QLKT
	2022, 2023
	Khoa Kinh tế
	 

	7
	H3.03.01.07
	Hồ sơ giảng dạy của GV
	 
	Khoa Kinh tế
	Chưa có (VD TKB các lớp, lịch bảo vệ đồ án..)

	8
	H3.03.01.08
	Bản mô tả CĐR của CTĐT
	2020,2022, 2023
	Khoa Kinh tế
	 

	9
	H3.03.01.09
	Mẫu phiếu khảo sát
	2022
	Khoa Kinh tế
	Chưa có

	10
	H3.03.01.10
	Bản góp ý, phản hồi của các bên liên quan về chương trình đào tạo
	2020, 2022, 2023
	Khoa Kinh tế
	Chưa có

	11
	H3.03.01.11
	Bản đối sánh CĐR ngành QLKT với quy định của Bộ GDĐT
	2023
	Khoa Kinh tế
	Chưa tách từ bản mô tả 2023

	Tiêu chí 3.2. Đóng góp của mỗi học phần trong việc đạt được CĐR là rõ ràng

	1
	H3.03.02.01
	Quyết định 1037/QĐ-ĐHV Ban hành Khung Chuẩn đẩu ra trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Vinh
	26/4/2023
	Trường Đại học Vinh
	 

	2
	H3.03.01.05
	Kế hoạch số 64/KH-ĐHV Triển khai các đề tài khoa học công nghệ trọng điểm cấp trường “Phát triển chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ theo tiếp cận CDIO năm 2023”
	6/6/2023
	Trường Đại học Vinh
	 

	3
	H3.03.01.03
	Bản mô tả chương trình đào tạo thạc sĩ ngành QLKT
	2020,2022,2023
	Khoa Kinh tế
	 

	4
	H3.03.02.02
	Tờ rơi, tài liệu quảng bá chương trình, bản tin về khóa học
	2020, 2022, 2023
	Trường Đại học Vinh
	 

	5
	H3.03.01.06
	Ma trận phân nhiệm các chuẩn đầu ra học phần theo các chuẩn đầu ra chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành QLKT
	2023
	Khoa Kinh tế
	 

	6
	H3.03.01.02
	Quyết định số 5301/QĐ-BGDĐT về việc mở ngành đào tạo trình độ Thạc sĩ Quản lý kinh tế
	08/11/2016
	Trường Đại học Vinh
	 

	
	
	Quyết định số 1738/QĐ-ĐHV Ban hành CTĐT trình độ thạc sĩ năm 2022 
	18/072022
	
	

	
	
	Quyết định số 3537/QĐ-ĐHV Ban hành CTĐT trình độ thạc sĩ năm 2022 
	22/12/2023
	
	

	7
	H3.03.02.03
	Đề cương chi tiết các học phần năm 2020
	2020
	Trường Đại học Vinh
	Thiếu 2020 và 2022

	
	
	Đề cương chi tiết các học phần năm 2022
	2022
	
	

	
	
	Đề cương chi tiết các học phần năm 2023
	2023
	
	

	8
	H3.03.02.04
	Ma trận đối sánh CĐR gắn mục tiêu chương trình đào tạo với mục tiêu học phần
	2022,2023
	Khoa Kinh tế
	Thiếu 2022

	9
	H3.03.01.09
	Mẫu phiếu khảo sát
	2022
	Khoa Kinh tế
	Chưa có

	10
	H3.03.01.10
	Bản góp ý, phản hồi của các bên liên quan về chương trình đào tạo
	2020, 2022, 2023
	Khoa Kinh tế
	Chưa có

	Tiêu chí 3.3. Chương trình dạy học có cấu trúc, trình tự logic; nội dung cập nhật và có tính tích hợp

	1
	H3.03.03.01
	Kế hoạch số 06/ĐHV ngày 21/02/2022 rà soát, chỉnh sửa, cập nhật các chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ.
	Kế hoạch số 06/ĐHV, ngày 21/02/2022
	Trường Đại học Vinh
	 

	2
	H3.03.03.02
	Quyết định số 1037/QĐ-ĐHV ngày 26/4/2023 về ban hành Khung Chuẩn đẩu ra trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Vinh
	Quyết định số 1037/QĐ-ĐHV ngày 26/4/2023
	Trường Đại học Vinh
	 

	
	
	Quyết định 5301/QĐ-BGDĐT ngày 8/11/2016 về việc cho phép trường ĐHV đào tạo trình độ thạc sĩ ngành QLKT
	Quyết định 5301/QĐ-BGDĐT ngày 8/11/2016 
	Bộ GD&ĐT
	 

	3
	H3.03.03.03
	Bản mô tả chương trình đào tạo thạc sĩ ngành QLKT năm 2017, năm 2022, năm 2024
	năm 2017, năm 2022, năm 2024
	Khoa Kinh tế
	 

	4
	H3.03.03.04
	Kế hoạch số 64/KH-ĐHV, ngày 6/6/2023, Triển khai các đề tài khoa học công nghệ trọng điểm cấp trường “Phát triển chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ theo tiếp cận CDIO năm 2023”
(Chưa có)
	Kế hoạch số 64/KH-ĐHV, ngày 6/6/2023
	Trường Đại học Vinh
	- CV 64 chưa có
- Bổ sung công văn triển khai năm 2024

	5
	H3.03.03.05
	Ma trận kỹ năng
	năm 2017, năm 2022, năm 2024
	 
	 

	6
	H3.03.03.06
	Bản góp ý, phản hồi của các bên liên quan về chương trình đào tạo
(Chưa có)
	Khoa Kinh tế
	- Báo cáo khảo sát việc làm của HV sau khi tốt nghiệp ngành QLKT
- Báo cáo kết quả khảo sát mục tiêu và CĐR của chương trình đào tạo  ngành QLKT
- Báo cáo khảo sát đơn vị thực tập k30 ngành QLKT
	- Kế hoạch lấy ý kiến các người học năm 2024-2025 (Phòng CT HSSV)
- Báo cáo kq lấy ý kiến các người học năm 2023-2024 (Phòng CT HSSV)

	7
	H3.03.03.07
	à fTờ rơi, tài liệu quảng bá chương trình, bản tin về khóa học
	 
	Trường Đại học Vinh
	- Giới thiệu CTĐT ngành
- Giới thiệu Ngành QLKT

	8
	H3.03.03.08
	Mẫu phiếu khảo sát
	 
	 
	 

	9
	H3.03.03.09
	Quyết định 5301/QĐ-BGDĐT ngày 8/11/2016 về việc cho phép trường ĐHV đào tạo trình độ thạc sĩ ngành QLKT
	Quyết định 5301/QĐ-BGDĐT ngày 8/11/2016 
	Bộ GD&ĐT
	 

	
	
	Quyết định số 2009/QĐ-DHV, ngày 21/09/2017, về việc ban hành khung chương trình đào tạo thạc sĩ
	Quyết định số 2009/QĐ-DHV, ngày 21/09/2017
	Trường Đại học Vinh
	 

	
	
	Quyết định số 3537/QĐ-ĐHV, ngày 22/12/2023, về việc ban hành chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ của trường ĐHV
	Quyết định số 3537/QĐ-ĐHV, ngày 22/12/2023
	Trường Đại học Vinh
	 

	10
	H3.03.03.10
	Đề cương chi tiết các học phần 
	năm 2017, năm 2022, năm 2024
	Khoa kinh tế
	Chưa có năm 2022

	11
	H3.03.03.11
	Ma trận đối sánh CĐR gắn mục tiêu chương trình đào tạo với mục tiêu học phần
	2020,2022,2024
	Khoa kinh tế
	- Đối sánh CĐR với các trường ĐH nước ngoài,
… với các trường ĐH việt nam, với các văn bản quy định
- Đối sánh khung CTĐT của các trg ĐH trong nước

	[bookmark: _Toc181812597]Tiêu chuẩn 4. Phương pháp tiếp cận trong dạy học

	Tiêu chí 4.1. Triết lý giáo dục hoặc mục tiêu giáo dục được tuyên bố rõ ràng và được phổ biến tới các bên liên quan

	1 
	H4.04.01.01
	Quyết định số 3719/QĐ-ĐHV ngày 30 tháng 12 năm 2019 về việc ban hành sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu tổng quát, giá trị cốt lõi và triết lý giáo dục trường Đại học Vinh (*)
	số 3719/QĐ-ĐHV ngày 30 tháng 12 năm 2019
	Trường Đại học Vinh
	 

	2 
	H4.04.01.02
	Nghị quyết số 18/NQ-HĐT về Chiến lược phát triển Trường Đại học Vinh giai đoạn 2022 - 2030, tầm nhìn 2045
	Số 18/NQ-HĐT ngày 22/12/2022
	Trường Đại học Vinh
	 

	3 
	H4.04.01.03
	Trang thông tin điện tử của Trường Đại học Vinh đề cập đến triết lý giáo dục/mục tiêu giáo dục (*) 
	https://vinhuni.edu.vn/truong-dai-hoc-vinh-gioi-thieu-c01l0v0p0a33.html
	Trường Đại học Vinh
	 

	4 
	H4.04.01.04
	Chuẩn đầu ra ngành Quản lý kinh tế, các năm 2017, 2022, 2023, 2024
	 
	Trường Đại học Vinh
	 

	5 
	H4.04.01.05
	Bản mô tả Chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Quản lý kinh tế của Trường Đại học Vinh năm 2017
	 
	Trường Đại học Vinh
	 

	6 
	
	Bản mô tả Chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Quản lý kinh tế của Trường Đại học Vinh năm 2022
	
	
	

	7 
	
	Bản mô tả Chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Quản lý kinh tế của Trường Đại học Vinh năm 2023
	
	
	

	8 
	
	Bản mô tả Chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Quản lý kinh tế của Trường Đại học Vinh năm 2024
	
	
	

	9 
	H4.04.01.06
	Kế hoạch tổ chức Hội nghị tham vấn các bên liên quan về mục tiêu, chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo tiếp cận CDIO trình độ đại học và sau đại học năm 2021
	Kế hoạch số 22/KH-ĐHV ngày 09 tháng 03 năm 2021
	Trường Đại học Vinh
	 

	10 
	
	Kế hoạch rà soát, chỉnh sửa, cập nhật các chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ
	Kế hoạch số 06/KH-ĐHV ngày 21 tháng 01 năm 2022
	
	

	11 
	
	Thông báo kết luận của GS.TS. Nguyễn Huy Bằng – Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh tại cuộc họp về rà soát, chỉnh sửa, cập nhật các chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ
	Thông báo số 33/TB-ĐHV ngày 08 tháng 03 năm 2022
	
	

	
	
	Hướng dẫn xây dựng/ rà soát, cập nhật CTĐT trình độ thạc sĩ
	Hướng dẫn số 10/HD-ĐHV ngày 08/11/2023
	
	

	
	H4.04.01.07
	Ảnh chụp Trang thông tin điện tử công bố bản mô tả, mục tiêu CTĐT ngành QLKT
	 
	Trường Đại học Vinh
 
	 

	
	H4.04.01.08
	Quyết định số 3541/QĐ-ĐHV Thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ thư ký thực hiện kế hoạch lấy ý kiến người học, phụ huynh học sinh và các bên liên quan
	Quyết định số 3541/QĐ-ĐHV ngày 08 tháng 12 năm 2020
	Trường Đại học Vinh
	 

	
	
	Phiếu lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy và phục vụ của Nhà trường (Dùng cho học viên cao học).
	Phiếu số 4
	
	

	
	
	Báo cáo Kết quả triển khai công tác lấy ý kiến người học, phụ huynh học sinh và các bên liên quan
	Báo cáo số 65/BC-ĐHV ngày 28 tháng 07 năm 2021
	
	

	Tiêu chí 4.2. Các hoạt động dạy và học được thiết kế phù hợp để đạt được CĐR.
 
 
 
 

	1 
	H4.04.02.01
	Quyết định số 655 /QĐ-ĐHV về ban hành Khung Chuẩn đầu ra trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Vinh
	Quyết định số 655 /QĐ-ĐHV ngày 28 tháng 3 năm 2022
	Trường Đại học Vinh
	 

	2 
	
	https://phongdaotaosdh.vinhuni.edu.vn/DATA/3/upload/590/documents/2022/02/32_quan_ly_kinh_te.pdf
	 
	Trường Đại học Vinh
	 

	3 
	H4.04.02.02
	Công văn số 1252/ĐHV-SĐH ngày 11/10/2022, về rà soát Đề cương chi tiết các học phần đào tạo trình độ thạc sĩ.
	Công văn số 1252/ĐHV-SĐH ngày 11/10/2022.
	Trường Đại học Vinh
	 

	4 
	
	Quyết định số 1738/QĐ-ĐHV Ngày 18/07/2022, về ban hành Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Vinh, áp dụng từ khóa tuyển sinh năm 2022
	Quyết định số 1738/QĐ-ĐHV Ngày 18/07/2022
	Trường Đại học Vinh
	 

	5 
	H4.04.02.03

	Đề cương chi tiết các học phần trong chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Quản lý kinh tế năm 2020
	 
	Khoa Kinh tế
	 

	6 
	
	Đề cương chi tiết các học phần trong chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Quản lý kinh tế năm 2022
	
	
	

	7 
	
	Đề cương chi tiết các học phần trong chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Quản lý kinh tế năm 2023/2024?
	
	
	

	8 
	H4.04.02.04
	Kế hoạch số 96/KH-ĐHV, ngày 20/10/2022, về tổ chức Hội nghị tập huấn về đánh giá kết quả học tập theo chuẩn đầu ra.
	Kế hoạch số 96/KH-ĐHV, ngày 20/10/2022
	Trường Đại học Vinh
	 

	9 
	
	Kế hoạch số 20/KH-ĐHV, ngày 07/03/2023, về tổ chức Hội nghị tập huấn thử nghiệm mô hình đánh giá kết quả học tập theo chuẩn đầu ra
	Kế hoạch số 20/KH-ĐHV, ngày 07/03/2023
	Trường Đại học Vinh
	 

	10 
	H4.04.02.05
	Biên bản họp, seminar trao đổi về giảng dạy, cải tiến đề cương, chương trình đào tạo của Khoa Kinh tế
	 
	Khoa  Kinh tế
	 

	11 
	
	Các biên bản họp HĐKH về thay đổi, cải tiến chuẩn đầu ra, chương trình đào của Hội đồng Khoa học Trường Kinh tế 
	 
	Trường Kinh tế
	 

	
	H4.04.02.06

	Kế hoạch số 59/KH-ĐHV ngày 28/09/2020 về hỗ trợ, giám sát hoạt động dạy học trực tuyến trình độ thạc sĩ khóa 28
	Số 59/KH-ĐHV ngày 28/09/2020
	Trường Đại học Vinh
	 

	12 
	H4.04.02.07
	Công văn, kế hoạch về việc tổ chức giảng dạy học tập trực tuyến của nhà trường
	Kế hoạch số 16/KH-ĐHV ngày 19/02/2021
	Trường Đại học Vinh
	 

	13 
	
	
	Công văn số 163/ĐHV-ĐT ngày 16/02/2021
Công văn số 933/ĐHV-ĐT ngày 31/08/2021
	
	

	14 
	
H4.04.02.08
	
Kế hoạch tổ chức chương trình nghiên cứu thực tế đối với học phần dạy học theo hình thức đồ án/dự án (học phần Phân tích và đánh giá chính sách kinh tế) cho học viên cao học QLKT
	
 
	
Trường Kinh tế
	
 

	15 
	H4.04.02.09
	Quy định, hướng dẫn thực hiện luận văn cuối khóa
	 
	Trường Kinh tế
	 

	16 
	
	Quyết định số 1320/QĐ-ĐHV ngày 28 tháng 5 năm 2021 về việc ban hành Quy định đánh giá luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ theo hình thức trực tuyến tại Trường Đại học Vinh
	số 1320/QĐ-ĐHV ngày 28 tháng 5 năm 2021
	Trường Đại học Vinh
	 

	
	H4.04.02.10

	Cổng thông tin học tập trực tuyến, Elearning.
	Hình ảnh chụp màn hình Cổng thông tin học tập trực tuyến, Elearning.
	Trường Đại học Vinh
	 

	
	
	Quyết định số 1625/QĐ-ĐHV ngày 01 tháng 8 năm 2018 về việc ban hành Quy định triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động dạy học trong đào tạo trình độ thạc sĩ từ khóa 26
	số 1625/QĐ-ĐHV ngày 01 tháng 8 năm 2018
	Trường Đại học Vinh
	 

	17 
	H4.04.02.11
	Thông báo về việc lấy ý kiến phản hồi từ người học và phụ huynh học sinh học kì 2 năm 2021-2022
	Thông báo số 65/TB-ĐHV ngày 26 tháng 4 năm 2022
	Trường Đại học Vinh
	 

	18 
	
	Báo cáo về kết quả triển khai công tác lấy ý kiến người học, học kì 2 năm 2021-2022
	Báo cáo số 97/BC-ĐHV ngày 08 tháng 09 năm 2022
	Trường Đại học Vinh
	

	19 
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 4.3. Các hoạt động dạy và học thúc đẩy việc rèn luyện các kỹ năng, nâng cao khả năng học tập suốt đời 
của người học

	1
	H4.04.03.01
	Bản mô tả chương trình đào tạo
	Năm 2020, 2022 và 2023
	Trường ĐHV
	 

	2
 
	H4.04.03.02
 
	Công văn số 1252/ĐHV-SĐH ngày 11/10/2022, về rà soát Đề cương chi tiết các học phần đào tạo trình độ thạc sĩ.
	Công văn số 1252/ĐHV-SĐH ngày 11/10/2022.
	Trường ĐHV
	 

	
	
	Đề cương các học phần 
	Năm 2020, 2022 và 2023
	Trường ĐHV
	 

	3
	H4.04.04.03
	Hồ sơ bài giảng, bài tập trên hệ thống elearning
	Ảnh
	Trường ĐHV
	 

	4
	H4.04.04.04
 
	Kế hoạch tổ chức chương trình nghiên cứu thực tế đối với học phần dạy học theo hình thức đồ án/dự án để cho học viên
	Kế hoạch ngày 28/07/2023
	Trường ĐHV
	 

	5
	H4.04.04.05
	Kế hoạch số 59/KH-ĐHV ngày 28/09/2020 về hỗ trợ, giám sát hoạt động dạy học trực tuyến trình độ thạc sĩ khóa 28
	Kế hoạch số 59/KH-ĐHV ngày 28/09/2020
	Trường ĐHV
	 

	
	
	Hướng dẫn triển khai hình thức dạy học kết hợp cho các trình độ và hình thức đào tạo tại trường Đại học Vinh năm học 2021 - 2022
	Số 08/HD-ĐHV ngày 07/09/2021
	Trường ĐHV
	 

	
	
	Công văn, kế hoạch về việc tổ chức giảng dạy học tập trực tuyến của nhà trường
	số 16/KH-ĐHV ngày 19/02/2021
	Trường ĐHV
	 

	
	
	http://thuvien.vinhuni.edu.vn/
	Đường link
	Trường ĐHV
	 

	6
	H4.04.03.06
	Quyết định số 1138/QĐ-ĐHV Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện kế hoạch lấy ý kiến người học và phụ huynh học sinh 
	Quyết định số 1138/QĐ-ĐHV ngày 27 tháng 4 năm 2020
	Trường ĐHV
	 

	
	
	Báo cáo kết quả triển khai công tác lấy ý kiến người học Học kỳ II, năm 2019 - 2020
	Báo cáo số 41/BC-ĐHV ngày 29/6/2020
	Trường ĐHV
	 

	
	
	Báo cáo kết quả triển khai công tác lấy ý kiến học viên cao học và học sinh trường chuyên   năm học 2019 - 2020
	Báo cáo số 68/BC-ĐHV ngày 27/8/2020
	Trường ĐHV
	 

	
	
	Thông báo về việc lấy ý kiến phản hồi từ người học học kỳ 2, năm học 2022-2023
	Thông báo số  65/TB-ĐHV ngày 26/4/2022
	Trường ĐHV
	 

	
	
	Báo cáo kết quả triển khai công tác lấy ý kiến người học Học kỳ II, năm 2021 - 2022
	Số 97/BC-ĐHV ngày 08/0/2022
	Trường ĐHV
	 

	
	
	Mẫu phiếu khảo sát
	Mẫu phiếu
	Trường ĐHV
	 

	7
	H4.04.03.07
	Quy trình hướng dẫn và chấm luận văn tốt nghiệp (có trong quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ Trường ĐH Vinh) 
	Số 2592/QĐ-ĐHV ngày 02/11/2021 
	Trường ĐH Vinh 
	 

	
	
	Hướng dẫn trích dẫn trong luận văn thạc sĩ và luận án tiến sĩ tại Trường ĐH Vinh 
	Số 07/HD-ĐHV ngày 29/6/2018 
	Trường ĐH Vinh 
	 

	
	
	Hồ sơ seminar/bảo vệ đề cương, luận văn tốt nghiệp
	Từ năm 2020 đến nay
	Trường ĐHV
	 

	8
	H4.04.03.08
	Hội nghị viên chức hàng năm 
	Từ năm 2018-2023 
	Trường ĐH Vinh 
	 
 


	[bookmark: _Toc181812598]Tiêu chuẩn 5: Đánh giá kết quả học tập của người học

	Tiêu chí 5.1. Việc đánh giá kết quả học tập của người học được thiết kế phù hợp với mức độ đạt được chuẩn đầu ra

	1 
	H5.05.01.01
	1.  Thông tư 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30/8/2021 về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ
	8/30/2021
	Bộ GDĐT
	

	2 
	
	2.  Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT v/v ban hành Quy chế trình độ thạc sĩ ngày 15/05/2014;
	5/15/2014
	 
	

	3 
	H5.05.01.02
	Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ
	Quyết định 863/QĐ-ĐHV ngày 20/07/2016
	Trường Đại học Vinh
	

	4 
	H5.05.01.03
	Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Vinh
	Quyết định 2592/QĐ-ĐHV ngày 02/11/2021
	Trường Đại học Vinh
	

	5 
	H5.05.01.04
	Hướng dẫn công tác khảo thí trong đào tạo trình độ Thạc sỹ
	Số 08/HD-ĐHV ngày 16/10/2018
	Trường Đại học Vinh
	

	6 
	H5.05.01.05
	Website đăng tải văn bản qui định đào tạo thạc sĩ
	https://phongdaotaosdh.vinhuni.edu.vn/chu%CC%9Bo%CC%9Bng-tri%CC%80nh-da%CC%80o-ta%CC%A3o/seo/cac-van-ban-cua-truong-dai-hoc-vinh-91958
	 
	

	7 
	H5.05.01.06
	Danh mục ngành đúng, ngành gần, ngành khác
	2020-2022
	Phòng Sau đại học
	

	8 
	H5.05.01.07
	Thông báo học bổ sung kiến thức, Danh sách học bổ sung kiến thức
	2020-2022
	Phòng Sau đại học
	

	9 
	H5.05.01.08
	Website, fanpage đăng tải thông tin tuyển sinh đào tạo thạc sĩ
	https://phongdaotaosdh.vinhuni.edu.vn/tuyen-sinh?page=2
https://www.thongtintuyensinh.vn/DH-Vinh-tuyen-sinh-dao-tao-Thac-si-dot-1-nam-2022_C109_D6461.htm
	Trường Đại học Vinh
	

	10 
	H5.05.01.09
	Minh chứng về kế hoạch thực hiện đánh giá HP (thời khoá biểu)
	2020-2022
	Trường Đại học Vinh
	

	11 
	H5.05.01.10
	Bộ ĐCCT 2020,2022,2023
	 
	Trường Đại học Vinh
	

	12 
	H5.05.01.11
	Bản mô tả chương trình đào tạo ngành QLKT
	2020,2022,2023
	Trường Đại học Vinh
	

	13 
	H5.05.01.12
	Mẫu ĐCCT các năm 2020, 2022, 2023
	 
	Trường Đại học Vinh
	

	14 
	H5.05.01.13
	Biên bản họp, seminar Khoa Kinh tế bàn về kiểm tra đánh giá, cập nhật ĐCCT
	2020-2022
	Trường Đại học Vinh
	

	15 
	H5.05.01.14
	Mẫu đánh giá luận văn theo CĐR
	7/15/1905
	Trường Đại học Vinh
	

	16 
	H5.05.01.15
	Phiếu đánh giá luận văn theo CĐR Khoá 29 QLKT
	2022
	Phòng Sau đại học
	

	16
	H5.05.01.16
	Quy định đánh giá và quản lý kết quả học tập trong đào tạo trình độ đại học hệ chính quy và đào tạo trình độ thạc sĩ tại Trường Đại học Vinh  
	Quyết định số 3662/QĐ-ĐHV ngày 29/12/2023
	Trường Đại học Vinh
	

	Tiêu chí 5.2. Các quy định về đánh giá kết quả học tập của người học (bao gồm thời gian, phương pháp, tiêu chí, trọng số, cơ chế phản hồi và các nội dung liên quan) rõ ràng và được thông báo công khai tới người học

	1
	H5.05.02.01
	Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ
	Quyết định 863/QĐ-ĐHV ngày 20/07/2016
	
	

	
	
	Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Vinh
	Quyết định 2592/QĐ-ĐHV ngày 02/11/2021
	
	

	2
	H5.05.02.02
	Bộ ĐCCT các năm 2020, 2022, 2023
	 
	
	

	3
	H5.05.02.03
	Thời khoá biểu các lớp các khoá 29, 30
	 
	
	

	4
	H5.05.02.04
	Lịch thi kết thúc học phần
	Số 2592/QĐ-ĐHV ngày 02/11/2021
	
	

	5
	H5.05.02.05
	Biên bản họp khoa triển khai nội dung kiểm tra đánh giá các HP đào tạo thạc sĩ
	2020-2022
	
	

	6
	H5.05.02.06
	Hệ thống Elearning (phần tra cứu điểm)
	2018-2022
	
	

	7
	H5.05.02.07
	Mẫu đơn qui định chấm phúc khảo
	 
	
	

	8
	H5.05.02.08
	Thông báo và kết qủa lấy ý kiến người học
	1. Thông báo về việc lấy ý kiến phản hồi từ người học và phụ huynh học sinh, học kỳ 2, 2018-2019, Số 58/TB-ĐHV ngày 24/4/2019. 
2. Báo cáo kết quả triển khai công tác lấy ý kiến người học, học kỳ 2, năm học 2018-2019, Số 51/BC-ĐHV ngày 31/7/2019. 
3. Thông báo về việc lấy ý kiến phản hồi của người học, Số 59/TB-ĐHV ngày 27/4/2020. 
4. Báo cáo kết quả triển khai công tác lấy ý kiến người học, học kỳ 2, năm học 2019-2020, Số 41/BC-ĐHV ngày 29/6/2020. 
5. Báo cáo kết quả triển khai công tác lấy ý kiến học viên cao học và học sinh trường THPT Chuyên, năm học 2019-2020, Số 68/BC-ĐHV ngày 27/8/2020. 
6. Thông báo lấy ý kiến người học và phụ huỵnh học sinh, học kỳ 2, năm học 2021-2022, Số 65/TB-ĐHV, ngày 26/4/2022. 
7. Báo cáo kết quả triển khai công tác lấy ý kiến người học, học kỳ 2, năm học 2021-2022, Số 97/BC-ĐHV, ngày 08/9/2022. 
8. Kế hoạch lấy ý kiến các bên liên quan năm học 2023-2024 Số 115/KH-ĐHV ngày 27/10/2023.
	
	

	Tiêu chí 5.3. Phương pháp đánh giá kết quả học tập đa dạng, đảm bảo độ giá trị, độ tin cậy và sự công bằng
H5.05.03.09
Quy định đánh giá và quản lý kết quả học tập trong đào tạo trình độ đại học hệ chính quy và đào tạo trình độ thạc sĩ tại Trường Đại học Vinh  
Quyết định số 3662/QĐ-ĐHV ngày 29/12/2023
Trường Đại học Vinh

	1 
	H5.05.03.01
	Kế hoạch đi thực tế
	7/15/1905
	Khoa Kinh tế
	

	2 
	H5.05.03.02
	Bộ ĐCCT các 2020,2022,2023
	 
	Khoa Kinh tế
	

	3 
	H5.05.03.03
	Qui định xây dựng đề thi
	Quyết định số 3662/QĐ-ĐHV ngày 29/12/2023
	Trung tâm ĐBCL
	

	4 
	H5.05.03.04
	Qui trình tổ chức thi
	Quyết định số 3662/QĐ-ĐHV ngày 29/12/2023
	Trung tâm ĐBCL
	

	5 
	H5.05.03.05
	Quy định tạm thời về tổ chức thi học phần theo hình thức trực tuyến
	 
	Trung tâm ĐBCL
	

	6 
	H5.05.03.06
	Mẫu phiếu đánh giá luận văn
	 
	Phòng Sau đại học
	

	7
	H5.05.03.07
	Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ
	Quyết định 863/QĐ-ĐHV ngày 20/07/2016
	Trường Đại học Vinh
	

	8
	H5.05.03.08
	Hướng dẫn công tác khảo thí trong đào tạo trình độ Thạc sỹ
	Số 08/HD-ĐHV ngày 16/10/2018
	Trường Đại học Vinh
	

	9
	H5.05.03.09

	Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Vinh
	Quyết định 2592/QĐ-ĐHV ngày 02/11/2021
	Trường Đại học Vinh
	

	Tiêu chí 5.4. Kết quả đánh giá được phản hồi kịp thời để người học cải thiện việc học tập

	1 
	H5.05.04.01
	Trang web của Phòng Sau đại học
	 
	Phòng sau đại học
	

	2 
	H5.05.04.02
	Quyết định ban hành Quy định về công tác tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá và quản lý kết quả học tập trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Vinh
	Số 911/QĐ-ĐHV, ngày 25/3/2014
	Trường Đại học Vinh
	

	3 
	
	Hướng dẫn công tác khảo thí trong đào tạo trình độ thạc sĩ áp dụng từ khoá 26
	Số 08/HD-ĐHV,  ngày 16/10/2018
	Trường Đại học Vinh
	

	4 
	H5.05.04.03
	Quyết định ban hành Quy định về công tác tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá và quản lý kết quả học tập trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Vinh
	Số 911/QĐ-ĐHV, ngày 25/3/2014
	Trường Đại học Vinh
	 

	
	
	Quyết định ban hành quy định về công tác đánh giá và quản lý học tập trong đào tạo tiếp cận CDIO theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Vinh
	Số 1262/QĐ-ĐHV, ngày 13/11/2017
 
	Trường Đại học Vinh
	 

	
	
	Hướng dẫn công tác khảo thí trong đào tạo trình độ thạc sĩ áp dụng từ khoá 26
	Số 08/HD-ĐHV, ngày 16/10/2018
	Trường Đại học Vinh
	 

	
	
	Tờ trình về tính điểm đánh giá các học phần của cao học khoá 30
	Năm 2023
	P. Đào tạo SĐH
	 

	
	
	Hướng dẫn về việc thực hiện công tác coi thi kết thúc học phần.
	Số 1480/ĐHV-ĐBCL ngày 14/12/2017
	Trường Đại học Vinh
	 

	
	
	Hướng dẫn sử dụng phân hệ tổ chức thi
	Năm 2020
	Trường Đại học Vinh
	 

	
	H5.05.04.04
	Hướng dẫn dạy học trực tuyến cho Giảng viên
	Hướng dẫn công thông tin học tập trực tuyến dành cho giảng viên năm 2018
Trang GV dạy học trên E-learning
Trang Quản lý điểm trên Elearning
	Trường Đại học Vinh
	 

	
	
	Hướng dẫn học tập trực tuyến cho học viên
	Hướng dẫn sử dụng E-learning website và mobile
Trang hệ thống E-learning
	Trường Đại học Vinh
	 
 

	5 
	H5.05.04.05
	Quyết định ban hành Quy định về việc xây dựng, quản lý và sử dụng ngân hàng đề thi kết thúc học phần tại trường Đại học Vinh 
	Số 132/QĐ-ĐHV, ngày 23/2/2017
 
	Trường Đại học Vinh
	 

	
	
	Hướng dẫn công tác khảo thí trong đào tạo trình độ thạc sĩ áp dụng từ khoá 26
	Số 08/HD-ĐHV, ngày 16/10/2018
	Trường Đại học Vinh
	 

	
	
	Quyết định ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liện thông tại Trường Đại học Vinh
	Số 706/QĐ-ĐHV, ngày 16/06/2015
	Trường Đại học Vinh
	

	
	
	Quyết định ban hành Bổ sung, sửa đổi quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liện thông tại Đại học Vinh
	Số 300/QĐ-ĐHV, ngày 24/04/2018
	Trường Đại học Vinh
	

	
	H5.05.04.06
	Quyết định cử GV chủ nhiệm lớp cao học K28- K30
 
	Số 15/QĐ-TKT ngày 20/9/2021
Số 30/QĐ-TKT ngày 15/10/2021
Số 16/QĐ-TKT ngày 19/9/2022
Số 28/QĐ-TKT ngày 10/9/2023
	Khoa Kinh tế
	 

	
	
	Quyết định giao đề tài và cử Cán bộ hướng dẫn LVTN cho HV cao học khóa 28
Quyết định giao đề tài và cử Cán bộ hướng dẫn LVTN cho HV cao học khóa 29
 
	QĐ 2680/QĐ-ĐHV ngày 12/11/2021
QĐ 2313/QĐ-ĐHV ngày 07/9/2022
QĐ 2314/QĐ-ĐHV ngày 07/9/2022
	Trường Đại học Vinh
	 

	
	H5.05.04.07
	Bảng kết quả học tập của học viên
	Từ Khóa 28-29
	P. Đào tạo SĐH
	 

	
	
	Quy định công tác quản lý học viên
	Số 1045/QĐ-ĐHV, ngày 23/01/2015
	Trường Đại học Vinh
	 

	
	
	Cẩm nang học viên
	Năm 2019
	Trường Đại học Vinh
	 

	
	H5.05.04.08
	Kết quả khảo sát người học và phụ huynh có nội dung về quá trình dạy -  học và đánh giá kết quả học tập hàng năm
	Số 44/BC-ĐHV, ngày 29/8/2018
Số 51/BC-ĐHV, ngày 31/7/2019
Số 41/BC-ĐHV, ngày 29/6/2020
Số 65/BC-ĐHV, ngày 28/7/2021
Số 68/BC-ĐHV, ngày 27/8/2020
Số 97/BC-ĐHV, ngày 08/9/2022
Số 115/KH-ĐHV, ngày 27/10/2023
	Trường Đại học Vinh
	 

	
	
	Kết quả khảo sát của Khoa Kinh tế  
	 
	Khoa Kinh tế
	

	
	
	
	
	
	

	1 
	
	
	
	
	

	2 
	
	
	
	
	

	3 
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 5.5. Người học tiếp cận dễ dàng với quy trình khiếu nại về kết quả học tập
Quyết định ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liện thông tại Trường Đại học Vinh
Số 706/QĐ-ĐHV, ngày 16/06/2015
Trường Đại học Vinh
 

	
	H5.05.05.01
H5.05.04.06
H5.05.04.07
H5.05.04.08
	Quyết định ban hành Bổ sung, sửa đổi quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liện thông tại Đại học Vinh
	Số 300/QĐ-ĐHV, ngày 24/04/2018
	Trường Đại học Vinh
	 

	
	
	Quyết định cử GV chủ nhiệm lớp cao học K28- K30
 
	Số 15/QĐ-TKT ngày 20/9/2021
Số 30/QĐ-TKT ngày 15/10/2021
Số 16/QĐ-TKT ngày 19/9/2022
Số 28/QĐ-TKT ngày 10/9/2023
	Khoa Kinh tế
	 

	
	
	Quyết định giao đề tài và cử Cán bộ hướng dẫn LVTN cho HV cao học khóa 28
Quyết định giao đề tài và cử Cán bộ hướng dẫn LVTN cho HV cao học khóa 29
 
	QĐ 2680/QĐ-ĐHV ngày 12/11/2021
QĐ 2313/QĐ-ĐHV ngày 07/9/2022
QĐ 2314/QĐ-ĐHV ngày 07/9/2022
	Trường Đại học Vinh
	 

	
	
	Bảng kết quả học tập của học viên
	Từ Khóa 28-29
	P. Đào tạo SĐH
	 

	
	
	Quy định công tác quản lý học viên
	Số 1045/QĐ-ĐHV, ngày 23/01/2015
	Trường Đại học Vinh
	 

	
	
	Cẩm nang học viên
	Năm 2019
	Trường Đại học Vinh
	 

	
	
	Kết quả khảo sát người học và phụ huynh có nội dung về quá trình dạy -  học và đánh giá kết quả học tập hàng năm
	Số 44/BC-ĐHV, ngày 29/8/2018
Số 51/BC-ĐHV, ngày 31/7/2019
Số 41/BC-ĐHV, ngày 29/6/2020
Số 65/BC-ĐHV, ngày 28/7/2021
Số 68/BC-ĐHV, ngày 27/8/2020
Số 97/BC-ĐHV, ngày 08/9/2022
Số 115/KH-ĐHV, ngày 27/10/2023
	Trường Đại học Vinh
	 

	
	
	Kết quả khảo sát của Khoa Kinh tế  
	 
	Khoa Kinh tế
	

	
	
	Quyết định số 1366/QĐ-ĐHV, ngày 31/5/2023 về ban hành Quy trình phúc khảo điểm đánh giá cuối học kỳ
	Số 1366/QĐ-ĐHV, ngày 31/5/2023
	Trường Đại học Vinh
	

	
	H5.05.05.02
	Quyết định số 3662/QĐ-ĐHV, ngày 29/12/2023 Ban hành quy định đánh giá  và quản lý kết quả học tập trong đào tạo trình độ đại học hệ chính quy và đào tạo trình độ thạc sĩ tại Trường Đại học Vinh
	Số 3662/QĐ-ĐHV, ngày 29/12/2023 
	Trường Đại học Vinh
	

	
	
	Quyết định số 991/QĐ-ĐHV ngày 25/3/2014 ban hành quy định về công tác tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá và quản lý kết quả học tập theo hệ thống tín chỉ ở Trường Đại học Vinh
	Số 991/QĐ-ĐHV, ngày 25/03/2014
	Trường Đại học Vinh
	

	
	
	Quyết định số Số 08/HD-ĐHV, ngày 16/10/2018 về Hướng dẫn công tác khảo thí trong đào tạo trình độ thạc sĩ áp dụng từ khoá 26
	Số 08/HD-ĐHV, ngày 16/10/2018
	Trường Đại học Vinh
	

	
	
	Tờ trình về tính điểm đánh giá các học phần của cao học khoá 30
	Năm 2023
	P. Đào tạo SĐH
	

	
	H5.05.05.03
	Trang thông tin cá nhân học viên
	Ảnh chụp trang thông tin cá nhân học viên
	Trường Đại học Vinh
	

	
	
	Hệ thống học trực tuyến E-learning
	Hệ thống học trực tuyến E-learning
	Trường Đại học Vinh
	

	
	
	
	
	
	

	
	H5.05.05.04
	Quyết định Số 706/QĐ-ĐHV, ngày16/06/2016 về ban hành Quy chế thực hiện một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Trường Đại học Vinh
	Số 706/QĐ-ĐHV, ngày16/06/2016
	Trường Đại học Vinh
	

	
	
	Quyết định Số 300/QĐ-ĐHV, ngày 24/4/2018 về ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Trường Đại học Vinh
	Số 300/QĐ-ĐHV, ngày 24/4/2018
	Trường Đại học Vinh
	

	
	
	Quyết định số Số 08/HD-ĐHV, ngày 16/10/2018 về Hướng dẫn công tác khảo thí trong đào tạo trình độ thạc sĩ áp dụng từ khoá 26
	Số 08/HD-ĐHV, ngày 16/10/2018
	Trường Đại học Vinh
	

	
	
	Quyết định số 1366/QĐ-ĐHV, ngày 31/5/2023 về ban hành Quy trình phúc khảo điểm đánh giá cuối học kỳ
	Số 1366/QĐ-ĐHV, ngày 31/5/2023
	Trường Đại học Vinh
	

	
	H5.05.05.05
	Quyết định số Số 08/HD-ĐHV, ngày 16/10/2018 về Hướng dẫn công tác khảo thí trong đào tạo trình độ thạc sĩ áp dụng từ khoá 26
	Số 08/HD-ĐHV, ngày 16/10/2018
	Trường Đại học Vinh
	

	
	
	Quyết định Số 428/QĐ- ĐHV, ngày 21/4/2016 vê ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc (Phần Trung tâm Đảm bảo chất lượng)
	Số 428/QĐ- ĐHV, ngày 21/4/2016
	Trường Đại học Vinh
	

	
	
	Quyết định 2396/QĐ-ĐHV ngày 06/09/2019 về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường Đại học Vinh
	2396/QĐ-ĐHV ngày 06/09/2019
	Trường Đại học Vinh
	

	
	H5.05.05.06
	Quyết định số Số 08/HD-ĐHV, ngày 16/10/2018 về Hướng dẫn công tác khảo thí trong đào tạo trình độ thạc sĩ áp dụng từ khoá 26
	Số 08/HD-ĐHV, ngày 16/10/2018
	Trường Đại học Vinh
	

	
	
	Quyết định số 1366/QĐ-ĐHV, ngày 31/5/2023 về ban hành Quy trình phúc khảo điểm đánh giá cuối học kỳ
	Số 1366/QĐ-ĐHV, ngày 31/5/2023
	Trường Đại học Vinh
	

	
	
	Quyết định Số 2592/QĐ-ĐHV, ngày 02/11/2021 về Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Vinh
	Số 2592/QĐ-ĐHV, ngày 02/11/2021
	Trường Đại học Vinh
	

	
	H5.05.05.07
	Quy định công tác quản lý học viên
	Số 1045/QĐ-ĐHV, ngày 23/01/2015
	Trường Đại học Vinh
	Chưa có

	
	
	Cẩm nang học sinh, sinh viên, học viên năm 2019
	Năm 2019
	Trường Đại học Vinh
	

	
	H5.05.05.08
	Xác nhận khiếu nại học tập của học viên 
	Năm 2020-2023
	Trường Đại học Vinh
	Đã đánh giấy,  chưa xin xác nhận TTĐBCL (Trà)

	
	H5.05.05.09
	Kết quả khảo sát ý kiến học viên về công tác khiếu nại kết quả học tập
	Số 44/BC-ĐHV ngày 29/8/2018
Số 51/BC-ĐHV ngày 31/7/2019
Số 41/BC-ĐHV ngày 29/6/2020
Số 65/BC-ĐHV ngày 28/7/2021
Số 68/BC-ĐHV, ngày 27/8/2020
Số 97/BC-ĐHV, ngày 08/9/2022
Số 115/KH-ĐHV, ngày 27/10/2023
2786_2022_ QĐ ban hành quy định lấy ý kiến phản hồi các BLQ
	Trường Đại học Vinh
	 Bổ sung: 
-Kết quả khảo sát ý kiến học viên về công tác khiếu nại kết quả học tập NĂM 2023
- Kế hoạch lấy ý kiến các bên liên quan năm học 2023 – 2024
Đ/C Nam phòng CTCT HSSV




	Tiêu chuẩn 6: Đội ngũ giảng viên

	Tiêu chí 6.1. Việc quy hoạch đội ngũ GV (bao gồm việc thu hút, tiếp nhận, bổ nhiệm, bố trí, chấm dứt hợp đồng và cho nghỉ hưu) được thực hiện đáp ứng nhu cầu về đào tạo, NNCKH và các hoạt động phục vụ cộng đồng

	1
	H6.06.01.01
	Kế hoạch chiến lược phát triển Trường ĐH Vinh giai đoạn 2018 - 2025 và tầm nhìn đến 2030 
C. Lĩnh vực tổ chức nhân sự (trang 21-22)
	Số 1278/QĐ-ĐHV ngày 28/12/2018
	Trường ĐH Vinh
	

	
	
	Kế hoạch chiến lược phát triển trường ĐH Vinh năm 2022-2030, tầm nhìn 2045
	Số 18/NQ-HĐT ngày 26/12//2022
	
	

	
	
	Nghị quyết Số 01/NQ-ĐH ngày 15/6/2015, Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XXXI nhiệm kỳ 2015 - 2020
	Số 01/NQ-ĐH ngày 15/6/2015
	
	

	
	
	Nghị quyết Số 01-NQ/ĐH ngày 03/6/2020 của Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025
	Nghị quyết Số 01-NQ/ĐH ngày 03/6/2020 
	
	

	
	
	Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ trường về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp 
	Số 05-NQ/ĐU ngày 10 tháng 10 năm 2019 
	
	

	2
	H6.06.01.02
	Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Vinh 
	-Số 1016/QĐ-ĐHV ngày 22/10/2018) 
-Số 06/NQ-HĐT ngày 12/5/2021
	Trường ĐH Vinh
	

	
	
	Quy chế về công tác cán bộ của Trường Đại học Vinh 
	(Số 1128/QĐ-ĐHV ngày 26/9/2016)
	
	

	
	
	Đề án vị trí việc làm 
	(Ban hành kèm theo quyết định số 1217/QĐ-ĐHV ngày 14/12/2018)
	
	

	
	
	Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm viên chức lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Trường Đại học Vinh
	(Số 1577/QĐ-ĐHV ngày 28/5/2019)
Số 06/NQ-HĐT ngày 12/5/2021 (chương III trang 18)
	
	

	
	
	Quy định bổ nhiệm miễn nhiệm GS, PGS, GVCC, GVC 
	-Số 1237/QĐ-ĐHV, ngày 17/10/2016; 
-Số 1113/QĐ-ĐHV ngày 03/10/201; 
-Số 3452/QĐ-ĐHV ngày 13/12/2019
	
	

	
	
	Quy định tuyển dụng, sử dụng đội ngũ giảng viên Trường Đại học Vinh 
	Số 1185/QĐ-ĐHV ngày 04/12/2018
	
	

	
	
	Quyết định rà soát bổ sung quy hoạch lãnh đạo giai đoạn 2020-2025 
	Số 2459/QĐ-ĐU ngày 04/03/2019
	
	

	
	
	Quyết định về việc quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý các tổ chức đảng, đơn vị khối phòng, ban, trung tâm, trạm, Nhà xuất bản và tương đương thuộc và trực thuộc Trường ĐH Vinh 
	Số 3016-QĐ/ĐU, ngày 29/10/2019
	
	

	
	
	Quy định kéo dài thời gian làm việc cho GV 
	(Số 1906/QĐ-ĐHV, ngày 16/06/2014)
	
	

	
	
	Nghị quyết về công tác tổ chức, cán bộ 
	Số 04/NQ-ĐHV ngày 2/7/2020
	
	

	
	
	Quy chế đào tạo, bồi dưỡng viên chức và người lao động Trường Đại học Vinh 
	Số 96/QĐ-ĐHV ngày 13/1/2021
	
	

	
	
	QĐ về việc ban hành quy định thực hiện nâng bậc lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung và nâng bậc lương trước thời hạn 
	Số 1611/QĐ-ĐHV ngày 19/7/2021
	
	

	
	
	Quyết định ban hành quy định chế độ làm việc đối với giảng viên 
	Số 1181/QĐ-ĐHV ngày 12/5/2021
	
	

	
	
	Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ trường về phát triển đội ngũ cán bộ viên chức Trường đai học Vinh giai đoạn 2022-2030
	Số 10/NQ-ĐU ngày 7/11/2022
	
	

	
	
	Nghị quyết ban hành danh mục vị trí việc làm, tiêu chuẩn và điều kiện làm việc của từng vị trí của Trường Đại học Vinh
	Số 16/NQ-HĐT ngày 20/12/2022
	
	

	
	
	Quy định về luân chuyển cán bộ trường Đại học Vinh
	Số 06/QĐ-ĐU ngày 27/2/2023
	
	

	
	
	Nghị quyết ban hành Quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức và NLĐ của Trường Đại học Vinh
	Số 07/NQ-HĐT ngày 27/3/2023
	
	

	3
	H6.06.01.03
	Kế hoạch tuyển dụng viên chức trường Đại học Vinh năm 2017
	Số 03/KH-ĐHV ngày 09/02/2017
	Trường
ĐH Vinh
	

	
	
	Đề án tuyển dụng VC năm 2017-2018
	Số 132/ĐA-ĐHV ngày 07/02/2018
	
	

	
	
	Ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch tuyển dụng, sử dụng GV giai đoạn 2019-2023 
	Số 1374/ĐHV-TCCB ngày 30/11/2018
	
	

	
	
	Kế hoạch về tuyển dụng viên chức vào Trường Đại học Vinh năm 2020 
	Số 11/KH-ĐHV ngày 12/02/2020
	
	

	
	
	Kế hoạch tuyển dụng VC và HĐLĐ năm 2023
	Số 67/KH-ĐHV ngày 23/6/2023
	
	

	
	
	Kế hoạch tuyển dụng viên chức và hợp đồng lao động năm 2024
	Số 95/KH-ĐHV ngày 20/9/2024
	
	

	4
	H6.06.01.04
	Kế hoạch đào tạo giảng viên giai đoạn 2016 - 2020 
	Số 1586/QĐ-ĐHV ngày 30/12/2016
	Trường
ĐH Vinh
	

	
	
	Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, viên chức năm 2018 
	Số 1524/ĐHV-TCCB, ngày 25/12/2017
	
	

	
	
	Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng viên chức các năm 2019, 2020 
	Số 05/KH-ĐHV, ngày 19/02/2019
	
	

	
	
	Kế hoạch bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ cho CB, VC quản lý 2020 
	(Số 09/KH-ĐHV, ngày 07/02/2020)
	
	

	
	
	Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng viên chức lãnh đạo, quản lý đường chức và viên chức quy hoạch lãnh đạo, quản lý các cấp giai đoạn 2020- 2025 
	Số 02-KH/ĐU ngày 14/12/2020
	
	

	
	
	Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBVC năm 2021, năm 2022
	số 01/KH-ĐHV ngày 06/01/2021; 
số 01/KH-ĐHV, ngày 05/01/2022
	
	

	
	
	Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng VC và NLĐ năm 2023
	Số 57/KH-ĐHV ngày 26/5/2023
	
	

	
	
	Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng VC và NLĐ năm 2024
	Số 12/KH-ĐHV ngày 21/02/2024
	
	

	5
	H6.06.01.05
	Kế hoạch/chiến lược của Trường Kinh tế về đội ngũ GV, NCV  
	Năm 2019-2024
	Trường
ĐH Vinh
	

	
	
	Kế hoạch năm học của Trường Kinh tế
	Năm 2019-2024
	
	

	6
	H6.06.01.06
	Báo cáo tổng kết và phương hướng kế hoạch năm học của Khoa
	Năm 2019-2024
	Trường
ĐH Vinh
	

	
	
	Bảng thống kê đội ngũ GV, NT
	Năm 2019-2024
	
	

	
	
	Danh sách GV, NCV của Khoa Kinh tế trong 5 năm
	Năm 2019-2024
	
	

	
	
	Cơ cấu độ tuổi, giới tính, trình độ chuyên môn của giảng viên, nghiên cứu viên của Khoa Kinh tế
	Năm 2019-2024
	
	

	
	
	Bản mô tả vị trí việc làm của GV, NCV
	Năm 2019-2024
	
	

	7
	H6.06.01.07
	Báo cáo tình hình triển khai sắp xếp vị trí việc làm phù hợp với Đề án vị trí việc làm Trường Đại học Vinh 
	(Báo cáo năm 2018)
	Trường ĐH Vinh
	

	
	
	Báo cáo số về công tác phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên Trường Đại học Vinh 
	(Số 73/BC-ĐHV ngày 18/9/2020 )
	
	

	
	
	Thông báo tuyển cán bộ, viên chức Trường Đại học Vinh 
	Từ năm 2019-2024

	
	

	
	
	Thông báo kết quả thi tuyển cán bộ viên chức Trường Đại học Vinh 
	Từ năm 2019-2024

	
	

	
	
	Các thông báo tuyển viên chức Trường Đại học Vinh các năm 2019 đến 2024
	Trên báo chí và các phương tiện truyền thông (Bản sao báo chí đăng tin; Hình ảnh chụp màn hình trang web đăng tin)
	
	

	
	
	KH Tuyển dụng viên chức và hợp đồng lao động năm 2023
	Số 67/KH-ĐHV ngày 23/06/2023
	
	

	
	
	Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020
	Số 19/TB-ĐHV ngày 14/02/2020
	
	

	
	
	Công nhận kết quả tuyển dụng viên chức và người lao động Trường ĐH Vinh đợt I năm 2023
	Số 2277/QĐ-ĐHV ngày 31/08/2023
	
	

	
	
	Thông báo tuyển dụng VC và hợp đồng lao động 2024
	Số 158/TB-ĐHV ngày 25/9/2024
	
	

	
	
	Nghị quyết phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng VC và HĐLĐ năm 2024 
	Số 30/NQ-HĐT ngày 16/9/2024
	
	

	
	
	Kế hoạch tuyển dụng viên chức và hợp đồng lao động năm 2024
	Số 95/KH-ĐHV ngày 20/9/2024
	
	

	
	
	Quyết định trúng tuyển viên chức trường Đại học Vinh
	Từ năm 2019-2024
	
	

	
	
	Quyết định tuyển dụng viên chức trường Đại học Vinh
	Từ năm 2019-2024
	
	

	8
	H6.06.01.08
	Quyết định tuyển dụng viên chức Khoa Kinh tế
	Từ năm 2019-2024
	Trường ĐH Vinh
	

	
	
	Hợp đồng lao động của GV Khoa Kinh tế
	Từ năm 2019-2024
	
	

	
	
	Thống kê số lượng GV của Khoa Kinh tế được tuyển mới 
	Từ năm 2019-2024
	
	

	9
	H6.06.01.09
	Báo cáo việc thực hiện chính sách thu hút nhân lực, trọng dụng nhân tài năm 2020 
	(Số 551/ĐHV-TCCB, Ngày 30/6/2020)
	Trường ĐH Vinh
	

	
	
	Quyết định tuyển dụng sinh viên xuất sắc ở lại Trường 
	(Số 1383/QĐ-ĐHV ngày 14/6/2019; 
Số 2158/QĐ-ĐHV ngày  12/8/2019)
	
	

	
	
	
Quy định đối tượng cấp máy tính xách tay 
	(QĐ số 40/QĐ-ĐHV ngày 10/01/2020);
(Số 2215/TB-ĐHV ngày 14/8/2012)
	
	

	
	
	Danh sách cán bộ nhận máy tính xách tay 
	Từ năm 2019-2024
	
	

	10
	H6.06.01.10
	Phiếu khảo sát nhu cầu bồi dưỡng
	(Mẫu Phiếu ngày) 
	Trường ĐH Vinh
	

	
	
	Khảo sát nhu cầu đào tạo bồi dưỡng 
	(Số 49/ĐHV-TCCB ngày 11/01/2019)
	
	

	
	
	Dự kiến nhu cầu đào tạo Tiến sĩ giai đoạn 2021-2025 
	(Số 621/ĐHV-TCCB ngày 05/06/2017) 
	
	

	
	
	Kết quả tổng hợp nhu cầu bồi dưỡng hàng năm 
	(Số 05/KH-ĐHV ngày 19/02/2019)
	
	

	
	
	Khảo sát nhu cầu đào tạo bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ cho cán bộ
	Số 200/ĐHV-BQLĐANN ngày 11/3/2019
	
	

	
	
	Báo cáo khảo sát phân tích, đánh giá thực tế từng vị trí việc làm trong các đơn vị trực thuộc trường Đại học Vinh
	Ngày 22/11/2018
	
	

	
	
	Báo cáo về công tác phát triển đội ngũ, giảng viên trường Đại học Vinh
	Số 73/BC-ĐHV ngày 18/9/2020
	
	

	
	
	Kế hoạch khảo sát về các hoạt động nâng cao năng lực giảng viên sư phạm, các hoạt động hỗ trợ nhằm phát triển đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục Trường Đại học Vinh
	Số 83a/KH-ĐHV ngày 11/9/2021
	
	

	
	
	Báo cáo kết quả khảo sát về các hoạt động nhằm hỗ trợ phát triển đội ngũ viên chức Trường Đại học Vinh
	Số 92a/BC-ĐHV ngày 06/10/2021
	
	

	
	
	Báo cáo tổng kết công tác phát triển đội ngũ của Trường Đại học Vinh giai đoạn 2018-2021
	Số 120/BC-ĐHV ngày 22/12/2021
	
	

	
	
	Thống kê thực trạng và nhu cầu bồi dưỡng đối với viên chức quản lý
	Số 85/ĐHV-TCCB ngày 03/02/2023
	
	

	
	
	Khảo sát nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển công nghệ cao
	Số 131/ĐHV-HCTH ngày 14/02/2023
	
	

	
	
	Bản phân tích nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng  cán bộ, viên chức Trường Kinh tế
	Từ năm 2019-2024

	
	

	
	
	Bảng tổng hợp nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng CBVC các năm (2019-2023) 
	(theo Biểu 7, Kế hoạch năm học của các đơn vị gửi về phòng TCCB)
	
	

	11
	H6.06.01.11
	Quyết định cử đi học 
	(Số 2158/QĐ-ĐHV ngày 12/8/2019)
	Trường ĐH Vinh
	

	
	
	Danh sách cán bộ đi học nước ngoài từ tháng 10/2017 đến 30/11/2020 
	(Ngày 10/09/2019)
	
	

	
	
	Thông báo mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng hàng năm 
	Từ năm 2019-2024
	
	

	
	
	Quyết định mở lớp Bồi dưỡng tiếng Anh , CNTT, BDNVSP, LLCT, GDQP&AN 
	Từ năm 2019-2024
	
	

	
	
	Quyết định cử cán bộ đi học thạc sĩ, tiến sĩ của Nhà trường
	Từ năm 2019-2024
	
	

	
	
	Quyết định cử cán bộ đi trao đổi kinh nghiệm về quản trị đại học, đào tạo, nghiên cứu khoa học và bồi dưỡng cán bộ ở nước ngoài 
	Từ năm 2019-2024
	
	

	
	
	Quyết định cử giảng viên đi học tập, trao đổi kinh nghiệm
	Từ năm 2019-2024
	
	

	
	
	Báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng hàng năm 
	Từ năm 2019-2024
	
	

	12
	H6.06.01.12

	Quyết định cử đi học trong và ngoài nước của GV, NCV Khoa Kinh tế
	Từ năm 2019-2024
	Trường ĐH Vinh
	

	
	
	Thống kê số lượng GV đi học  thạc sĩ, tiến sĩ của Khoa Kinh tế
	Từ năm 2019-2024
	
	

	13
	H6.06.01.13

	Quy chế chi tiêu nội bộ 
	Số 1585/QĐ-ĐHV ngày 30/12/2016
Số 737/QĐ-ĐHV ngày 1/4/2024
	Trường ĐH Vinh
	

	
	
	Kinh phí đào tạo 
	(Số 42/ĐHV-TCCB ngày 13/01/2017; 
Số 97/ĐHV-TCCB ngày 30/01/2018)
	
	

	
	
	Báo cáo thống kê kinh phí hỗ trợ cấn bộ đi học nâng cao trình độ giai đoạn 2019-2014
	
	
	

	
	
	Bảng thống kê, tổng hợp kinh phí hỗ trợ cho cán bộ Trường ĐH Vinh  đi học nâng cao trình độ 
	Từ năm 2019-2024

	
	

	14
	H6.06.01.14
	Quyết định V.v phê duyệt quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý các tổ chức đảng, đơn vị khối phòng, ban, trung tâm, trạm, nhà xuất bản và tương đương thuộc và trực thuộc Trường Đại học Vinh.
	(số 3016-QĐ/ĐU ngày 29/10/2019)
	Trường ĐH Vinh
	

	
	
	Quy định bổ nhiệm Lãnh đạo Khoa, trưởng Bộ môn
	(Số 1128/QĐ-ĐHV ngày 26/9/2016)
	
	

	
	
	Quyết định Vv phê duyệt chức quy hoạch chức  danh lãnh đạo, quản lý các tổ chức Đảng, đơn vị đoàn thể trực thuôc trường 
	(Số 1551/QĐ-ĐU, ngày 14/12/2018)
	
	

	
	
	Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo các đơn vị của Nhà trường 
	Từ năm 2019-2024
	
	

	15
	H6.06.01.15
	Kế hoạch kéo dài thời gian lao động đối với giảng viên nghỉ hưu của Khoa Kinh tế
	Từ năm 2019-2024
	Trường
ĐH Vinh
	

	
	
	Các Quyết định bổ nhiệm, kéo dài thời gian lao động, chấm dứt hợp đồng lao động, nghỉ hưu của GV Khoa Kinh tế
	Từ năm 2019-2024
	
	

	
	
	Bảng thống kê số lượng GV kéo dài hợp đồng lao động 
	Từ năm 2019-2024
	
	

	
	
	Bảng thống kê số lượng GV của Khoa Kinh tế nghỉ hưu 
	Từ năm 2019-2024
	
	

	
	
	Bản thống kê kết quả thực hiện kế hoạch/quy hoạch trong chu kỳ đánh giá
	Từ năm 2019-2024
	
	

	Tiêu chí 6.2. Tỉ lệ GV/NH và khối lượng công việc của đội ngũ GV, NCV được đo lường, giám sát làm căn cứ cải tiến chất lượng hoạt động đào tạo, NCKH và các hoạt động phục vụ cộng đồng

	1
	H6.06.02.01
	Kế hoạch tuyển dụng viên chức trường Đại học Vinh năm 2017
	Số 03/KH-ĐHV ngày 09/02/2017
	Trường ĐH Vinh
	

	
	
	Đề án tuyển dụng VC năm 2017-2018
	Số 132/ĐA-ĐHV ngày 07/02/2018
	
	

	
	
	Ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch tuyển dụng, sử dụng GV giai đoạn 2019-2023 
	Số 1374/ĐHV-TCCB ngày 30/11/2018
	
	

	
	
	Kế hoạch về tuyển dụng viên chức vào Trường Đại học Vinh năm 2020 
	Số 11/KH-ĐHV ngày 12/02/2020
	
	

	
	
	Kế hoạch tuyển dụng VC và HĐLĐ năm 2023
	Số 67/KH-ĐHV ngày 23/6/2023
	
	

	
	
	Nghị quyết phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng VC và HĐLĐ năm 2024 
	Số 30/NQ-HĐT ngày 16/9/2024
	
	

	
	
	Kế hoạch tuyển dụng viên chức và hợp đồng lao động năm 2024
	Số 95/KH-ĐHV ngày 20/9/2024
	
	

	2
	H6.06.02.02
	Kế hoạch đào tạo giảng viên giai đoạn 2016 - 2020 
	Số 1586/QĐ-ĐHV ngày 30/12/2016
	Trường ĐH Vinh
	

	
	
	Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, viên chức năm 2018 
	Số 1524/ĐHV-TCCB, ngày 25/12/2017
	
	

	
	
	Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng viên chức các năm 2019, 2020 
	Số 05/KH-ĐHV, ngày 19/02/2019
	
	

	
	
	Kế hoạch bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ cho CB, VC quản lý 2020 
	(Số 09/KH-ĐHV, ngày 07/02/2020)
	
	

	
	
	Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng viên chức lãnh đạo, quản lý đường chức và viên chức quy hoạch lãnh đạo, quản lý các cấp giai đoạn 2020- 2025 
	Số 02-KH/ĐU ngày 14/12/2020
	
	

	
	
	Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBVC năm 2021, năm 2022
	số 01/KH-ĐHV ngày 06/01/2021; 
số 01/KH-ĐHV, ngày 05/01/2022
	
	

	
	
	Quy chế đào tạo, bồi dưỡng viên chức và người lao động Trường Đại học Vinh
	(Số 96/QĐ-ĐHV ngày 13/1/2021)
	
	

	
	
	Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng VC và NLĐ năm 2023
	Số 57/KH-ĐHV ngày 26/5/2023
	
	

	
	
	Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng VC và NLĐ năm 2024
	Số 12/KH-ĐHV ngày 21/02/2024
	
	

	3
	H6.06.02.03
	Kế hoạch năm học Trường Kinh tế
	Từ năm 2019-2024
	Trường ĐH Vinh
	

	4
	H6.06.02.04
	Bảng biểu thống kê đội ngũ GV, NCV của Trường Kinh tế
	Từ năm 2019-2024
	Trường ĐH Vinh
	

	
	
	Bảng biểu thống kê về cơ cấu độ tuổi, giới tính, trình độ chuyên môn của GV, NCV của Trường Kinh tế trong từng năm của chu kỳ đánh giá
	Từ năm 2019-2024
	
	

	
	
	Danh sách GV của Khoa Kinh tế từng năm trong chu kỳ đánh giá 
	Từ năm 2019-2024
	
	

	
	
	Số liệu về tổng số người học trong chu kỳ đánh giá 
	Từ năm 2019-2024
	
	

	
	
	Bảng tỷ lệ GV/NH trong chu kỳ đánh giá 
	Từ năm 2019-2024
	
	

	5
	H6.06.02.05
	Thông tư quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành hoặc chuyên ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành hoặc chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ 
	TT09/2017/TT-BGDĐT, ngày 04/4/2017
	Bộ GD&ĐT
	

	6
	H6.06.02.06
	Thông tư quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viện; trình độ đào tạo Đại học, thạc sĩ, tiến sĩ 
	Số 06/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018
Thông tư 03/2022/TT-BGD ĐT ngày 18/01/2022 
	Bộ GD&ĐT
	

	7
	H6.06.02.07
	Quyết định về ban hành quy định chế độ làm việc đối với giảng viên
	 Số 64/2008/QĐ-BGDĐT
	Bộ GD&ĐT
	

	
	
	Thông tư về quy định chế độ làm việc đối với giảng viên
	Số 47/2014/TT- BGDĐT
	
	

	8
	H6.06.02.08
	Quy định về Công thức quy đổi khối lượng công việc của đội ngũ giảng viên theo chuẩn (Phụ lục 8 quy chế chi tiêu nội bộ kèm theo quyết định)
	số 1585/QĐ-ĐHV ngày 30/12/2016
	Trường ĐH Vinh
	

	
	
	Quy định chế độ làm việc đối với Giảng viên
	Số 1181/QĐ-ĐHV ngày 12/5/2021
	
	

	9
	H6.06.02.09
	Quy định về quản lý các hoạt động NCKH và khoa học công nghệ 
	Số 480/QĐ-ĐHV ngày 9/05/2016
	Trường ĐH Vinh
	

	
	
	QĐ Đầu tư, khen thưởng, quy đổi giờ chuẩn giảng dạy đối với các sản phẩm KH&CN chất lượng cao 
	(QĐ 40/QĐ-ĐHV ngày 10/1/2020
	
	

	
	
	Quyết định VV ban hành Quy định về hoạt động KHCN và ĐMST Trường ĐH Vinh
	Số 2345/QĐ-ĐHV ngày 09/9/2022
	
	

	10
	H6.06.02.10
	Hệ thống đăng ký giờ chuẩn 
	http://canbo.vinhuni.edu.vn/dang-nhap
	Trường ĐH Vinh
	

	11
	H6.06.02.11
	Bản mô tả vị trí công việc của giảng viên, nghiên cứu viên
	Từ năm 2019-2024
	Trường ĐH Vinh
	

	
	
	Hồ sơ năng lực của giảng viên, nghiên cứu viên
	Từ năm 2019-2024
	
	

	12
	H6.06.02.12
	Dữ liệu về các nghiên cứu và công bố
	Từ năm 2019-2024
	Trường ĐH Vinh
	

	
	
	Bảng phân công khối lượng giảng dạy, NCKH và hoạt động chuyên môn khác của GV (Biểu mẫu trong  kế hoạch năm học Khoa Kinh tế
	Từ năm 2019-2024
	
	

	
	
	Bảng thống kê khối lượng giảng dạy, hoạt động NCKH và hoạt động chuyên môn khác của GV, NCV Khoa Kinh tế
	Từ năm 2019-2024
	
	

	
	
	Bảng thống kê khối lượng công việc thực hiện của từng cá nhân 
	Từ năm 2019-2024
	
	

	
	
	Chế độ làm việc và thanh toán giờ vượt chuẩn: Quy chế chi tiêu nội bộ 
	Từ năm 2019-2024
	
	

	
	
	Bảng thống kê thanh toán tiền vượt giờ chuẩn của GV Khoa Kinh tế
	Từ năm 2019-2024
	
	

	
	
	Bảng đánh giá thi đua khen thưởng/đánh giá mức độ hoàn thành công việc của GV, NCV
	Từ năm 2019-2024
	
	

	Tiêu chí 6.3. Các tiêu chí tuyển dụng và lựa chọn GV, NCV (bao gồm cả đạo đức và năng lực học thuật) để bổ nhiệm, điều chuyển được xác định và phổ biến công khai

	1
	H6.06.03.01
	Kế hoạch chiến lược phát triển Trường ĐH Vinh giai đoạn 2018 - 2025 và tầm nhìn đến 2030
	số 1278/QĐ-ĐHV ngày 28/12/2018
	Trường
ĐH Vinh
	

	
	
	Kế hoạch chiến lược phát triển trường ĐH Vinh năm 2022-2030, tầm nhìn 2045
	Số 18/NQ-HĐT ngày 26/12//2022
	
	

	2
	H6.06.03.02
	Quyết định ban hành quy định tuyển dụng viên chức và lao động hợp đồng ngạch giảng viên
	Số 3276/QĐ/ĐHV ngày 21 tháng 10 năm 2013
Số 1512/QĐ-ĐHV ngày 05 tháng 05 năm 2015
	Trường ĐH Vinh
	

	
	
	Quyết định ban hành quy chế về công tác cán bộ của Trường Đại học Vinh 
	Số 1128/QĐ-ĐHV ngày 26 tháng 09 năm 2016
	
	

	
	
	Quy định bổ nhiệm các chức danh GS, PGS 
	Số 1237/QĐ-ĐHV, ngày 17/10/2016; 
Số 1113/QĐ-ĐHV ngày 03/10/2017; 
Số 3452/QĐ-ĐHV ngày 13/12/2019
	
	

	
	
	Ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch tuyển dụng, sử dụng GV giai đoạn 2019-2023 
	Số 1374/ĐHV-TCCB ngày 30/11/2018
	
	

	
	
	Quy định tuyển dụng, sử dụng đội ngũ giảng viên Trường Đại học Vinh 
	Số 1185/QĐ-ĐHV ngày 04/12/2018
	
	

	
	
	Nghị quyết ban hành danh mục vị trí việc làm, tiêu chuẩn và điều kiện làm việc của từng vị trí của Trường Đại học Vinh
	Số 16/NQ-HĐT ngày 20/12/2022
	
	

	
	
	Quy định về luân chuyển cán bộ trường Đại học Vinh
	Số 06/QĐ-ĐU ngày 27/2/2023
	
	

	
	
	Nghị quyết ban hành Quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức và NLĐ của Trường Đại học Vinh
	Số 07/NQ-HĐT ngày 27/3/2023
	
	

	3
	H6.06.03.03
	Kế hoạch tuyển dụng viên chức trường Đại học Vinh năm 2017
	Số 03/KH-ĐHV ngày 09/02/2017
	Trường ĐH Vinh
	

	
	
	Đề án tuyển dụng VC năm 2017-2018
	Số 132/ĐA-ĐHV ngày 07/02/2018
	
	

	
	
	Ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch tuyển dụng, sử dụng GV giai đoạn 2019-2023 
	Số 1374/ĐHV-TCCB ngày 30/11/2018
	
	

	
	
	Nghị quyết, Quyết định, hướng dẫn về quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý 
	Số 29-HD/ĐU ngày 06/08/2019; Số 05 –NQ/ĐU ngày 10/10/2019
	
	

	
	
	Kế hoạch về tuyển dụng viên chức vào Trường Đại học Vinh năm 2020 
	Số 11/KH-ĐHV ngày 12/02/2020
	
	

	
	
	Kế hoạch tuyển dụng VC và HĐLĐ năm 2023
	Số 67/KH-ĐHV ngày 23/6/2023
	
	

	
	
	Kế hoạch tuyển dụng viên chức và hợp đồng lao động năm 2024
	Số 95/KH-ĐHV ngày 20/9/2024
	
	

	4
	H6.06.03.04
	Kế hoạch đào tạo giảng viên giai đoạn 2016 - 2020 
	Số 1586/QĐ-ĐHV ngày 30/12/2016
	Trường ĐH Vinh
	

	
	
	Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, viên chức năm 2018 
	Số 1524/ĐHV-TCCB, ngày 25/12/2017
	
	

	
	
	Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng viên chức các năm 2019, 2020 
	Số 05/KH-ĐHV, ngày 19/02/2019
	
	

	
	
	Kế hoạch bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ cho CB, VC quản lý 2020 
	(Số 09/KH-ĐHV, ngày 07/02/2020)
	
	

	
	
	Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng viên chức lãnh đạo, quản lý đường chức và viên chức quy hoạch lãnh đạo, quản lý các cấp giai đoạn 2020- 2025 
	Số 02-KH/ĐU ngày 14/12/2020
	
	

	
	
	Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBVC năm 2021, năm 2022
	số 01/KH-ĐHV ngày 06/01/2021; 
số 01/KH-ĐHV, ngày 05/01/2022
	
	

	
	
	Quy chế đào tạo, bồi dưỡng viên chức và người lao động Trường Đại học Vinh
	(Số 96/QĐ-ĐHV ngày 13/1/2021)
	
	

	
	
	Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng VC và NLĐ năm 2023
	Số 57/KH-ĐHV ngày 26/5/2023
	
	

	
	
	Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng VC và NLĐ năm 2024
	Số 12/KH-ĐHV ngày 21/02/2024
	
	

	5
	H6.06.03.05
	Kế hoạch năm học Trường Kinh tế
	Từ năm 2019-2024

	Trường ĐH Vinh
	

	6
	H6.06.03.06
	Bản  mô tả vị trí công việc của giảng viên
	
	Trường ĐH Vinh
	

	
	
	Thông báo tuyển cán bộ, viên chức Trường Đại học Vinh

	Từ năm 2019-2024

	
	

	
	
	Thông báo tuyển dụng viên chức trên website Trường Đại học Vinh
	(http://phongtccb.vinhuni.edu.vn/hoat-dong-chuyen-mon/seo/thong-bao-tuyen-dung-vien-chuc-nam-2019-94411
	
	

	
	
	Quyết định tuyển dụng viên chức 
	Từ năm 2019-2024
	
	

	7
	H6.06.03.07
	Thông báo, quyết định mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng
	Từ năm 2019-2024
	Trường ĐH Vinh
	

	
	
	Quyết định mở lớp đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ 
	Từ năm 2019-2024
	
	

	8
	H6.06.03.08
	Thông báo nhu cầu bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp.
	Từ năm 2019-2024
	Trường ĐH Vinh
	

	9
	H6.06.03.09
	Quyết định bổ nhiệm của GV, NCV  Khoa Kinh tế  trong 05 năm của chu kỳ đánh giá 
	Từ năm 2019-2024
	Trường ĐH Vinh
	

	
	
	Danh sách GV, NCV của Khoa Kinh tế được bổ nhiệm  trong 05 năm của chu kỳ đánh giá 
	Từ năm 2019-2024
	
	

	10
	H6.06.03.10
	Hình ảnh văn bản điều hành của Trường trên hệ thống ioffice.
	Từ năm 2019-2024
	Trường ĐH Vinh
	

	Tiêu chí 6.4. Năng lực của đội ngũ GV, NCV được xác định và được đánh giá

	1
	H6.06.04.01

	Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy

	Số 36/TTLT-BGDĐT ngày 28 /11 / 2014
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=178042
	Bộ 
GD&ĐT
	

	
	
	Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên 

	Số 47/TT-BGDĐT ngày 31 /12 /2014
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=179054
	Bộ
GD&ĐT
	

	
2
	
H6.06.04.02

	Quy định tuyển dụng viên chức và lao động hợp đồng ngạch giảng viên
	Số 1512/QĐ-ĐHV ngày 05/05/2015
	Trường ĐH Vinh
	

	
	
	Quy định về tiêu chí tuyển dụng
	Số 1128/QĐ-ĐHV ngày 26/09/ 2016
	
	

	
	
	Quy định tuyển dụng, sử dụng đội ngũ giảng viên Trường Đại học Vinh
	Số 1185/QĐ-ĐHV ngày 04/12/2018
	
	

	
	
	Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ trường về phát triển đội ngũ cán bộ viên chức trường Đại học Vinh giai đoạn 2022-2023
	Số 10/NQ-ĐU ngày 7/11/2022
	
	

	
	
	Nghị quyết ban hành Quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức và NLĐ của Trường Đại học Vinh
	Số 07/NQ-HĐT ngày 27/3/2023
	
	

	
3
	
H6.06.04.03

	Đề án vị trí việc làm Trường Đại học Vinh
	Số 1217/ QĐ-ĐHV ngày 14/12/2018 
	Trường ĐH Vinh
	

	
	
	Nghị quyết ban hành danh mục vị trí việc làm, tiêu chuẩn và điều kiện làm việc của từng vị trí của Trường Đại học Vinh
	Số 16/NQ-HĐT ngày 20/12/2022
	
	

	
	
	Sổ tay Giảng viên
	
	
	

	
	
	Bản mô tả vị trí việc làm của giảng viên
	
	
	

	
4
	
H6.06.04.04

	Hồ sơ năng lực GV Khoa Kinh tế
	
	Trường ĐH Vinh
	

	
5
	
H6.06.04.05

	Quy định chế độ làm việc đối với Giảng viên
	Số 1181/QĐ-ĐHV ngày 12/5/2021
	Trường ĐH Vinh
	

	
6
	
H6.06.04.06

	Thông tư hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục 
	Số 12/2012/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 4 năm 2012
	Trường ĐH Vinh
	

	
	
	Quy định tạm thời đánh giá, xếp loại cán bộ, viên chức và người lao động 
	Số 63/QĐ-ĐHV ngày 23/01/2017
	
	

	
	
	Tiêu chí và quy trình đánh giá, xếp loại cán bộ viên chức Trường Đại học Vinh
	Số 929/QĐ-ĐHV ngày 24/ 8/2017
	
	

	
	
	Quy định đánh giá phân loại cán bộ viên chức và NLĐ hàng năm của Trường Đại học Vinh
	Số 1460/QĐ-ĐHV ngày 29/12/2017
	
	

	
	
	Quyết định về việc ban hành quy đinh đánh giá xếp loại chất lượng đơn vị, viên chức và NLĐ của Trường ĐH Vinh
	Số 2736/QĐ-ĐHV ngày 22/11/2021
	
	

	
	
	Nghị quyết về kết quả đánh giá xếp loại chất lượng viên chức quản lý năm 2020 thuộc thẩm quyền của Hội đồng trường
	Số 03/NQ-HĐT  ngày 21/01/2021
	
	

	
	
	Quy định tạm thời đánh giá xếp loại viên chức quản lý thuộc thẩm quyền của Hội đồng trường
	Số 01/NQ-HĐT  ngày 15/01/2021
	
	

	
	
	Quy định tạm thời về việc đánh giá xếp loại hàng tháng đối với VC, NLĐ Trường ĐH Vinh
	Số 156/QĐ-ĐHV ngày 18/01/2023
	
	

	
	
	Hướng dẫn kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, xếp loại, khen thưởng đối với tổ chức đảng, đảng viên năm 2020 
	Số 02-HĐ/ĐU, ngày 15/12/2020
	
	

	
	
	Hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng đơn vị, VC và NLĐ 
	Số 30/ĐHV-HCTH ngày 10/01/2020
Số 1289/ĐHV – TCCB, ngày 11/12/2020
Số 13/HD-ĐHV ngày 23/11/2021
Số 08/HD-ĐHV ngày 14/11/2022
	
	

	
	
	Mẫu phiếu chấm điểm thi đua cá nhân 
	
	
	

	
	
	Bản nhận xét đánh giá năng lực hàng năm của giảng viên

	Phiếu đánh giá viên chức hàng năm 2019-2024

	
	

	
	
	Bảng tổng hợp kết quả xếp loại viên chức
	
	
	

	





7
	H6.06.04.07

	Quyết định ban hành về công tác thi đua khen thưởng của Trường Đại học Vinh
	Số 2864 /QĐ-ĐHV ngày 2/12/2021 
	Trường ĐH Vinh
	

	
	
	Kết quả công nhận danh hiệu thi đua 
	Từ năm 2019-2024

	
	

	
	
	Quyết định thành lập Ban xây dựng quy định đánh giá xếp loại chất lượng các đơn vị VC và NLĐ hàng năm Trường ĐH Vinh
	Số 367/QĐ-ĐHV ngày 24/02/2021
	
	

	
	
	Quyết định kiện toàn hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trường ĐHV nhiệm kỳ 2015 – 2020
	Số 865/QĐ/ĐHV, ngày 21/9/2018
	
	

	
	
	Quyết định kiện toàn hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trường ĐHV nhiệm kỳ 2015 – 2020
	Số 482/QĐ/ĐHV, ngày 12/3/2019
	
	

	
	
	Quyết định thành lập hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trường ĐHV nhiệm kỳ 2020 – 2025 
	Số 3410/QĐ/ĐHV, ngày 26/11/2020
	
	

	
	
	Quyết định kiện toàn hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trường ĐHV nhiệm kỳ 2020 – 2025 
	Số 3429/QĐ/ĐHV, ngày 31/12/2021
	
	

	
	
	Quyết định công nhận danh hiệu thi đua
	Từ năm 2019-2024
	
	

	
8
	
H6.06.04.08

	Kế hoạch năm học của Trường Kinh tế, khoa Kinh tế
	Từ năm 2019-2024
	Trường ĐH Vinh
	

	
	
	Bảng phân công khối lượng giảng dạy, NCKH và hoạt động chuyên môn khác của GV của Khoa (Biểu mẫu trong  kế hoạch năm học Khoa Kinh tế
	Từ năm 2019-2024
	
	

	
	
	Kết quả xếp loại thi đua của Khoa Kinh tế
	Từ năm 2019-2024
	
	

	
	
	Quyết định công nhận danh hiệu thi đua của Giảng viên Khoa Kinh tế
	Từ năm 2019-2024
	
	

	
9
	
H6.06.04.09

	Quy định lương tăng thêm 
	Quy chế chi tiêu nội bộ Số 1585/QĐ-ĐHV ngày 30/12/2016
Số 737/QĐ-ĐHV ngày 1/4/2024
	Bộ 
GD&ĐT
	

	
	
	Bảng tính lương tăng thêm 
	Từ năm 2019-2024

	Trường ĐH Vinh
	

	
10
	
H6.06.04.10

	Quy định tạm thời công tác lấy ý kiến  phản hồi từ người học về cán bộ, viên chức và các hoạt động nhà Trường 
	Số 1307/QĐ-ĐHV ngày 01/11/ 2016
	Trường ĐH Vinh
	

	
	
	Quy định lấy ý kiến phản hồi các BLQ về các hoạt động của Nhà trường 
	Số 2786/QĐ-ĐHV ngày 31/10/2022

	
	

	
	
	Thông báo về việc lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy và các hoạt động của Nhà Trường và các đơn vị hành chính 
	Từ năm 2019-2024
	
	

	
	
	Kết quả lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên Trường Đại học Vinh 
	Từ năm 2019-2024
	
	

	Tiêu chí 6.5.
Nhu cầu về đào tạo và phát triển chuyên môn của đội ngũ GV, NCV được xác định và có các hoạt động triển khai để đáp ứng nhu cầu đó.

	1
	H6.06.05.01
	Kế hoạch chiến lược phát triển Trường ĐH Vinh giai đoạn 2018 - 2025 và tầm nhìn đến 2030C. Lĩnh vực tổ chức nhân sự (trang 21-22)
	số 1278/QĐ-ĐHV ngày 28/12/2018

	Trường ĐH Vinh
	

	
	
	Kế hoạch chiến lược phát triển trường ĐH Vinh năm 2022-2030, tầm nhìn 2045
	Số 18/NQ-HĐT ngày 26/12//2022
	
	

	2
	H6.06.05.02
	Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Vinh 
	-Số 1016/QĐ-ĐHV ngày 22/10/2018) 
-Số 06/NQ-HĐT ngày 12/5/2021
	Trường ĐH Vinh
	

	
	
	Quy chế về công tác cán bộ của Trường Đại học Vinh 
	(Số 1128/QĐ-ĐHV ngày 26/9/2016)
	
	

	
	
	Quy định tuyển dụng, sử dụng đội ngũ giảng viên Trường Đại học Vinh 
	Số 1185/QĐ-ĐHV ngày 04/12/2018
	
	

	
	
	Nghị quyết về công tác tổ chức, cán bộ 
	Số 04/NQ-ĐHV ngày 2/7/2020
	
	

	
	
	Quy chế đào tạo, bồi dưỡng viên chức và người lao động Trường Đại học Vinh 
	Số 96/QĐ-ĐHV ngày 13/1/2021
	
	

	
	
	Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ trường về phát triển đội ngũ cán bộ viên chức Trường đai học Vinh giai đoạn 2022-2030
	Số 10/NQ-ĐU ngày 7/11/2022
	
	

	
	
	Nghị quyết ban hành danh mục vị trí việc làm, tiêu chuẩn và điều kiện làm việc của từng vị trí của Trường Đại học Vinh
	Số 16/NQ-HĐT ngày 20/12/2022
	
	

	
	
	Nghị quyết ban hành Quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức và NLĐ của Trường Đại học Vinh
	Số 07/NQ-HĐT ngày 27/3/2023
	
	

	3
	H6.06.05.03
	Kế hoạch tuyển dụng viên chức trường Đại học Vinh năm 2017
	Số 03/KH-ĐHV ngày 09/02/2017
	Trường ĐH Vinh
	

	
	
	Đề án tuyển dụng VC năm 2017-2018
	Số 132/ĐA-ĐHV ngày 07/02/2018
	
	

	
	
	Ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch tuyển dụng, sử dụng GV giai đoạn 2019-2023 
	Số 1374/ĐHV-TCCB ngày 30/11/2018
	
	

	
	
	Kế hoạch về tuyển dụng viên chức vào Trường Đại học Vinh năm 2020 
	Số 11/KH-ĐHV ngày 12/02/2020
	
	

	
	
	Kế hoạch tuyển dụng VC và HĐLĐ năm 2023
	Số 67/KH-ĐHV ngày 23/6/2023
	
	

	
	
	Kế hoạch tuyển dụng viên chức và hợp đồng lao động năm 2024
	Số 95/KH-ĐHV ngày 20/9/2024
	
	

	4
	H6.06.05.04
	Kế hoạch đào tạo giảng viên giai đoạn 2016 - 2020 
	Số 1586/QĐ-ĐHV ngày 30/12/2016
	Trường ĐH Vinh
	

	
	
	Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, viên chức năm 2018 
	Số 1524/ĐHV-TCCB, ngày 25/12/2017
	
	

	
	
	Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng viên chức các năm 2019, 2020 
	Số 05/KH-ĐHV, ngày 19/02/2019
	
	

	
	
	Kế hoạch bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ cho CB, VC quản lý 2020 
	(Số 09/KH-ĐHV, ngày 07/02/2020)
	
	

	
	
	Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng viên chức lãnh đạo, quản lý đường chức và viên chức quy hoạch lãnh đạo, quản lý các cấp giai đoạn 2020- 2025 
	Số 02-KH/ĐU ngày 14/12/2020
	
	

	
	
	Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBVC năm 2021, năm 2022
	số 01/KH-ĐHV ngày 06/01/2021; 
số 01/KH-ĐHV, ngày 05/01/2022
	
	

	
	
	Quy chế đào tạo, bồi dưỡng viên chức và người lao động Trường Đại học Vinh
	(Số 96/QĐ-ĐHV ngày 13/1/2021)
	
	

	
	
	Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng VC và NLĐ năm 2023
	Số 57/KH-ĐHV ngày 26/5/2023
	
	

	
	
	Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng VC và NLĐ năm 2024
	Số 12/KH-ĐHV ngày 21/02/2024
	
	

	5
	H6.06.05.05
	Bản phân tích nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng  cán bộ, viên chức Khoa Kinh tế
	Từ năm 2019-2024

	Trường ĐH Vinh
	

	
	
	Danh sách đội ngũ GV, NCV của Khoa Kinh tế có nhu cầu được đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.
	
	
	

	
	
	Kế hoạch năm học của Khoa Kinh tế
	
	
	

	
	
	Bảng tổng hợp nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng CBVC các năm  theo Biểu 7, Kế hoạch năm học của các đơn vị gửi về phòng TCCB)
	
	
	

	6
	H6.06.05.06
	Khảo sát nhu cầu đào tạo bồi dưỡng Phiếu khảo sát nhu cầu bồi dưỡng(Mẫu Phiếu ngày)
	Số 49/ĐHV-TCCB ngày 11/01/2017)

	Trường ĐH Vinh
	

	
	
	Dự kiến nhu cầu đào tạo Tiến sĩ giai đoạn 2021-2025 

	Số 621/ĐHV-TCCB ngày 05/06/2017
	
	

	
	
	Kết quả tổng hợp nhu cầu bồi dưỡng hàng năm*
	05/KH-ĐHV ngày 19/02/2019
	
	

	
	
	Báo cáo khảo sát phân tích, đánh giá thực tế từng vị trí việc làm trong các đơn vị trực thuộc trường Đại học Vinh
	Ngày 22/11/2018
	
	

	
	
	Thông báo về nhu cầu bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư 
	CV316/ĐHV-TCCB ngày 2/4/2018;
 TB số 55/TB -ĐHV ngày 06/04/2018
	
	

	
	
	Khảo sát nhu cầu đào tạo bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ cho cán bộ
	Số 200/ĐHV-BQLĐANN ngày 11/3/2019
	
	

	
	
	Báo cáo về công tác phát triển đội ngũ, giảng viên trường Đại học Vinh
	Số 73/BC-ĐHV ngày 18/9/2020
	
	

	
	
	Kế hoạch khảo sát về các hoạt động nâng cao năng lực giảng viên sư phạm, các hoạt động hỗ trợ nhằm phát triển đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục Trường Đại học Vinh
	Số 83a/KH-ĐHV ngày 11/9/2021
	
	

	
	
	Báo cáo kết quả khảo sát về các hoạt động nhằm hỗ trợ phát triển đội ngũ viên chức Trường Đại học Vinh
	Số 92a/BC-ĐHV ngày 06/10/2021
	
	

	
	
	Báo cáo tổng kết công tác phát triển đội ngũ của Trường Đại học Vinh giai đoạn 2018-2021
	Số 120/BC-ĐHV ngày 22/12/2021
	
	

	
	
	Thống kê thực trạng và nhu cầu bồi dưỡng đối với viên chức quản lý
	Số 85/ĐHV-TCCB ngày 03/02/2023
	
	

	
	
	Khảo sát nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển công nghệ cao
	Số 131/ĐHV-HCTH ngày 14/02/2023
	
	

	7
	H6.06.05.07
	Thông báo thi nâng ngạch giảng viên lên giảng viên chính 
	Từ năm 2019-2024
	Trường ĐH Vinh
	

	
	
	Thông báo về nhu cầu bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư 
	Từ năm 2019-2024
	
	

	
	
	Quyết định cử cán bộ đi trao đổi kinh nghiệm về quản trị đại học, đào tạo, nghiên cứu khoa học và bồi dưỡng cán bộ ở nước ngoài 
	Từ năm 2019-2024
	
	

	
	
	Báo cáo, Thống kê kết quả đào tạo toàn trường
	Từ năm 2019-2024
	
	

	
	
	Quyết định cử giảng viên đi học tập, trao đổi kinh nghiệm
	Từ năm 2019-2024
	
	

	
	
	Thông báo về các chương trình học bổng nước ngoài
	http://phongtccb.vinhuni.edu.vn/thong-bao-van-ban
	
	

	8
	H6.06.05.08
	Quyết định mở lớp Bồi dưỡng tiếng Anh cho cán bộ 
	Từ năm 2019-2024
	Trường ĐH Vinh
	

	
	
	Quyết định về việc mở lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh 
	Từ năm 2019-2024
	
	

	
	
	Quyết định về việc mở lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm cho CBGD 
	Từ năm 2019-2024
	
	

	
	
	Quyết định về việc cửu cán bộ học cao cấp chính trị 
	Từ năm 2019-2024
	
	

	
	
	Quyết định về việc mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chương trình chuẩn chức danh nghề nghiệp GVC 
	Từ năm 2019-2024
	
	

	
	
	Báo cáo, Thống kê kết quả bồi dưỡng toàn trường
	Từ năm 2019-2024
	
	

	
	
	Danh sách cán bộ đi học nước ngoài từ tháng 10/2017 đến 30/11/2020 
	Từ năm 2019-2024
	
	

	9
	H6.06.05.09
	Báo cáo, Thống kê kết quả đào tạo (đi học  thạc sĩ, tiến sĩ), các lớp bồi dưỡng của Khoa Kinh tế
	Từ năm 2019-2024
	
	

	
	
	Danh sách đội ngũ GV, NCV của Khoa Kinh tế được đào tạo, bồi dưỡng và phát triển chuyên môn nghiệp vụ hàng năm
	Từ năm 2019-2024
	
	

	
	
	Các quyết định cử đi học GV Khoa Kinh tế
	Từ năm 2019-2024
	
	

	10
	H6.06.05.10

	Quy chế chi tiêu nội bộ 
	Số 1585/QĐ-ĐHV ngày 30/12/2016
Số 737/QĐ-ĐHV ngày 1/4/2024
	Trường ĐH Vinh
	

	
	
	Kinh phí đào tạo 
(Bổ sung thêm các năm sau từ 2019-2023) đã gửi biểu mẫu cho phòng KHTC
	Số 42/ĐHV-TCCB ngày 13/01/2017; 
Số 97/ĐHV-TCCB ngày 30/01/2018
	
	

	
	
	Báo cáo thống kê kinh phí hỗ trợ cán bộ đi học nâng cao trình độ 
	Từ năm 2019-2024
	
	

	
	
	Bảng thống kê, tổng hợp kinh phí hỗ trợ cho cán bộ Trường ĐH Vinh đi học nâng cao trình độ
	Từ năm 2019-2024
	
	

	11
	H6.06.05.11
	Tổng hợp kết quả đào tạo bồi dưỡng
	Từ năm 2019-2024
	Trường ĐH Vinh
	

	
	
	Báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm học và xây dựng kế hoạch năm học mới  
	Từ năm 2019-2024
	
	

	
	
	Hồ sơ năng lực giảng viên Khoa Kinh tế Bản mô tả vị trí việc làm của GV, NCV Khoa Kinh tế
	Từ năm 2019-2024
	
	

	
	
	Hồ sơ đánh giá GV hằng năm Khoa Kinh tế
	Từ năm 2019-2024
	
	

	
	
	Mẫu báo cáo kết thúc chương trình học tập
	Từ năm 2019-2024
	
	

	Tiêu chí 6.6. Việc quản trị theo kết quả công việc của GV, NCV (gồm cả khen thưởng và công nhận) được triển khai để tạo động lực và hỗ trợ cho đào tạo, NCKH và các hoạt động phục vụ cộng đồng.

	1
	H6.06.06.01
	Thông tư liên tịch quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy 
	Số 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV
	Bộ GD&ĐT
	

	2
	H6.06.06.02
	Quy định về định mức giờ làm việc của GV (Cụ thể trong Chi tiêu nội bộ) 
	Số 1585/QĐ-ĐHV ngày 30/12/2016
Số 1181/QĐ-ĐHV ngày 12/5/2021
	Trường ĐH Vinh
	

	
	
	Quyết định về việc đầu tư khen thưởng quy đổi giờ chuẩn giảng dạy đối với các sản phẩm khoa học và công nghệ chất lượng cao 
	số 40/QĐ-ĐHV ngày 10/01/2020

	
	

	
	
	Quy định về quản lý các hoạt động khoa học và công nghệ của Trường Đại học Vinh 
	Số 480/QĐ-ĐHV ngày 09/5/2016
	
	

	
	
	Quyết định VV ban hành Quy định về hoạt động KHCN và ĐMST Trường ĐH Vinh
	Số 2345/QĐ-ĐHV ngày 09/9/2022
	
	

	
	
	Hệ thống phần mềm kê khai khối lượng công việc 
	http://canbo.vinhuni.edu.vn/trang-chu
	
	

	3
	H6.06.06.03
	Quyết định về việc ban hành quy định tạm thời đánh giá, xếp loại cán bộ, viên chức và người lao động của Trường Đại học Vinh
	số 63/QĐ-ĐHV ngày 23/01/2017

	Trường ĐH Vinh 
	

	
	
	Quy định về đánh giá xếp loại Cán bộ, viên chức Trường Đại học Vinh
	Số 929/QĐ-ĐHV ngày 24/8/2017
	
	

	
	
	Quyết định ban hành quy định đánh giá và phân loại cán bộ, viên chức và người lao động hàng năm của Trường Đại học Vinh 
	Số 1460/QĐ-ĐHV ngày 29/12/2017
	
	

	
	
	Nghị quyết ban hành quy định tạm thời về đánh giá xếp loại chất lượng VC quản lý thuộc thẩm quyền Hội đồng trường
	Số 01/NQ-HĐT ngày 15/01/2021
	
	

	
	
	Nghị quyết về kết quả đánh giá xếp loại chất lượng viên chức quản lý năm 2020 thuộc thẩm quyền của Hội đồng trường 
	Sô 03/NQ-HĐT ngày 21/01/2021
	
	

	
	
	Quyết định về việc ban hành quy định đánh giá xếp loại đơn vị, VC và NLĐ hàng năm của trường ĐHV
	Số 2736/QĐ-ĐHV ngày 22/11/2021
	
	

	
	
	Quyết định ban hành quy định tạm thời về việc xếp loại hàng tháng đối với viên chức, người lao động thuộc trường đại học Vinh
	Số 156/QĐ-ĐHV ngày 18/01/2023
	
	

	4
	H6.06.06.04
	Thông tư Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng trong ngành Giáo dục 
	Số 12/2012/TT-BGDĐT ngày 03/04/2012
	Bộ GD&ĐT
	

	
	
	Quyết định ban hành tiêu chí thi đua cá nhân đánh giá công chức, viên chức Trường Đại học Vinh
	Số 3807/QĐ-ĐHV ngày 12/10/2015
	Trường ĐH Vinh
	

	
	
	Quy chế thi đua khen thưởng 
	Số 2864/QĐ-ĐHV ngày 2/12/2021
	
	

	5
	H6.06.06.05
	Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng thi đua khen thưởng Trường Đại học Vinh nhiệm kỳ 2015-2020
	số 865/QĐ-ĐHV ngày 21/09/2018
	Trường ĐH Vinh
	

	
	
	Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng thi đua khen thưởng Trường Đại học Vinh nhiệm kỳ 2015-2020 
	số 482/QĐ-ĐHV ngày 12/03/2019
	
	

	
	
	Quyết định về việc thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng Trưởng Đại học Vinh nhiệm kỳ 2020-2025 
	số 3410/QĐ-ĐHV ngày 26/11/2020
	
	

	
	
	Quyết định về việc thành lập Ban xây dựng quy định đánh giá xếp loại đơn vị, VC và NLĐ hàng năm của trường ĐHV
	Số 367/QĐ-ĐHV ngày 24/02/2021
	
	

	
	
	Quyết định kiện toàn Ban xây dựng quy định đánh giá xếp loại đơn vị, VC và NLĐ hàng năm của trường ĐHV
	Số 2523/QĐ-ĐHV ngày 29/10/2021
	
	

	
	
	Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng thi đua khen thưởng nhiệm kỳ 2020-2025
	số 3429/QĐ-ĐHV ngày 31/12/2021

	
	

	6


	H6.06.06.06
	Hướng dẫn tổng kết năm học, bình xét thi đua
	Số 532/QĐ-ĐHV ngày 16/5/2017
Số 1094/ĐHV-ĐHV ngày 12/10/2021
	Trường ĐH Vinh
	

	
	
	Công văn về việc hướng dẫn đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức và người lao động  năm 2020
	Số 1289/HD-ĐHV ngày 11/12/2020
	
	

	
	
	Công văn về việc hướng dẫn đánh giá xếp loại chất lượng đơn vị viên chức và người lao động  năm 2021
	Số 13/HD-ĐHV ngày 23/11/2021
	
	

	
	
	Hướng dẫn thực hiện đánh giá, xếp loại đơn vị, viên chức và người lao động năm 2022
	Số 08/HD-ĐHV ngày 14/11/2022
	
	

	
	
	Kế hoạch thực hiện công tác đánh giá xếp loại chất lượng đơn vị, viên chức và người lao động năm 2023
	Số 120/KH-ĐHV ngày 03/11/2023
	
	

	
	
	Mẫu phiếu đánh giá viên chức hằng năm 
	Mẫu phiếu
	
	

	
	
	Công văn về việc đăng ký danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng năm học 2019-2020
	Số 1112/ĐHV- HCTH ngày 08/10/2019
	
	

	
	
	Công văn về việc đăng ký danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng năm học 2020-2021
	Số 278/ĐHV-HCTH ngày 16/3/2021
	
	

	7


	H6.06.06.07
	Văn bản xin ý kiến góp ý của các đơn vị về tiêu chí đánh giá thi đua, quy định xếp loại cán bộ 
	Số 970/ĐHV-HCTH ngày 18/8/2017
	Trường ĐH Vinh
	

	
	
	Công văn về việc xin ý kiến bổ sung hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng tại Trường Đại học Vinh 
	số 30/ĐHV-HCTH ngày 10/01/2020
	
	

	
	
	Văn bản xin ý kiến góp ý về Dự thảo Quy định đánh giá xếp loại đơn vị, VC và NLĐ 
	Số 644/ĐHV-TCCB ngày 07/06/2021
	
	

	8
	H6.06.06.08
	Kế hoạch cụ thể hàng năm của GV 
	Từ năm 2019-2024
	Trường ĐH Vinh
	

	
	
	Kế hoạch năm học Khoa Kinh tế
	Từ năm 2019-2024
	
	

	
	
	Bảng đăng ký kế hoạch công việc của GV, NCV 
	Từ năm 2019-2024
	
	

	
	
	Bảng phân công khối lượng giảng dạy, NCKH và hoạt động chuyên môn khác của GV (Biểu mẫu trong  kế hoạch năm học Khoa Kinh tế
	Từ năm 2019-2024
	
	

	9
	H6.06.06.09
	Hệ thống phần mềm kê khai khối lượng công việc (http://canbo.vinhuni.edu.vn/trang-chu
	Hệ thống phần mềm kê khai khối lượng công việc (http://canbo.vinhuni.edu.vn/trang-chu
	Trường ĐH Vinh
	

	
	
	Số lượng các công trình NCKH
	Từ năm 2019-2024
	
	

	
	
	Dach sách các bài báo đăng trên tạp chí Quốc tế 
	Từ năm 2019-2024
	
	

	
	
	Danh sách giáo trình được xuất bản 
	Từ năm 2019-2024
	
	

	10
	H6.06.06.10
	Bản mô tả vị trí công việc 
	Từ năm 2019-2024
	Trường 
ĐH Vinh
	

	
	
	Hồ sơ năng lực của GV, NCV
	Từ năm 2019-2024
	
	

	
	
	Bảng thống kê khối lượng giảng dạy, hoạt động NCKH và hoạt động chuyên môn khác của GV, NCV Khoa Kinh tế
	Từ năm 2019-2024
	
	

	
	
	Bảng đánh giá tổng kết năm học cá nhân (Phiếu chấm điểm thi đua cá nhân của giảng viên Khoa Kinh tế
	Từ năm 2019-2024
	
	

	
	
	Bảng đánh giá thi đua khen thưởng/ đánh giá mức độ hoàn thành công việc của GV, NCV
	Từ năm 2019-2024
	
	

	
	
	Báo cáo tổng kết năm học của Khoa Kinh tế
	Từ năm 2019-2024
	
	

	
	
	Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Khoa Kinh tế
	Từ năm 2019-2024
	
	

	
	
	Kết quả đánh giá, phân loại giảng viên
	Từ năm 2019-2024
	
	

	11
	H6.06.06.11
	Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Khoa Kinh tế
	Từ năm 2019-2024
	Trường ĐH Vinh
	

	
	
	Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Nhà trường 
	Từ năm 2019-2024
	
	

	
	
	Bảng tổng hợp chấm điểm thi đua 
	Từ năm 2019-2024
	
	

	
	
	Quyết định khen thưởng GV, NCV của Khoa Kinh tế
	Từ năm 2019-2024
	
	

	
	
	Danh sách GV, NCV Khoa Kinh tế được khen thưởng hằng năm
	Từ năm 2019-2024
	
	

	12
	H6.06.06.12
	Quy chế chi tiêu nội bộ trường ĐHV 
	Số 1585/QĐ-ĐHV ngày 30/12/2016
Số 737/QĐ-ĐHV ngày 1/4/2024
	Trường ĐH Vinh
	

	
	
	Thông báo nâng lương trước thời hạn hàng năm 
	Từ năm 2019-2024
	
	

	
	
	QĐ nâng lương trước thời hạn 
	Từ năm 2019-2024
	
	

	13
	H6.06.06.13
	Kết quả đánh giá xếp loại được đăng trên trên hệ thống Ioffice của Trường Đại học Vinh
	Từ năm 2019-2024
	Trường ĐH Vinh
	

	Tiêu chí 6.7.  Các loại hình và số lượng các hoạt  động nghiên cứu của GV và NCV được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng.

	1
	H6.06.07.01
	Kế hoạch chiến lược phát triển Trường ĐH Vinh giai đoạn 2018 - 2025 và tầm nhìn đến 2030 Phần 3.3. Mục tiêu chiến lược;Mục 3.3.2. Về nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ
	Số 1278/QĐ-ĐHV ngày 28/12/2018
	Trường ĐH Vinh
	

	
	
	Kế hoạch chiến lược phát triển trường ĐH Vinh năm 2022-2030, tầm nhìn 2045
	Số 18/NQ-HĐT ngày 26/12//2022
	
	

	
	
	Kế hoạch chiến lược phát triển khoa học công nghệ giai đoạn 2018-2025 
	Số 766/QĐ-ĐHV ngày 31/8/2018 
	
	

	
	
	Quyết định thành lập Ban kế hoạch xây dựng kế hoạch triển khai chiến lược phát triển Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Vinh giai đoạn 2018-2025 
	số 1046/QĐ-ĐHV ngày 30/10/2018
	
	

	
	
	Quyết định Ban hành kế hoạch triển khai chiến lược phát triển khoa học và công nghệ Trường Đại học Vinh giai đoạn 2018 - 2025 
	Số 1069/QĐ-ĐHV   ngày  06/11/2018 
	
	

	2
	H6.06.07.02
	Quy định về quản lý các hoạt động khoa học và công nghệ của Trường Đại học Vinh
	Số 480/QĐ-ĐHV ngày 09/5/2016
	Trường ĐH Vinh
	

	
	
	Quyết định VV ban hành Quy định về hoạt động KHCN và ĐMST Trường ĐH Vinh
	Số 2345/QĐ-ĐHV ngày 09/9/2022
	
	

	
	
	Quyết định đầu tư khen thưởng các sản phẩm KHCN chất lượng cao
	Số 40/QĐ-ĐHV ngày 10/01/2020
	
	

	
	
	Công văn triển khai việc thành lập nhóm nghiên cứu, nhóm nghiên cứu mạnh 
	Số 1277 QĐ/ĐHV- 22/12/2018
	
	

	
	
	Quyết định về việc ban hành quy định tạm thời Bộ tiêu chí đánh giá, nghiệm thu sản phẩm đề tài NCKH trọng điểm tiếp cận CDIO cấp Trường 
	số 132/QĐ-ĐHV ngày 28/02/2018
	
	

	
	
	Quy định về việc biên soạn, nghiệm thu, xuất bản,phát hành, sử dụng giáo trình, tài liệu học tập và quản lý tài chính trong hoạt động xuất bản giáo trình, tài liệu học tập, sách liên kết của Trường Đại học Vinh
	Số 533/QĐ-ĐHV ngày 22/6/2018
	
	

	
	
	Quy chế tổ chức và hoạt động của Tạp chí Khoa học Trường Đại học Vinh
	Số 1219/QĐ-ĐHV ngày 31/5/2019
	
	

	
	
	Quy định về sáng kiến và xét công nhận sáng kiếm của Trường Đại học Vinh
	Số 2863/QĐ-ĐHV ngày 02/12/2021
	
	

	
	
	Quy định quản lý hoạt động Hợp tác quốc tế tại Trường Đại học Vinh
	Số 2004/QĐ-ĐHV ngày 05/8/2022
	
	

	
	
	Quy định về quản lý, quản trị và sử dụng phần mềm Quản lý xuất bản tạp chí Khoa học của Trường Đại học Vinh
	Số 2545/QĐ-ĐHV ngày 04/10/2022
	
	

	





3
	H6.06.07.03
	Công văn về việc tập thể đề xuất chủ trì thực hiện đề tài trọng điểm cấp trường năm 2017
	Số 103/ĐHV-KHHTQT ngày 08/2/2017
	
	

	
	
	Hướng dẫn về việc triển khai thực hiện đề tài KH&CN trọng điểm cấp trường năm 2018
	Số 386/ĐHV-KHHTQT ngày 16/4/2018
	
	

	
	
	Hướng dẫn về việc triển khai thực hiện đề tài KH&CN trọng điểm cấp trường năm 2019
	Số 712/ĐHV-KHHTQT ngày 09/7/2019
	
	

	
	
	Hướng dẫn về việc triển khai thực hiện đề tài KH&CN trọng điểm cấp trường năm 2021
	Số 585/ĐHV-KHHTQT ngày 24/5/2021
	
	

	
	
	Tuyển chọn cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KH&CN trọng điểm cấp trường 2022
	Số 1338/ĐHV-KHHTQT ngày 27/10/2022
	
	

	
	
	Hướng dẫn hoàn thiện sản phẩm đề tài KHCN trọng điểm cấp trường “Phát triển CTĐT trình độ thạc sĩ theo tiếp cận CDIO năm 2023”.
	Số 05/HD-ĐHV ngày 06/6/2023
	
	

	
	
	Hướng dẫn công tác nghiệm thu đề tài KH&CN trọng điểm cấp cấp cơ sở năm 2023
	Số 1273/ĐHV-SĐH ngày 13/10/2023
	
	

	
	
	Hướng dẫn hoàn thiện các sản phẩm (phiên 1) đề tài khoa học công nghệ trọng điểm cấp trường “Phát triển chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ theo tiếp cận CDIO”
	Số 10/HD-ĐHV ngày 08/11/2023
	
	

	
	
	Hướng dẫn hoàn thiện các sản phẩm đề tài khoa học công nghệ trọng điểm cấp trường “Phát triển chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ theo tiếp cận CDIO” sau nghiệm thu giai đoạn 1
	Số 12/HD-ĐHV ngày 13/12/2023
	
	

	

4
	H6.06.07.04
	Phụ lục 8 quy chế chi tiêu nội bộ kèm theo quyết định   (Mục 2: Cách tính giờ và công thức quy đổi giờ đối với các loại hình hoạt động, sản phẩm hoạt động khoa học và công nghệ) trang 117-120.
	Số 1585/QĐ-ĐHV ngày 30/12/2016
Số 737/QĐ-ĐHV ngày 1/4/2024
	Trường ĐH Vinh
	

	
	
	Quyết định ban hành quy định chế độ làm việc đối với giảng viên 
	Số 1181/QĐ-ĐHV ngày 12/5/2021
	
	

	


5
	H6.06.07.05
	Kế hoạch năm học Khoa Kinh tế
	Từ năm 2019 -2024

	Trường ĐH Vinh
	

	
	
	Kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học cá nhân hàng năm của GV 
	
	
	

	
	
	Bảng phân công khối lượng NCKH (Biểu mẫu kế hoạch năm học Khoa Kinh tế
	
	
	

	
	
	Thông báo về seminar (http://vinhuni.edu.kho-hoc-cong-nghe/seminar)
Biên bản seminar ở tổ bộ môn
	
	
	

	6
	H6.06.07.06
	Báo cáo tổng kết hoạt động NCKH
	Từ năm 2019-2024
	Trường ĐH Vinh
	

	
	
	Báo cáo tổng kết năm học Khoa Kinh tế
	Từ năm 2019-2024
	
	

	
	
	Bảng thống kê hoạt động NCKH và PVCĐ hàng năm của đội ngũ giảng viên Khoa Kinh tế
	Từ năm 2019-2024
	
	

	7
	H6.06.07.07
	Thông báo số 2 về việc tổ chức hội thảo quốc tế “phát triển chương trình, tổ chức đào tạo và bồi dưỡng GV thường xuyên, cán bộ quản lý giáo dục theo hướng tiếp cận năng lực 
	số 134/TB-ĐHV ngày 06/08/2019
	Trường ĐH Vinh
	

	
	
	Quyết định phê duyệt danh mục đề tài cấp trường 
	Số153/QĐ-ĐHV ngày 28/02/2017; 
Số 251/QĐ-ĐHV ngày10/04/2018;
Số 718/QĐ-ĐHV ngày 09/04/2019
Số 1275/QĐ-ĐHV ngày 21/5/2021
Số 1995/QĐ-ĐHV ngày 05/8/2022
	
	

	
	
	Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ đề tài, đề án KH&CN trọng điểm cấp trường năm 2021
	Số 2147/QĐ-ĐHV ngày 23/8/2022
	
	

	
	
	Quyết định phê duyệt danh mục đề tài cấp Bộ năm 2021, 2022
	Số 3813/QĐ-BGDĐT ngày 20/11/2020
Số 2192/QĐ-BGDĐT ngày 30/6/2021
Số 2190/QĐ-BGDĐT ngày 30/6/2021
	
	

	
	
	Quyết định về việc phân bổ chỉ tiêu công bố bài báo trên các tạp chí khoa học thuộc cơ sở dữ liệu của web of science  hoặc scopus năm 2020 
	số 3510/QĐ-ĐHV ngày 23/12/2019

	
	

	
	
	Quyết định về việc phân bổ chỉ tiêu công bố bài báo trên các tạp chí khoa học thuộc cơ sở dữ liệu của web of science  hoặc scopus năm 2021 
	số 159/QĐ-ĐHV ngày 21/01/2021
	
	

	
	
	Quyết định phê duyệt đề tài NCKH
	Số 1275/QĐ-ĐHV ngày 21/5/2021
	
	

	
	
	Quyết định về việc phê duyệt danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở đặt hàng xét giao trực tiếp thực hiện từ năm 2023
	Số 846/QĐ-ĐHV ngày 05/4/2023
	
	

	
	
	Thông báo kết luận của Hội đồng Khoa học và Đào tạo nhiệm kỳ 2015-2020 
	Số 206/TB-ĐHV ngày 13/12/2019 
	
	

	
	
	Công văn về việc thống kê bài báo công bố trên các tạp chí khoa học nước ngoài năm 2018 
	Số 293/ĐHV-KHHTQT ngày 27/03/2019, có biểu mẫu thống kê đính kèm
	
	

	
	
	Công văn về việc thống kê bài báo trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín trong danh mục ISI năm 2018 
	số 1423/ĐHV-KHHTQT ngày 12/12/2018
	
	

	
	
	Công văn về việc thống kê bài báo công bố trên các tạp chí khoa học nước ngoài năm 2019 

	số 1241/ĐHV-KHHTQT ngày 01/11/2019
	
	

	
	
	Công văn về việc thẩm định lại kết quả thống kê bài báo công bố trên các tạp chí khoa học nước ngoài năm 2019 
	số 1435/ĐHV-KHHTQT ngày 13/12/2019;
số 603/ĐHV-KHHTQT ngày 10/07/2020
	
	

	
	
	Công văn về việc thống kê bài báo công bố  quốc tế năm 2020 trên các tạp chí khoa học có trong danh mục WoS 
	số 1220/ĐHV-KHHTQT ngày 30/11/2020, có biểu mẫu thống kê đính kèm
	
	

	
	
	Các QĐ khen thưởng các bài báo quốc tế
	Số 965/QĐ-ĐHV ngày 09/10/2018;
Số 1066/QĐ-ĐHV ngày 05/11/2018; 
Số 3023/QĐ-ĐHV ngày 01/11/2019;
Số 3023/QĐ-ĐHV ngày 01/11/2019;
Số 1067/QĐ-ĐHV ngày 10/8/2020;
Số 1068/QĐ-ĐHV ngày 10/8/2020;
Số 782/QĐ-ĐHV ngày 06/4/2021;
Số 2021/QĐ-ĐHV ngày 28/9/2021
	
	

	8
	H6.06.07.08
	Bảng thống kê tổng hợp các hoạt động NCKH: 
- số lượng đề tài nghiên cứu khoa học các cấp;
- Số lượng giáo trình xuất bản;
- số lượng bài báo khoa học;
- Các hội thảo khoa học đã tham dự;
- Các seminar khoa học các cấp.
	Giai đoạn 2019 - 2024
	Trường ĐH Vinh
	

	9
	H6.06.07.09
	Quy chế chi tiêu nội bộ
	Số 1585/QĐ-ĐHV ngày 30/12/2016
Số 737/QĐ-ĐHV ngày 1/4/2024
	Trường ĐH Vinh
	

	

10
	H6.06.07.10
	Bản mô tả vị trí công việc của GV, NCV
	Từ năm 2019-2024
	Trường ĐH Vinh
	

	
	
	Hồ sơ năng lực của GV, NCV
	Từ năm 2019-2024
	
	

	
	
	Sổ tay NCKH của GV, NCV hàng năm
	Từ năm 2019-2024
	
	

	
11
	H6.06.07.11
	Bảng biểu số lượng các loại hình NCKH của Khoa Kinh tế  được đối sánh qua các năm với nhau 
	Từ năm 2019-2024
	Trường ĐH Vinh
	

	
	
	Bảng biểu số lượng các loại hình NCKH của Khoa Kinh tế  được đối sánh với các ngành khác tương đồng trong trường
	Từ năm 2019-2024
	
	

	12
	H6.06.07.12
	Quyết định ban hành về công tác thi đua, khen thưởng của Trường Đại học Vinh
	Số 2864/QĐ-ĐHV ngày 02/12/2021
	Trường ĐH Vinh
	

	
	
	Bảng thống kê danh hiệu thi đua và khen thưởng cuối năm
	Giai đoạn 2019 - 2024
	
	

	
	
	Danh sách thống kê cán bộ giảng viên được khen thưởng và công nhận đột xuất hằng năm
	Giai đoạn 2019 - 2024
	
	

	13
	H6.06.07.13
	Danh sách các giáo trình, sách tham khảo nhận tiền thưởng của Khoa Kinh tế
	Từ năm 2019-2024
	Trường
ĐH Vinh
	

	
	
	Danh sách các bài báo khoa học nhận tiền thưởng của Khoa Kinh tế
	Từ năm 2019-2024
	
	

	14
	H6.06.07.14
	Quyết định về việc ban hành Quy định đánh giá xếp loại cán bộ viên chức Trường ĐH Vinh 
	(Số 929/QĐ-ĐHV Ngày 24/8/2017)
	Trường
ĐH Vinh
	

	
	
	Quyết định về việc ban hành Quy định đánh giá, xếp loại chất lượng đơn vị, viên chức và NLĐ Trường ĐH Vinh 
	Số 2736/QĐ-ĐHV ngày 22/11/2021
	
	

	
	
	Kết quả đánh giá, phân loại giảng viên, nghiên cứu viên hằng năm
	Từ năm 2019-2024
	
	

	15
	H6.06.07.15
	Quy định lấy ý kiến phản hồi các BLQ về các hoạt động của Nhà trường 
	Số 2786/QĐ-ĐHV ngày 31/10/2022

	Trường
ĐH Vinh
	

	
	
	Ý kiến phản hồi của GV, NCV và các bên liên quan 
Quyết định ban hành bộ tiêu chí đánh giá, nghiệm thu sản phẩm đề tài nghiên cứu khoa học trọng điểm tiếp cận CDIO cấp trường 
	
Số 132/QĐ-ĐHV ngày 28/02/2018

	
	

	
	
	Phiếu khảo sát ý kiến giảng viên và các nhà nghiên cứu 
	Số 1435/ĐHV-HCTH ngày 17/12/2018
	
	

	
	
	Hội nghị công nhân viên chức, tổng kết năm học
	Từ năm 2019-2024
	
	




	[bookmark: _Toc162429476]Tiêu chuẩn 7. Đội ngũ nhân viên

	[bookmark: _Toc162429478]Tiêu chí 7.1. Việc quy hoạch đội ngũ nhân viên (làm việc tại thư viện, phòng thí nghiệm, hệ thống công nghệ thông tin và các dịch vụ hỗ trợ khác) được thực hiện đáp ứng nhu cầu về đào tạo, NCKH và các hoạt động phục vụ cộng đồng

	1
	H7.07.01.01
	Quyết định ban hành chiến lược phát triển Trường Đại học Vinh giai đoạn 2018 -2025 tầm nhìn 2030 
	Số 1278/ QĐ-ĐHV ngày 28/12/2018
	Trường ĐH Vinh
	

	
	
	Kế hoạch chiến lược phát triển trường ĐH Vinh năm 2022-2030, tầm nhìn 2045
	Số 18/NQ-HĐT ngày 26/12//2022
	
	

	2
	H7.07.01.02
	Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ trường về phát triển đội ngũ cán bộ viên chức Trường đai học Vinh giai đoạn 2022-2030
	Số 10/NQ-ĐU ngày 7/11/2022
	Trường ĐH Vinh
	

	
	
	Nghị quyết ban hành danh mục vị trí việc làm, tiêu chuẩn và điều kiện làm việc của từng vị trí của Trường Đại học Vinh
	Số 16/NQ-HĐT ngày 20/12/2022
	
	

	
	
	Đề án tái cấu trúc Trường ĐHV 
	Số 04/ĐA-ĐHV ngày 31/3/2017
	
	

	
	
	Quyết định về việc ban hành 
Đề án vị trí việc làm Trường Đại học Vinh 
	Số 1217/QĐ-ĐHV ngày 14/12/2018
	
	

	
	
	Báo cáo tình hình triển khai sắp xếp vị trí việc làm phù hợp với Đề án vị trí việc làm Trường Đại học Vinh.
	Ngày  26/11/2018
	
	

	
	
	Báo cáo số về công tác phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên Trường Đại học Vinh 
	(Số 73/BC-ĐHV ngày 18/9/2020 )
	
	

	
	
	Kế hoạch/chiến lược của các đơn vị phòng ban chức năng về phát triển đội ngũ 
	Từ năm 2019-2024
	
	

	
	
	Báo cáo tổng kết và phương hướng kế hoạch năm học của các đơn vị phòng ban chức năng.
	Từ năm 2019-2024
	
	

	
	
	Báo cáo Tổng kết việc thực hiện quản lý biên chế giai đoạn 2016 - 2021; đề xuất biên chế giai đoạn 2022 - 2026
	Số 113/BC-ĐHV ngày 3 tháng 12 năm 2021
	
	

	
	
	BC thực trạng nhân lực và kế hoạch tuyển dụng, sử dụng biên chế
	Số 1059/ĐHV-TCCB ngày 26/10/2020
	
	

	
	
	QĐ thành lập Hội đồng thẩm định chức năng nhiệm vụ, Đề án vị trí việc làm và số lượng người làm việc của các đơn vị hành chính
	Số 1077/QĐ-ĐHV ngày 13/5/2022
	
	

	
	
	QĐ thành lập Hội đồng thẩm định chức năng nhiệm vụ, Đề án vị trí việc làm và số lượng người làm việc của các đơn vị đào tạo
	Số 1078/QĐ-ĐHV ngày 13/5/2022
	
	

	
	
	Quy định về chính sách thu hút, đào tạo bồi dưỡng CLC
	Số 10/NQ-HĐT ngày 27/3/2024
	
	

	3
	H7.07.01.03
	Quyết định ban hành quy chế về công tác cán bộ của Đại học Vinh
	Số 1128/QĐ-ĐHV ngày 26/09/2016
	Trường
ĐH Vinh
	

	
	
	Quyết định về việc ban hành quy định tuyển chọn viên chức lao động hợp đồng vào công tác tại Đại học Vinh
	Số 3276/QĐ-ĐHV ngày 21/10/2013;
Số 1512/QĐ-ĐHV ngày 05 tháng 05 năm 2015
	
	

	
	
	Nghị quyết ban hành Quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức và NLĐ của Trường Đại học Vinh
	Số 07/NQ-HĐT ngày 27/3/2023
	
	

	
	
	Đề án tuyển dụng viên chức vào Trường Đại học Vinh năm học 2016-2017
	Số 03/ĐA-ĐHV, ngày 08/3/2017
	
	

	
	
	Đề án tuyển dụng viên chức vào Đại học Vinh năm học 2017 - 2018.
	Số 132/ĐA-ĐHV ngày 7/2/2018
	
	

	
	
	Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Vinh
	Số 1386/QĐ-ĐHV ngày 22/4/2015, 
Số 1016/QĐ-ĐHV ngày 22/10/2018
Số 06/NQ-HĐT ngày 12/5/2021
	
	

	4
	H7.07.01.04
	Báo cáo việc thực hiện chính sách thu hút nhân lực, trọng dụng nhân tài năm 2020 
	(Số 551/ĐHV-TCCB, Ngày 30/6/2020)
	Trường
ĐH Vinh
	

	
	
	Quyết định tuyển dụng sinh viên xuất sắc ở lại Trường 
	Từ năm 2019-2024
	
	

	
	
	
Quy định đối tượng cấp máy tính xách tay 
	(QĐ số 40/QĐ-ĐHV ngày 10/01/2020);
(Số 2215/TB-ĐHV ngày 14/8/2012)
	
	

	
	
	Danh sách cán bộ nhận máy tính xách tay 
	Từ năm 2019-2024
	
	

	5
	H7.07.01.05
	Quy chế chi tiêu nội bộ Trường Đại học Vinh 
	Ban hành kèm theo quyết định số 1585/QĐ-ĐHV ngày 30 tháng 12 năm 2016)
Số 737/QĐ-ĐHV ngày 1/4/2024
	Trường
ĐH Vinh
	

	
	
	Báo cáo việc thực hiện chính sách thu hút nhân lực, trọng dụng nhân tài
	Số 551/ ĐHV-TCCB ngày 30/06/2020
	
	

	6
	H7.07.01.06
	Đề án vị trí việc làm Trường Đại học Vinh 
	Số 1217/QĐ-ĐHV ngày 14/12/2018
	Trường
ĐH Vinh
	

	
	
	Kế hoạch năm học của phòng ban chức năng, các trung tâm 
	Từ năm 2019-2024
	
	

	
	
	Kế hoạch tuyển dụng viên chức (2019 - 2024)
	Số 03/KH-ĐHV ngày 09/02/2017;
Số 03/ĐA-ĐHV ngày 08/3/2017;
Số 132/ĐA-ĐHV ngày 07/02/2018;
Số 1374/ĐHV-TCCB ngày 30/11/2018;
Số 11/KH-ĐHV ngày 12/02/2020;
Số 67/KH-ĐHV ngày 23/6/2023
Số 95/KH-ĐHV ngày 20/9/2024
	
	

	
	
	Thông báo tuyển viên chức
	Từ năm 2019-2024
	
	

	
	
	Quyết định thành lập Hội đồng thi tuyển viên chức
	Số 286/QĐ-ĐHV ngày 05/4/2017;
Số 351/QĐ-ĐHV ngày 18/4/2017;
Số 366/QĐ-ĐHV ngày 16/05/2018
	
	

	
	
	Thông báo kết quả thi tuyển cán bộ viên chức Trường Đại học Vinh; Quyết định công nhận kết quả tuyển viên chức 
	Từ năm 2019-2024
	
	

	7
	H7.07.01.07
	Quy định về luân chuyển cán bộ trường Đại học Vinh
	Số 06/QĐ-ĐU ngày 27/2/2023
	Trường ĐH Vinh
	

	
	
	Quy định luân chuyển cán bộ hành chính
	Quyết định số 306/QĐ-ĐHV, ngày 31/3/2016
Số 1128/QĐ-ĐHV ngày 26/9/2016 
	
	

	
	
	Quyết định luân chuyển cán bộ Trường Đại học Vinh
	Từ năm 2019-2024
	
	

	8
	H7.07.01.08
	Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của các trung tâm (Trung tâm QHDN & HTSV)
	Số 2106/QĐ-ĐHV ngày 01/8/2012
	Trường ĐH Vinh
	

	
	
	Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Trường Đại học Vinh 
	Số 428/ QĐ-ĐHV ngày 21/04/2016
Số 2396/ QĐ-ĐHV ngày 6/09/2019
	
	

	
	
	Bản mô tả công việc của đội ngũ nhân viên
	Website của trường
	
	

	
	
	Hồ sơ, lý lịch của đội ngũ kĩ thuật viên nhân viện phục vụ 
	Từ năm 2019-2024
	
	

	
	
	Hồ sơ, lí lịch đội ngũ chuyên viên 
	Danh sách năm 2024
	
	

	9
	H7.07.01.09
	Cử cán bộ thuộc đơn vị phòng ban chức năng phụ trách và hỗ trợ các đơn vị đào tạo
	Số 1279/QĐ-ĐHV, ngày 28/12/2018
	Trường ĐH Vinh
	

	
	
	Quyết định về việc cử chuyên viên chuyên quản các đơn vị đào tạo
	Số 439/QĐ-ĐHV ngày 08/03/2022
	
	

	10
	H7.07.01.10
	Danh sách đội ngũ nhân viên hỗ Khoa Kinh tế
 Danh sách nhân viên, kỹ thuật viên năm 2024
	Từ năm 2019-2024
	Trường ĐH Vinh
	

	
	
	Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường
	
	
	

	
	
	Cử cán bộ làm công tác trợ lý đảm bảo chất lượng
	Quyết định số 31/QĐ-ĐHV, ngày 08/01/2020
	
	

	
	
	Quyết định về việc ban hành Quy định tạm thời về chức năng, nhiệm vụ của Trợ lý đào tạo
	Số 3212/QĐ-ĐHV ngày 16/12/2010
	
	

	
	
	Quy định về chức năng, nhiệm vụ của cán bộ văn phòng khoa trợ lý quản lý sinh viên
	Số 2534/QĐ-ĐHV ngày 29/9/2011
	
	

	
	
	Quy định về chức năng, nhiệm vụ cố vấn học tập
	Số 3814/QĐ-ĐHV ngày 10/12/2012
	
	

	
	
	Quy định về cơ cấu đội ngũ cố vấn học tập 
	Số 3615/ĐHV-TCCB ngày 16/10/2014
	
	

	
	
	Danh sách viên chức và người lao động được điều động đến làm việc tại văn phòng trường, Trường Đại học Vinh
	Từ năm 2019-2024
	
	

	
	
	Quyết định cử văn phòng khoa, TL QLSV, cố vấn học tập, trợ lý Đào tạo của Khoa Kinh tế
	Từ năm 2019-2024
	
	

	
	
	Quyết định phân công giảng viên chủ nhiệm lớp
	Từ năm 2019-2024
	
	

	
	
	Hồ sơ năng lực của cán bộ hành chính 
	Năm 2024
	
	

	11
	H7.07.01.11
	Kế hoạch triển khai thực hiện khảo sát các BLQ về các hoạt động của Nhà trường 
	Từ năm 2019-2024
	Trường ĐH Vinh
	

	
	
	Báo cáo kết quả triển khai công tác lấy ý kiến các bên liên quan Trường Đại học Vinh
	Từ năm 2019-2024
	
	

	[bookmark: _Toc162429479]Tiêu chí 7.2. Các tiêu chí tuyển dụng và lựa chọn nhân viên để bổ nhiệm, điều chuyển được xác định và phổ biến công khai

	1
	H7.07.02.01
	Nghị quyết ban hành Quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức và NLĐ của Trường Đại học Vinh
	Số 07/NQ-HĐT ngày 27/3/2023
	Trường ĐH Vinh
	

	
	
	Quy định về luân chuyển cán bộ trường Đại học Vinh
	Số 06/QĐ-ĐU ngày 27/2/2023
	
	

	
	
	Quyết định ban hành quy định tuyển dụng viên chức và lao động hợp đồng nghạch giảng viên 
	Số 3276/QĐ-ĐHV ngày 21/10/2013
Số 1512/QĐ-ĐHV ngày 5/5/2015
	
	

	
	
	Quyết định ban hành quy chế về công tác cán bộ của Trường Đại học Vinh 
	Số 1128/QĐ-ĐHV ngày 26/9/2016
	
	

	
	
	Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Vinh
	Số 1016/QĐ-ĐHV ngày 22/10/2018
Số 06/NQ-HĐT ngày 12/5/2021
	
	

	
	
	Đề án tuyển dụng viên chức vào Trường Đại học Vinh năm học 2016-2017
	Số 03/ĐA-ĐHV ngày 8/3/2017
	
	

	
	
	Đề án tuyển dụng viên chức vào Trường Đại học Vinh năm học 2017-2018
	Số 132/ĐA-ĐHV ngày 7/2/2018
	
	

	2
	H7.07.02.02
	Bản mô tả công việc của nhân viên 
	Website trường
	Trường ĐH Vinh
	

	3
	H7.07.02.03
	Công văn xin ý kiến góp ý cho dự thảo quy chế Tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, miễn nhiệm và luân chuyển cán bộ viên chức
Biên bản tổng hợp góp ý của các đơn vị
	Số 619/ĐHV-TCCB ngày 17/5/2016
	Trường ĐH Vinh
	

	
	
	BC KQ khảo sát thực trạng xây dựng kế hoạch tuyển dụng, sử dụng đội ngũ GV và khảo sát nhu cầu tuyển dụng, sử dụng đội ngũ GV Trường ĐHV
	30/10/2018
	
	

	
	
	Báo cáo kết quả khảo sát về các hoạt động nhằm hỗ trợ phát triển đội ngũ viên chức Trường Đại học Vinh.
	Số 92a/BC-ĐHV ngày 6/10/2021
	
	

	
	
	NQ Kết quả giám sát chuyên đề về công tác tuyển dụng, sử dụng, quản lý giảng viên các ngành mới và viên chức hành chính
	Số 06/NQ-HĐT ngày 23/3/2022
	
	

	
	
	Báo cáo khảo sát, lấy ý kiến các bên liên quan về việc xây dựng Đề án vị trí việc làm của các đơn vị trực thuộc Trường Đại học Vinh
	Ngày 22/11/2018
	
	

	
	
	Phiếu khảo sát xây dựng đề án vị trí việc làm
	
	
	

	
	
	Kế hoạch tuyển dụng viên chức (2019 - 2024)
	Số 132/ĐA-ĐHV ngày 07/02/2018;
Số 1374/ĐHV-TCCB ngày 30/11/2018;

Số 11/KH-ĐHV ngày 12/02/2020;
Số 67/KH-ĐHV ngày 23/6/2023;
Số 95/KH-ĐHV ngày 20/9/2024
	
	

	
	
	Thông báo tuyển dụng viên chức, lao động hợp đồng (2019 - 2024)
	Số 51/TB-ĐHV ngày 16/01/2018
Số 50/TB-ĐHV ngày 03/04/2018
Số 25/TB-ĐHV ngày 01/03/2019
Số 178/TB-ĐHV ngày 22/10/2019
Số 19/TB-ĐHV ngày 14/02/2020
Số 158/TB-ĐHV ngày 25/9/2024
	
	

	
	
	Quyết định về việc công nhận kết quả tuyển viên chức năm 2018 - 2024

	Số 510/QĐ-ĐHV ngày 05/6/2017
Số 580/QĐ-ĐHV ngày 02/7/2018
Số 3608/QĐ-ĐHV ngày 25/12/2019
Số 915/QĐ-ĐHV ngày 12/05/2020
	
	

	
	
	Quyết định thành lập Hội đồng thi tuyển viên chức
	Số 286/QĐ-ĐHV ngày 05/4/2017;
Số 351/QĐ-ĐHV ngày 18/4/2017;
Số 366/QĐ-ĐHV ngày 16/05/2018
	
	

	4
	H7.07.02.04
	Quy định về luân chuyển cán bộ trường Đại học Vinh
	Số 06/QĐ-ĐU ngày 27/2/2023
	Trường ĐH Vinh
	

	
	
	Quyết định ban hành quy định, quy trình thủ tục chuyển đổi vị trí công tác của Trường Đại học Vinh
	Số 1585/QĐ-ĐHV ngày 24/6/2024
	
	

	
	
	Nghị quyết banh hành quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác của Trường Đại học Vinh
	Số 05/NQ-HĐT ngày 27/3/2024
	
	

	
	
	KH chuyển đổi vị trí công tác VC, NLĐ 2024
	Số 90/KH-ĐHV ngày 06/9/2024
	
	

	
	
	Quy định luân chuyển cán bộ hành chính
	Quyết định số 306/QĐ-ĐHV, ngày 31/3/2016
Số 1128/QĐ-ĐHV ngày 26/9/2016 
	
	

	
	
	Quyết định về việc luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, viên chức 
	Số 337/QĐ-ĐHV ngày 01/03/2016
Số 306/QĐ-ĐHV ngày 31/3/2016
Số 340/QĐ-ĐHV ngày 01/4/2016
Số 1131/QĐ-ĐHV ngày 26/11/2018
	
	

	
	
	Thông báo về việc luân chuyển cán bộ viên chức định kì 
	Số 76/TB-ĐHV ngày 28/3/2016;
	
	

	
	
	Hợp đồng lao động 
	Số 74/HĐ-ĐHV ngày 12/6/2017
Số 76/HĐ-ĐHV ngày 12/6/2017
Số 77/HĐ-ĐHV ngày 12/6/2017
Số 80/HĐ-ĐHV ngày 12/6/2017
Số 16/HĐ-ĐHV ngày 22/2/2018
Số 130/HĐ-ĐHV ngày 26/9/2018
Số 160/HĐ-ĐHV ngày 21/12/2018
Số 33/HĐ-ĐHV ngày 05/06/2019
Số 122/HĐ-ĐHV ngày 16/09/2020
Số 06/HĐ-ĐHV ngày 9/03/2021
	
	

	
	
	Quyết định điều động cán bộ hành chính (quản lý sinh viên, cố vấn học tập, văn phòng khoa, trợ lý đảm bảo chất lượng) 
	Số 115/QĐ-ĐHV ngày 20/02/2017
Số 992/QĐ-ĐHV ngày 12/9/2017
Số 724/QĐ-ĐHV ngày 23/8/2018
Số 1131/QĐ-ĐHV ngày 26/11/2018
Số 2403/QĐ-ĐHV ngày 09/9/2019
Số 31/QĐ-ĐHV ngày 08/1/2020
	
	

	
	
	Cử cán bộ làm công tác trợ lý đảm bảo chất lượng 
	Số 1406/ĐHV-ĐBCL ngày 6/12/2019
	
	

	
	
	Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ trường về công tác quản lý cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp 
	Số 05/NQ-ĐU ngày 10/10/2019
	
	

	
	
	Các quyết định bổ nhiệm cán bộ chủ chốt 
Tổng hợp kết quả bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 
	Số 155/QĐ-ĐHV ngày 28/2/2017
Số 156/QĐ-ĐHV ngày 28/02/2017
Số 1177/QĐ-ĐHV ngày 04/12/2018
Số 3328/QĐ-ĐHV ngày 02/12/2019
Số 28/QĐ-ĐHV ngày 08/1/2020
Số 1966/QĐ-ĐHV ngày 8/09/2021
Số 18/QĐ-ĐHV ngày 10/01/2022
	
	

	
	
	Quyết định quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể trực thuộc Trường Thông báo họp Đảng ủy Trường về quy hoạch cán bộ
	Số 1551/QĐ-ĐU ngày 2/10/2017
Số 2382/QĐ - ĐU ngày 28/12/2018
	
	

	5
	H7.07.02.05
	Đề án tái cấu trúc nhà trường
	Số 04/ĐA-ĐHV ngày 31/3/2017
	Trường ĐH Vinh
	

	
	
	Đề án Tinh giản biên chế giai đoạn 2021 - 2025
	671b/ĐHV-ĐA ngày 30/7/2020
	
	

	6
	H7.07.02.06
	Thông báo tuyển dụng viên chức trên website Nhà trường
	http://phongtccb.vinhuni.edu.vn/hoat-dong-chuyen-mon/seo/thong-bao-tuyen-dung-vien-chuc-nam-2019-94411
	Trường ĐH Vinh
	

	
	
	Hệ thống thông tin nội bộ i-Office của Trường Đại học Vinh
	http://ioffice.vinhuni.edu.vn/Thongdiep/DaNhan.aspx
	
	

	[bookmark: _Toc162429481]Tiêu chí: 7.3. Năng lực của đội ngũ nhân viên được xác định và được đánh giá

	1
	H7.07.03.01
	 Quyết định ban hành quy chế về công tác cán bộ Trường Đại học Vinh
	Số 1128/QĐ-ĐHV, ngày 26/9/2016 
	Trường
ĐH Vinh
	

	
	
	Đề án vị trí việc làm
	Ban hành kèm theo Quyết định số 1217/QĐ-ĐHV ngày 14/12/2018)
	
	

	
	
	Quy định tuyển dụng chọn viên chức và lao động hợp đồng vào công tác tại Trường Đại học Vinh
	Số 3276/QĐ-ĐHV ngày 21/10/2013 
	
	

	
	
	Quy định chức năng, nhiệm vụ cán bộ văn phòng khoa và trợ lý quản lý sinh viên
	Số 2534/QĐ-ĐHV ngày 29/9/2011 
	
	

	
	
	Quy định chức năng, nhiệm vụ cố vấn học tập
	Số 3814/QĐ-ĐHV ngày 10/12/2012 
	
	

	
	
	Quy định chức năng, nhiệm vụ của Trợ lý đào tạo, trợ lý Đảm bảo chất lượng
	Số 3212/QĐ-ĐHV ngày 16/12/2010 
- Số 31/QĐ-ĐHV ngày 08/01/2020 
	
	

	
	
	Quy chế chi tiêu nội bộ
	Ban hành kèm theo quyết định số 1585/QĐ-ĐHV ngày 30 tháng 12 năm 2016)
Số 737/QĐ-ĐHV ngày 1/4/2024
	
	

	2
	H7.07.03.02
	Quyết định Tiêu chí thi đua cá nhân đánh giá công chức, viên chức Trường Đại học Vinh (*)
	Số 3807/QĐ-ĐHV ngày 12/10/2015
	Trường ĐH Vinh
	

	
	
	Văn bản xin ý kiến góp ý của các đơn vị về tiêu chí đánh giá thi đua, quy định xếp loại cán bộ 
	Số 970/ĐHV-HCTH ngày 18/8/2017
	
	

	
	
	Quyết định ban hành quy định đánh giá, xếp loại cán bộ viên chức Trường Đại học Vinh (*), 
	Số 929/QĐ-ĐHV ngày 24/8/2017
	
	

	
	
	Quy định đánh giá xếp loại VC và người lao động hàng năm
	Số 1460 ngày 29/12/2017
	
	

	
	
	Phụ lục đánh giá xếp loại chất lượng đơn vị, viên chức và người lao động của trường ĐHV
	Số 694/ĐHV-TCCB ngày 5/7/2019
	
	

	
	
	CV hướng dẫn đánh giá, phân loại viên chức năm 2020
	Số 1289/ĐHV-TCCB ngày 11/12/2020
	
	

	
	
	KH xây dựng quy định đánh giá xếp loại chất lượng, đơn vị, viên chức và người lao động Trường ĐHV
	Số 19/KH-ĐHV ngày 8/3/2021
	
	

	
	
	Quy định đánh giá, xếp loại chất lượng đơn vị, viên chức và người lao động của Trường Đại học Vinh (kèm theo phục lục).
	Số 2736/QĐ-ĐHV ngày 22/11/2021
	
	

	
	
	Quy định tạm thời về việc đánh giá xếp loại hàng tháng đối với viên chức, người lao động của Trường Đại học Vinh
	Số 156/QĐ-ĐHV ngày 18/01/2023
	
	

	
	
	Hướng dẫn thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng đơn vị, viên chức, người lao động Trường Đại học Vinh
	Số 13/HD-ĐHV ngày
 23/11/2021
	
	

	
	
	QĐ ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng của Trường Đại học Vinh
	Số 2864/QĐ-ĐHV ngày 2/12/2021
	
	

	3
	H7.07.03.03
	Phiếu đánh giá viên chức năm học (Mẫu)
	Mẫu số 03
	Trường ĐH Vinh
	

	4
	H7.07.03.04
	Quy chế chi tiêu nội bộ Trường Đại học Vinh
	Ban hành kèm theo quyết định số 1585/QĐ-ĐHV ngày 30 tháng 12 năm 2016)
Số 737/QĐ-ĐHV ngày 1/4/2024
	Trường ĐH Vinh
	

	
	
	QĐ ban hành Quy định đánh giá xếp loại cán bộ, viên chức Trường Đại học Vinh (hàng tháng) (Điều 11, trang 5)
	Số 929/QĐ-ĐHV ngày
 24/8/2017
	
	

	
	
	Bảng xếp loại cán bộ hàng tháng Khoa Kinh tế, Nhân viên hỗ trợ
	Từ năm 2019-2024
	
	

	5
	H7.07.03.05
	Quyết định Tiêu chí thi đua cá nhân đánh giá công chức, viên chức Trường Đại học Vinh 
(Trang 8 - 10)
	Số 3807/QĐ-ĐHV ngày
 12/10/2015
	Trường ĐH Vinh
	

	
	
	Bảng chấm điểm thi đua cá nhân năm học đối với chuyên viên phòng ban (*)
	Từ năm 2019-2024
	
	

	
	
	Hướng dẫn tổng kết năm học từ 2019-2023, Bản đăng ký danh hiệu thi đua đơn vị, Hướng dẫn xếp loại thi đua
	- Công văn số 532/ĐHV-HCTH ngày 16/5/2017 về việc hướng dẫn tổng kết năm học 2016-2017
- Công văn số 501/ĐHV-HCTH ngày 10/5/2018 về việc hướng dẫn tổng kết năm học 2017-2018
- Công văn số 485/ĐHV-HCTH ngày 14/5/2019 về việc hướng dẫn tổng kết năm học 2018-2019
- Công văn Số 1289/ĐHV-TCCB, ngày 11/12/2020 hướng dẫn đánh giá, phân loại viên chức năm 2020
	
	

	
	
	Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trường Đại học Vinh nhiệm kỳ 2015-2020.
	Số 482/QĐ-ĐHV ngày
 12/3/2019
	
	

	
	
	Thành phần, nguyên tắc làm việc, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Thi đua - khen thưởng
	Quyết định ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng số 2864/QĐ-ĐHV ngày 2/12/2021
Điều 19 -20, Tr 11, 12
	
	

	
	
	Quyết định thành lập Hội đồng thi đua
	Quyết định số 3410/QĐ-ĐHV, ngày 26/11/2020 thành lập Hội đồng thi đua - khen thưởng nhiệm kỳ 2020-2025
	
	

	
	
	Biên bản họp hội đồng thi đua - khen thưởng Trường Đại học Vinh
	Từ năm 2019-2024
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	H7.07.03.06
	Quy định công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học về cán bộ, viên chức và các hoạt động nhà trường 
	Số 1307/QĐ-ĐHV ngày 01/11/2016
	Trường ĐH Vinh
	

	
	
	Hướng dẫn quy trình thực hiện kháo sát lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên
	Website
	
	

	
	
	Kế hoạch triển khai thực hiện khảo sát các BLQ về các hoạt động của Nhà trường 
	Từ năm 2019-2024
	
	

	
	
	Báo cáo kết quả triển khai công tác lấy ý kiến các bên liên quan Trường Đại học Vinh
	Từ năm 2019-2024
	
	

	7
	H7.07.03.07
	Báo cáo kết quả đánh giá, phân loại viên chức năm 2019 - 2021
	Số 85/ BC-TCCB ngày 31/12/2019
Số 01/TB-ĐHV, ngày 05/01/2021
Số 32/BC-TCCB ngày 22/4/2021
Số 115/BC-TCCB ngày 14/12/2021
	Trường ĐH Vinh
	

	
	
	Quyết định công nhận danh hiệu thi đua 
	QĐ số 1197/QĐ-ĐHV, ngày 11/10/2018 công nhận danh hiệu thi đua năm học 2016-2017
Quyết định số 974/QĐ-ĐHV, ngày 11/10/2018 công nhận danh hiệu thi đua năm học 2017-2018
QĐ số 3033/QĐ-ĐHV, ngày 01/11/2019 công nhận danh hiệu thi đua năm học 2018-2019
QĐ số 236/QĐ-ĐHV, ngày 28/1/2021 công nhận danh hiệu thi đua năm học 2019 - 2020
QĐ số 3925/QĐ-ĐHV, ngày 31/12/2020 công nhận kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức năm 2020
TB số 01/TB-ĐHV ngày 05/01/2021 về kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức năm 2020
	
	

	[bookmark: _Toc162429483]Tiêu chí: 7.4. Nhu cầu về đào tạo và phát triển chuyên môn, nghiệp vụ của nhân viên được xác định và có các hoạt động triển khai để đáp ứng nhu cầu đó

	1
	H7.07.04.01

	Kế hoạch chiến lược phát triển Trường Đại học Vinh giai đoạn 2011-2020 (Tr 31; Tr 45 - 47)
	Số 1828/QĐ-ĐHV ngày 25/7/2011
	Trường ĐH Vinh
	

	
	
	Quyết định về việc ban hành kế hoạch đào tạo giảng viên giai đoạn 2016 - 2020 
	Số 1586/QĐ-ĐHV ngày 30/12/2016
	
	

	
	
	Quyết định ban hành chiến lược phát triển Trường Đại học Vinh giai đoạn 2018 -2025 tầm nhìn 2030 
	Số 1278/ QĐ-ĐHV ngày 28/12/2018
	
	

	
	
	Kế hoạch chiến lược phát triển trường ĐH Vinh năm 2022-2030, tầm nhìn 2045
	Số 18/NQ-HĐT ngày 26/12//2022
	
	

	
	
	Đề án vị trí việc làm của từng đơn vị hành chính, Các quyết định phê duyệt tương ứng(*)
	Số 1217/ĐHV-TCCB ngày 14/2/2018
	
	

	
	
	Báo cáo tổng kết năm học, phương hướng nhiệm vụ của Trường Kinh tế.
	Từ năm 2019-2024
	
	

	
	
	Quyết định ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng viên chức và người lao động Trường Đại học Vinh
	Số 96/QĐ-ĐHV ngày 13/1/2021
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H7.07.04.02

	Kế hoạch năm học Khoa Kinh tế.
	Từ năm 2019-2024
	Trường ĐH Vinh
	

	
	
	Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ Khoa Kinh tế.
	
	
	

	
	
	Kế hoạch năm học các đơn vị
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H7.07.04.03

	Thông báo khảo sát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức các năm 2019, 2020
	Công văn số 49/ĐHV-TCCB ngày 11/01/2019
	Trường ĐH Vinh
	

	
	
	Phiếu khảo sát nhu cầu bồi dưỡng
	(Mẫu Phiếu)
	
	

	
	
	Kết quả tổng hợp nhu cầu bồi dưỡng hàng năm
	05/KH-ĐHV ngày 19/02/2019
	
	

	
	
	Bản phân tích nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức
	Bản phân tích nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức(Từ năm 2019-2024)
	
	

	
	
	Báo cáo kết quả khảo sát các về các chính sách và kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của Nhà trường 
	92b/BC-ĐHV ngày 6/10/2021
	
	

	
	
	Dự kiến nhu cầu đào tạo Tiến sĩ giai đoạn 2021-2025 
	(Số 621/ĐHV-TCCB ngày 05/06/2017) 
	
	

	
	
	Kết quả tổng hợp nhu cầu bồi dưỡng hàng năm 
	(Số 05/KH-ĐHV ngày 19/02/2019)
	
	

	
	
	Khảo sát nhu cầu đào tạo bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ cho cán bộ
	Số 200/ĐHV-BQLĐANN ngày 11/3/2019
	
	

	
	
	Báo cáo khảo sát phân tích, đánh giá thực tế từng vị trí việc làm trong các đơn vị trực thuộc trường Đại học Vinh
	Ngày 22/11/2018
	
	

	
	
	Báo cáo về công tác phát triển đội ngũ, giảng viên trường Đại học Vinh
	Số 73/BC-ĐHV ngày 18/9/2020
	
	

	
	
	Kế hoạch khảo sát về các hoạt động nâng cao năng lực giảng viên sư phạm, các hoạt động hỗ trợ nhằm phát triển đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục Trường Đại học Vinh
	Số 83a/KH-ĐHV ngày 11/9/2021
	
	

	
	
	Báo cáo kết quả khảo sát về các hoạt động nhằm hỗ trợ phát triển đội ngũ viên chức Trường Đại học Vinh
	Số 92a/BC-ĐHV ngày 06/10/2021
	
	

	
	
	Báo cáo tổng kết công tác phát triển đội ngũ của Trường Đại học Vinh giai đoạn 2018-2021
	Số 120/BC-ĐHV ngày 22/12/2021
	
	

	
	
	Thống kê thực trạng và nhu cầu bồi dưỡng đối với viên chức quản lý
	Số 85/ĐHV-TCCB ngày 03/02/2023
	
	

	
	
	Khảo sát nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển công nghệ cao
	Số 131/ĐHV-HCTH ngày 14/02/2023
	
	

	
	
	Bản phân tích nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng  cán bộ, viên chức Khoa Kinh tế.
	Từ năm 2019-2024
	
	

	
	
	Bảng tổng hợp nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng CBVC các năm (2008-2022) 
	(theo Biểu 7, Kế hoạch năm học của các đơn vị gửi về phòng TCCB)
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H7.07.04.04

	Kế hoạch đào tạo giảng viên giai đoạn 2016 - 2020 
	Số 1586/QĐ-ĐHV ngày 30/12/2016
	Trường ĐH Vinh
	

	
	
	Ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức năm 2018 và phụ lục kèm theo.
	CV số 1524/ĐHV-TCCB ngày 25/12/2017
	
	

	
	
	Báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức năm 2017 và kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức 2018
	Số 97/ĐHV-TCCB ngày 30/01/2018
	
	

	
	
	Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức các năm 2019, 2020 và phụ lục kèm theo
	Kế hoạch số 05/KH-ĐHV ngày 19/02/2019 
	
	

	
	
	Thông báo về việc đăng ký học bồi dưỡng kiến thức pháp luật xuất bản, nghiệp vụ biên tập
	Số 1006/ĐHV-TCCB ngày 18/9/2019
	
	

	
	
	Thông báo về việc mở các lớp bồi dưỡng viên chức
	Thông báo số 940/TB-ĐHV ngày 03/09/2019
	
	

	
	
	KH bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ cho cán bộ, viên chức quản lý năm 2020
	Số 09/KH-ĐHV ngày 7/2/2020
	
	

	
	
	TB KH tổ chức thi và công nhận năng lực ngoại ngữ cho cán bộ, viên chức
	Số 37/TB-ĐHV ngày 10/3/2020
	
	

	
	
	KH đào tạo bồi dưỡng cán bộ viên chức năm 2021
	Số 01/KH-ĐHV ngày 06/01/2021
	
	

	
	
	KH đào tạo bồi dưỡng viên chức, người lao động năm 2022
	01/KH-ĐHV ngày 05/01/2022
	
	

	
	
	Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng VC và NLĐ năm 2023
	Số 57/KH-ĐHV ngày 26/5/2023
	
	

	
	
	Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng VC và NLĐ năm 2024
	Số 12/KH-ĐHV ngày 21/02/2024
	
	

	
	
	Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng viên chức lãnh đạo, quản lý đường chức và viên chức quy hoạch lãnh đạo, quản lý các cấp giai đoạn 2020- 2025 
	Số 02-KH/ĐU ngày 14/12/2020
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H7.07.04.05

	Báo cáo thống kê kinh phí đào tạo, bồi dưỡng dành cho cán bộ hành chính giai đoạn Từ năm 2019-2024
	Từ năm 2019-2024
	Trường ĐH Vinh
	

	
	
	Báo cáo thống kê kinh phí đào tạo, bồi dưỡng dành cho cán bộ hành chính giai đoạn 2018-2023 
	Từ năm 2019-2024
	
	

	
	
	Cơ cấu thu và chi Trường Đại học Vinh
	Từ năm 2019-2024
	
	

	
	
	Quy chế chi tiêu nội bộ (Quy định về chi cho công tác đào tạo). (Điều 29, Tr 44- 45)
	Ban hành kèm theo quyết định số 1585/QĐ-ĐHV ngày 30 tháng 12 năm 2016)
Số 737/QĐ-ĐHV ngày 1/4/2024
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H7.07.04.06

	Các quyết định về mở lớp Bồi dưỡng An ninh - Quốc phòng và cử Cán bộ tham gia/ Công nhận kết quả bồi dưỡng kiến thức QPAN 
	Từ năm 2019-2024
	Trường ĐH Vinh
	

	
	
	Các Quyết định và thông báo mở lớp bồi dưỡng Ngoại ngữ
	Từ năm 2019-2024
	
	

	
	
	Các Quyết định mở khóa học ngắn hạn và công nhận kết quả thi Công nghệ thông tin cơ bản
	Từ năm 2019-2024
	
	

	
	
	4.Các Quyết định mở lớp và công nhận kết quả, cấp chứng chỉ Bồi dưỡng Chức danh nghề nghiệp
	Từ năm 2019-2024
	
	

	
	
	Các Quyết định cử tham gia bồi dưỡng Lý luận chính trị
	Từ năm 2019-2024
	
	

	
	
	 Trung cấp lý luận chính trị
	Từ năm 2019-2024
	
	

	
	
	Cao cấp lý luận chính trị
	Từ năm 2019-2024
	
	

	
	
	Bồi dưỡng khác
	Từ năm 2019-2024
	
	

	
	
	Kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục
	
	
	

	
	
	CV về việc mở lớp đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục 
	Số 299/ĐHV-TCCB ngày 28/3/2022
	
	

	
	
	QĐ về việc tổ chức khóa đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp (đợt 2 - 2022)
	Số 1229/QĐ-ĐHQGHN ngày 15/4/2022 
	
	

	
	
	Bồi dưỡng nâng cao năng lực giảng dạy các học phần, môn học dạy học dự án
	
	
	

	
	
	Kế hoạch Hội nghị - Tập huấn nâng cao năng lực triển khai chương trình đào tạo tiếp cận CDIO ở Trường ĐHV
	Số 118/KH-ĐHV 26/11/2021
	
	

	
	
	QĐ mở các Lớp Bồi dưỡng nâng cao năng lực giảng dạy các học phần, môn học dạy học dự án
	Số 2899/QĐ-ĐHV 6/12/2021
	
	

	
	
	CV về việc phối hợp mở lớp huấn luyện an toàn lao động cho CBVC
	Số 239/ĐHV-TCCB 20/3/2020
	
	

	
	
	Đào tạo
	
	
	

	
	
	Quyết định cử đi học Thạc sĩ/ Tiến sĩ 
	Số 1278/QĐ-ĐHV, ngày 22/11/2017
Số 1034/QĐ-ĐHV, ngày 24/10/2018, 
Số 1064/QĐ-ĐHV, ngày 05/11/2018, 
Số 1088/QĐ-ĐHV, ngày 14/11/2018, 
Số 387/QĐ-ĐHV ngày 21/5/2018
Số 343/QĐ-ĐHV ngày 25/2/2019
Số 2661/QĐ-ĐHV ngày 2/10/2020
Số 2660/QĐ-ĐHV ngày 2/10/2020
Số 1919/QĐ-ĐHV ngày 24/8/2021
	
	

	
	
	Hội nghị, hội thảo, tập huấn
	
	
	

	
	
	Các Quyết định cử cán bộ tham gia Hội nghị, hội thảo, tập huấn trong nước và quốc tế
	Số 253/ĐHV-TCCB, ngày 19/3/2019
Số 1109/ĐHV-TCCB, ngày 08/10/2019
Số 1131/QĐ-ĐHV, ngày 23/5/2019
Số 1310/ĐHV-TCCB, ngày 18/11/2021
Số 451/ĐHV-TCCB, ngày 20/04/2021
Số 1135/ĐHV-TCCB, ngày 20/10/2021
Số 1503/ĐHV-TCCB, ngày 23/12/2021
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	H7.07.04.07

	Triển khai kế hoạc thi thăng hạng viên chức hành chính làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, Nhà nước năm 2016 - 2017
	CV Số 70/ĐHV-TCCB ngày 13/01/2017
	Trường ĐH Vinh
	

	
	
	Công văn về việc đăng ký thi thăng hạng ngành thư viện viên và di sản văn hóa từ hạng III lên hạng II năm 2018
	CV số 434/ĐHV-TCCB ngày 24/04/2018
	
	

	
	
	Cử viên chức dự thi thăng hạng lên chuyên viên chính 2018
	CV số 784/ĐHV-TCCB ngày 18/07/2018
	
	

	
	
	Cử viên chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp
	Công văn số 1015/ĐHV-TCCB ngày 19/09/2019
	
	

	
	
	Cử viên chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp
	Công văn số 246/ĐHV-TCCB ngày 07/3/2023
	
	

	
8
	
H7.07.04.08

	Danh sách trích ngang của đội ngũ cán bộ hỗ trợ Khoa Kinh tế
	
	Trường ĐH Vinh
	

	
	
	Hồ sơ lý lịch của đội ngũ nhân viên.
	
	
	

	
	
	Báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức năm 2017.
	Số 97/ĐHV-TCCB ngày 30/1/2018 
	
	

	
	
	Báo cáo về công tác bồi dưỡng đội ngũ cán bộ tại Trường Đại học Vinh 
	Số 33/BC-ĐHV ngày 25/6/2018
Số 73/BC-ĐHV ngày 18/9/2020
	
	

	
	
	Bảng thống kê hoạt động đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ (từ 2018 - 2021)
	
	
	

	
	
	Văn bằng chứng chỉ
	
	
	

	[bookmark: _Toc162429485]Tiêu chí: 7.5. Việc quản trị theo kết quả công việc của nhân viên (gồm cả khen thưởng và công nhận) được triển khai để tạo động lực và hỗ trợ cho đào tạo, NCKH và các hoạt động phục vụ cộng đồng

	1
	H7.07.05.01
	Đề án vị trí việc làm
	Từ năm 2019-2024
	Trường ĐH Vinh
	

	
	
	Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Vinh 
	Số 1386/QĐ-ĐHV ngày 22/4/2015; 
Số 1016/QĐ-ĐHV ngày 22/10/2018; 
Số 06/NQ-HĐT ngày 12/5/2021
	
	

	
	
	QĐ về việc ban hành Đề án vị trí việc làm trường ĐHV 
	Số: 1217/QĐ-ĐHV, ngày
 14/12/2018.
	
	

	
	
	Quy định tạm thời chức năng, nhiệm vụ của Trợ lý đào tạo
	Số 3212/QĐ-ĐHV ngày
 16/12/2010
	
	

	
	
	Quy chế về công tác cán bộ của Trường Đại học Vinh
	Số 1128/QĐ-ĐHV ngày
 26/9/2016
	
	

	
	
	Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ cố vấn học tập
	Số 3814/QĐ-ĐHV ngày 10/ 12/ 2012
	
	

	
	
	Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ cán bộ văn phòng khoa và trợ lý quản lý sinh viên
	Số 2534/QĐ-ĐHV ngày 29/
 9/2011
	
	

	
	
	Quy định chức năng, nhiệm vụ của trợ lý đảm bảo chất lượng
	Số 31/QĐ-ĐHV ngày
 08/01/2020
	
	

	
	
	Phân công nhiệm vụ cán bộ, viên chức các khoa, viện, phòng, ban, trung tâm
	Số 428/QĐ-ĐHV ngày
 21/04/2016
Số 2396/QĐ-ĐHV ngày
 06/09/2019
	
	

	2
	H7.07.05.02
	Quy chế chi tiêu nội bộ (Quy định về chi cho công tác đào tạo). (Điều 15, Tr 22- 24)
	Ban hành kèm theo quyết định số 1585/QĐ-ĐHV ngày 30 tháng 12 năm 2016)
Số 737/QĐ-ĐHV ngày 1/4/2024
	Trường ĐH Vinh
	

	
	
	Quy định về công tác thi đua - khen thưởng của Đại học Vinh
	Số 3807/QĐ-ĐHV ngày
 12/10/2015
	
	

	
	
	Quyết định ban hành quy định đánh giá, xếp loại cán bộ, viên chức Trường Đại học Vinh
	Số 929/QĐ-ĐHV ngày
 24/8/2017
	
	

	
	
	Quyết định về việc ban hành Quy định đánh giá, xếp loại chất lượng đơn vị, viên chức và NLĐ Trường ĐH Vinh 
	Số 2736/QĐ-ĐHV ngày 22/11/2021
	
	

	
	
	Quyết định ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng Trường Đại học Vinh
	Số 2864/QĐ-ĐHV ngày
 02/12/2021
	
	

	
	
	Quy định tạm thời về việc đánh giá xếp loại hàng tháng đối với VC, NLĐ Trường ĐH Vinh
	Số 156/QĐ-ĐHV ngày 18/01/2023
	
	

	
	
	Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020
	Số 46/KH-ĐHV ngày 14/11/2016
	
	

	
	
	Báo cáo tổng kết công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020, công tác truyền thông 2017-2020.
	Số 32/BC-ĐHV ngày 01/06/2020
	
	

	
	
	Đầu tư, khen thưởng, quy đổi giờ chuẩn giảng dạy đối với các sản phẩm khoa học và công nghệ chất lượng cao
	Số 40/QĐ-ĐHV ngày 10/01/2020
	
	

	3
	H7.07.05.03
	Chức năng nhiệm vụ của phòng thanh tra- Pháp chế
	
	Trường ĐH Vinh
	

	
	
	Chức năng nhiệm vụ của phòng Đào tạo
	
	
	

	
	
	Chức năng nhiệm vụ của phòng TCCB
	
	
	

	
	
	Các báo cáo/biên bản/kết quả theo dõi, giám sát và đánh giá hiệu quả công việc của đội ngũ nhân viên
	Từ năm 2019-2024
	
	

	
	
	Lịch công tác tuần 
	
	
	

	4
	H7.07.05.04
	Quy định tạm thời về việc đánh giá xếp loại hàng tháng đối với VC, NLĐ Trường ĐH Vinh
	Số 156/QĐ-ĐHV ngày 18/01/2023
	Trường ĐH Vinh
	

	
	
	Bảng chấm công hàng tháng của cán bộ hành chính Khoa Kinh tế.
	Từ năm 2019-2024
	
	

	
	
	Bảng chấm công hàng tháng của đội ngũ nhân viên
	Từ năm 2019-2024
	
	

	
	
	Kết quả xếp loại cán bộ viên chức nhà trường theo tháng
	Từ năm 2019-2024
	
	

	5
	H7.07.05.05
	Ý kiến của các bên liên quan đối với hiệu quả công việc của đội ngũ nhân viên
	Số 74/BC-ĐHV ngày 22/12/2016
Số 195/TB-ĐHV ngày 
08/12/2017
Số 80/TB-ĐHV ngày 
27/4/2018
Số 40/KH-ĐHV ngày 
11/10/2018
CV số 16 /BC-ĐHV-ngày 26/3/2019
CV số 51 /BC-ĐHV ngày 31/7/2019
CV số 09 /BC-ĐHV ngày 26/02/2020
	Trường ĐH Vinh
	

	6
	H7.07.05.06
	Bản mô tả vị trí công việc của cán bộ, nhân viên Khoa kinh tế., Phòng Đào tạo
	
	Trường ĐH Vinh
	

	
	
	Bản mô tả vị trí công việc của cán bộ, nhân viên  Phòng Phòng Đào tạo và các phòng ban có liên quan
	
	
	

	
	
	Biên bản họp Khoa Kinh tế.
	Từ năm 2019-2024
	
	

	
	
	Quyết định ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng Trường Đại học Vinh
	Số 2864/QĐ-ĐHV ngày
 02/12/2021
	
	

	
	
	Quy định tạm thời về việc đánh giá xếp loại hàng tháng đối với VC, NLĐ Trường ĐH Vinh
	Số 156/QĐ-ĐHV ngày 18/01/2023
	
	

	
	
	Công văn đăng ký các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng
	Từ năm 2019-2024
	
	

	
	
	Danh sách cán bộ, nhân viên được khen thưởng đột xuất và công nhận hàng năm
	Từ năm 2019-2024
	
	

	
	
	Chương trình công tác tháng của Trường Đại học Vinh 
	Từ năm 2019-2024
	
	

	7
	H7.07.05.07
	Văn bản xin ý kiến góp ý của các đơn vị về tiêu chí đánh giá thi đua, quy định xếp loại cán bộ
	Số 970/ĐHV-HCTH ngày
 18/8/2017
	Trường ĐH Vinh
	

	
	
	CV lấy ý kiến hoàn thiện về “Quy định về chức năng nhiệm vụ các đơn vị” 
	Số 898/ĐHV-TCCB ngày
 24/08/2019
	
	

	
	
	CV lấy ý kiến góp ý về “Quy định về chức năng nhiệm vụ các đơn vị”
	Số 497/ ĐHV-TCCB ngày
 17/05/2019
	
	

	
	
	CV Xin ý kiến bổ sung hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng tại Trường Đại học Vinh
	Số 30/ĐHV-HCTH ngày
 10/01/2020
	
	

	
	
	CV góp ý Dự thảo quy định chế độ làm việc đối với giảng viên của Trường ĐHV
	Số 803/ĐHv-TCCB ngày
 8/9/2020
	
	

	
	
	Cv góp ý dự thảo các đề án thành lập Trường thuộc Trường ĐHV
	Số 977/ĐHv-TCCB ngày
 14/10/2020
	
	

	
	
	CV góp ý Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Vinh
	Số 1081/ĐHV-TCCB ngày 4/11/2020
	
	

	
	
	CV góp ý Quy chế đào tạo, bồi dưỡng viên chức và người lao động 
	Số 1396/ ĐHV-TCCB ngày 31/12/2020
	
	

	
	
	Xin ý kiến góp ý Dự thảo Quy chế dân chủ Trường Đại học Vinh
	Số 84/ĐHV-HCTH ngày 
 22/1/2021
	
	

	
	
	CV góp ý Dự thảo Thông tư Quy định điều kiện, tiêu chuẩn thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên
	Số 588/ĐHV-TCCB ngày 
24/5/2021
	
	

	
	
	Xin ý kiến góp ý dự thảo Quy định về công tác thi đua, khen thưởng của Trường Đại học Vinh
	Số 1366/ĐHV-HCTT ngày 30/11/2021
	
	

	
	
	CV xin ý kiến góp ý về chế độ chính sách cho viên chức quản lý các Trường thuộc, Viện NCĐTTT
	Số 593/ĐHV-TCCB ngày
 25/5/2022
	
	

	8
	H7.07.05.08
	Nghị quyết hội nghị đại biểu cán bộ viên chức năm học từ 2017 -2018 đến 2021-2022 
	Số 1235/NQLT-ĐHV ngày 12/10/2016
Số 1159/NQLT-ĐHV ngày 27/09/2017
Số 1080/NQLT-ĐHV ngày 26/09/2018
	Trường ĐH Vinh
	

	
	
	Báo cáo của hiệu trưởng tại hội nghị đại biểu cán bộ viên chức năm học 2019 - 2020
	Số 63/BC-ĐHV ngày 09/09/2019
	
	

	
	
	Nghị quyết hội nghị đại biểu cán bộ viên chức năm học 2019 -2020
	Số 961/NQLT-ĐHV ngày 09/09/2019
	
	

	
	
	Biên bản hội nghị viên chức hằng năm 
	2018- 2021
	
	

	
	
	Quyết định về việc khen thưởng học viên có thành tích học tập xuất sắc trong khoá học bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho đối tượng 4.
	Số 845/QĐ-ĐHV ngày
 8/8/2017
Số 327/QĐ-ĐHV ngày
 22/2/2019
	
	

	
	
	Quyết định công nhận danh hiệu thi đua năm 2016-2017
	Số 1198/QĐ-ĐHV ngày
 26/10/2017
	
	

	
	
	Quyết định công nhận danh hiệu thi đua năm 2017 - 2018
	Số 974/QĐ-ĐHV ngày
 11/10/2018
	
	

	
	
	Quyết định công nhận danh hiệu thi đua năm 2018 - 2019
	Số 3033/QĐ-ĐHV ngày
 1/11/2019
	
	

	
	
	Nghị quyết ban hành Quy chế dân chủ Đại học Vinh
	Số 15/NQ-HĐT ngày
 21/07/2021
	
	





	[bookmark: _Toc181812601]Tiêu chuẩn 8: Người học và hoạt động hỗ trợ người học
	

	Tiêu chí 8.1. Chính sách tuyển sinh được xác định rõ ràng, được công bố công khai và được cập nhật
	

	1 
	H8.08.01.01

	Đề án tuyển sinh trường Đại học Vinh
	2020-2023
	Trường Đại học Vinh
	 
	Đề án tuyển sinh (thiếu năm 2024)

	2 
	
	Văn bản quy định tuyển sinh 
	2014 -2021
	Bộ GD&ĐT
Trường Đại học vinh
	 
	 

	3 
	
	Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ
	2019-2024
	Trường Đại học Vinh
	 
	 

	4 
	
	Minh chứng trang thông tin tuyển sinh điện tử Trường Đại học Vinh 2017-2024
	https://vinhuni.edu.vn/trang-chu.html
https://phongdaotaosdh.vinhuni.edu.vn/
	Trường Đại học Vinh 
	 
	

	5 
	H8.08.01.02
	Kế hoạch tuyển sinh trình độ Thạc sỹ
	Năm 2018-2023
	Trường Đại học Vinh
	 
	- Kế hoạch tuyển sinh năm 2024

	6 
	H8.08.01.03
	Thông báo tuyển sinh bậc Thạc sỹ
	 Năm 2020-2024
	Trường Đại học Vinh
	
	

	7 
	H8.08.01.04
	Quyết định trúng tuyển bậc Thạc sỹ Trường Đại học Vinh
	Năm 2020-2024
	Trường Đại học Vinh
	 
	-Quyết định danh sách trúng tuyển năm 2024 (lưu ý ngành QLKT)

	8 
	H8.08.01.05
 
	Báo cáo tổng kết, phương hướng nhiệm vụ hàng năm
	Năm 2020-2024
	 Khoa Kinh tế
	Không có
	Báo cáo tổng kết, phương hướng nhiệm vụ hàng năm của khoa KT

	9 
	
	Báo cáo khảo sát tình hình việc làm
	Năm 2020-2024
	 Khoa Kinh tế
	Không có
	Báo cáo khảo sát tình hình việc làm của nhà tuyển dụng
Của HV

	10 
	H8.08.01.06

	Quy định của Bộ GD&ĐT về đào tạo trình độ thạc sĩ 
	Số 23/2021/TT-BGDĐT  ngày 30/08/2021
	Bộ GD&ĐT
	
	

	11 
	
	Quyết định bổ sung sửa đổi Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Vinh
	Số 2468/QĐ-ĐHV ngày 16/10/2018
	Trường Đại học Vinh
	
	

	12 
	
	Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Vinh
	Số 2592/QĐ-ĐHV ngày 02/11/2021
	Trường Đại học Vinh
	
	

	1 
	H8.08.01.07

	Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sỹ
	Năm 2020-2023
	Trường Đại học Vinh
	
	

	2 
	
	Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sỹ
	Năm 2024
	Trường Đại học Vinh
	
	

	3 
	H8.08.01.08
	Quyết định trúng tuyển bậc Thạc sỹ Trường Đại học Vinh
	Năm 2020-2023
	Trường Đại học Vinh
	H8.08.01.04
	Số liệu thống kê nộp đơn dự tuyển, SL được chấp nhận xét tuyển; SL được tuyển, nhập học, thôi học. (Mẫu 8.01.08)

	4 
	H8.08.01.09
 
	Kết quả lấy ý kiến người học về công tác tuyển sinh bậc Thạc sỹ
	Năm 2020-2023
 
	ĐT SĐH
	 
	H5.05.05.09

	13 
	H8.08.01.10
	Quyết định thành lập Ban liên lạc cựu người học ngành QLKT
	 
	Trường Đại học Vinh
	Không có
	Quyết định thành lập Ban liên lạc cựu người học ngành QLKT

	Tiêu chí 8.2: Tiêu chí và phương pháp tuyển chọn người học được xác định rõ ràng và được đánh giá
	

	1 
	H8.08.02.01
	Quy định đào tạo , tuyển sinh trình độ thạc sĩ của Bộ GD&ĐT; của Trường Đại học Vinh
	Năm 2020 - 2023
	Bộ GD&ĐT
Trường Đại học Vinh
	 
	H8.08.01.04
H8.08.01.08

	2 
	H8.08.02.02
	Thông báo tuyển sinh
	Năm 2020-2023
	Trường Đại học Vinh
	
	

	3 
	H8.08.02.03
	Quyết định Số 2592/QĐ-ĐHV, ngày 02/11/2021 ban hành Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Vinh
	Số 2592/QĐ-ĐHV ngày 02/11/2021
	Trường Đại học Vinh
	
	

	4 
	H8.08.02.04
	Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh và các Ban giúp việc, trong đó có Ban xét tuyển và các biên bản làm việc, phân công nhiệm vụ
	Năm 2020-2023
	Phòng ĐB chất lượng
	- Đề án tuyển sinh
- QĐThành lập các tiểu ban xét tuyển 
-QĐ thành lập hội đồng TS 
- QĐ trúng tuyển năm
- Thông báo lịch xét tuyển 
- Thông báo có phúc khảo
	- Đề án tuyển sinh 2024
- QĐThành lập các tiểu ban xét tuyển 2024
-QĐ thành lập hội đồng TS 2024
- QĐ trúng tuyển năm 2024
- Thông báo lịch xét tuyển 2024
- Thông báo có phúc khảo

	Tiêu chí 8.3. Có hệ thống giám sát phù hợp về sự tiến bộ trong học tập và rèn luyện, kết quả học tập, khối lượng học tập của người học
	

	1 
	H8.08.03.01
	Quy chế tuyển sinh và đào tạo thạc sĩ tại của Bộ giáo dục và đào tạo
	Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30/08/2021
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	
	

	2 
	H8.08.03.02
	Chương trình đào tạo
	Năm 2017, Năm 2022, Năm 2023
	Trường Đại học Vinh
	
	Đề cương năm 2022

	3 
	H8.08.03.03
	Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ tại trường Đại học Vinh
	Số 2592/QĐ-ĐHV ngày 02/11/2021
	Trường Đại học Vinh
	
	

	4 
	H8.08.03.04
	QĐ của Trường về giao nhiệm vụ trợ lý
	Số 2497/QĐ_ĐHV ngày 27 tháng 09 năm 2022
	Trường Đại học Vinh
	
	

	5 
	H8.08.03.05
	Phần mềm quản lý đào tạo Công văn sử dụng phần mềm QLĐT mới
	Số 32/QĐ_ĐHV ngày 15 tháng 03 năm 2018
Số 1625/QĐ_ĐHV ngày 01 tháng 08 năm 2018
	Trường Đại học Vinh
	
	

	6 
	H8.08.03.06
	Báo cáo tiến độ luận văn thạc sĩ khóa 28,29,30
	Từ năm 2018-2022
	Khoa QTKD
	- Thông báo lịch bảo vệ
- Thông báo lịch bảo vệ
- Hướng dẫn thực tập tốt nghiệp 
	K28,29,30
Của ngành

	7 
	H8.08.03.07
	Phần mềm theo dõi học tập của học viên
Kết quả xếp loại học tập của học viên khóa 28, 29,30
	Từ năm 2018 - nay
	Trường Đại học Vinh
	File kết quả học tập toàn khóa 28,29,30
- Phần mềm kết quả học tập
	File kết quả học tập toàn khóa 28,29,30
- Phần mềm kết quả học tập

	Tiêu chí 8.4: Có các hoạt động tư vấn học tập, hoạt động ngoại khóa, hoạt động thi đua và các dịch vụ hỗ trợ khác 
để giúp cải thiện việc học tập và khả năng có việc làm của người học
	

	1 
	H8.08.04.01
	Sổ theo dõi kế hoạch dạy học
	Giai đoạn 2018-2022
	 
	
	

	2 
	 
	Chức năng nhiệm vụ của phòng Đào tạo Sau đại học, Phòng CTCT-HSSV
	2396/QĐ-ĐHV ngày 06/9/2019
	Trường ĐH Vinh
	
	

	3 
	H8.08.04.02
	Quyết định danh sách ban cán sự lớp
	Từ năm 2020 - 2022
	Khoa Kinh tế
	
	

	4 
	H8.08.04.03
	Đề cương chi tiết học phần
	Năm 2020 - 2022
	Khoa Kinh tế
	
	

	5 
	H8.08.04.04
	Hồ sơ thực hành thực tế tại doanh nghiệp
	Năm 2023
	Khoa Kinh tế
	
	

	6 
	 
	Hồ sơ sinh hoạt chuyên môn
	 
	Khoa Kinh tế
	
	

	7 
	H8.08.04.05
	Danh mục tên đề tài luận văn thạc sĩ và GVHD qua các năm
	Năm 2022- 2023
	Trường ĐH Vinh
	
	

	8 
	H8.08.04.06
	Kết quả lấy ý kiến người học của CTĐT Thạc sĩ QLKT về hoạt động tư vấn, hoạt động ngoại khóa và các hoạt động hỗ trợ
	Năm 2023
	 
	
	

	9 
	H8.08.04.07
	Ban hành chế độ học bổng đối với học viên cao học và nghiên cứu sinh tại trường Đại học Vinh
	Số 2003/QĐ-ĐHV ngày 05/08/2022
	 
	
	

	10 
	H8.08.04.08
	Danh sách khen thưởng cho học viên có thành tích xuất sắc trong học tập và nghiên cứu
	Số 884/QĐ-ĐHV ngày 19/5/2021
	Trường ĐH Vinh
	
	

	Tiêu chí 8.5. Môi trường tâm lí, xã hội và cảnh quan tạo thuận lợi cho hoạt động đào tạo, nghiên cứu và sự thoải mái 
cho cá nhân người học
H8.08.04.09
Kết luận hội nghị giao ban sau đại học hàng năm
Năm 2021, 2022
Trường ĐH Vinh
	

	1 
	H8.08.05.01
	Quyết định về việc ban hành sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu tổng quát, giá trị cốt lõi và triết lý giáo dục Trường Đại học Vinh
	NQ số 11/NQ-HĐT ngày 18/10/2022
	Trường Đại học Vinh
	
	

	2 
	
	Trang thông tin điện tử phổ biến rộng rãi Tầm nhìn, sứ mạng của Nhà trường
	 
	Trường Đại học Vinh
	
	

	3 
	H8.08.05.02
	Sơ đồ các tòa nhà giảng đường A,B,D, TH-TN,
	 
	 
	
	

	4 
	
	Quy hoạch tổng thể Trường Đại học Vinh
	 
	Trường Đại học Vinh
	
	

	5 
	
	Phối cảnh trung tâm sản xuất học liệu
	 
	Trường Đại học Vinh
	
	

	6 
	H8.08.05.03
	Danh mục trang thiết bị, cơ sở vật chất tại các không gian học tập
	https://kdcldh.moet.gov.vn/admin/tongsothietbichinhcuatruong
	Trường Đại học Vinh
	
	

	7 
	
	Sơ đồ mặt bằng nhà A1, B1, B2
	 
	Trường Đại học Vinh
	
	

	8 
	H8.08.05.04
	Sơ đồ bố trí phòng ký túc xá
	 
	Trường Đại học Vinh
	
	

	9 
	
	Báo cáo tình hình quản lý sử dụng tài sản công hàng năm
	 
	Trường Đại học Vinh
	
	

	10 
	
	Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Nhà đa chức năng
	Số 967/QĐ-ĐHV ngày 19/3/2014
	Trường Đại học Vinh
	
	

	11 
	H8.08.05.05
	Đề án tuyển sinh 2021-2023
	Số 206/ĐA-ĐHV ngày 11/3/2021
	Trường Đại học Vinh
	
	

	12 
	
	 
	Số 415/ĐA-ĐHV ngày 19/5/2022
	 
	
	

	13 
	
	 
	Số 418/ĐA-ĐHV ngày 14/4/2023
	 
	
	

	14 
	H8.08.05.06
	Kế hoạch tổ chức Hội nghị - tập huấn công tác đảm bảo an ninh, trật tự trường học (2018-2022)
	 
	Trường Đại học Vinh
	
	

	15 
	H8.08.05.06
	Hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo vệ
	 
	Trường Đại học Vinh
	
	

	16 
	H8.08.05.07
	Quyết định ban hành bộ quy tắc ứng xử văn hóa của học sinh, sinh viên, học viên trường Đại học Vinh
	 
	Trường Đại học Vinh
	
	

	17 
	H8.08.05.08
	Hướng dẫn phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra
	Số 02/HD-ĐHV ngày 04/02/2020
	Trường Đại học Vinh
	
	

	18 
	
	Quyết định thành lập Tổ Kiểm tra công tác bảo vệ môi trường Trường Đại học Vinh
	Số 2179/QĐ-ĐHV ngày 24/9/2021
	Trường Đại học Vinh
	
	

	19 
	H8.08.05.09
	Hợp đồng bảo hiểm cháy nổ
	2020
	Trường Đại học Vinh
	
	

	20 
	
	Hồ sơ phòng cháy chữa cháy
	2018-2023
	Trường Đại học Vinh
	
	

	21 
	
	Cử cán bộ tham gia tập huấn phòng chống cháy nổ
	Số 402/ĐHV-TCCB ngày 14/5/2020
	Trường Đại học Vinh
	
	

	22 
	
	Tăng cường công tác phòng chống cháy nổ
	Số 589/ĐHV-QTĐT ngày 24/5/2021
	Trường Đại học Vinh
	
	

	23 
	H8.08.05.10
	Chức năng, nhiêm vụ của Trạm ý tế
	 
	Trường Đại học Vinh
	
	

	24 
	
	Cơ sở vật chất, đội ngũ của Trạm Y tế
	 
	Trạm Y tế
	
	

	25 
	
	Hợp đồng vệ sỹ
	2018-2023
	QT&ĐT
	
	

	26 
	
	Hợp đồng vệ sinh môi trường
	2018-2023
	QT&ĐT
	
	

	27 
	H8.08.05.11
	Kết quả lấy ý kiến người học về cảnh quan môi trường
	 
	Khoa Kinh tế
	
	

	[bookmark: _Toc181812602]Tiêu chuẩn 9: Cơ sở vật chất và trang thiết bị
	

	Tiêu chí 9.1: Có hệ thống phòng làm việc, phòng học và các phòng chức năng với các trang thiết bị phù hợp để hỗ trợ 
các hoạt động đào tạo
	

	

1
	H9.09.01.01
	1. Tiêu chuẩn thiết kế trường đại học
	TCVN 3981:1985 “Trường Đại học - Tiêu chuẩn thiết kế”; ban hành năm 1985.
	Bộ Xây dựng
	
	

	1 
	
	2. Quyết định về việc giao đất, xác định giá đất và giá trị quyền sử dụng đất để ghi vào giá trị tài sản công trình cơ sở II Trường Đại học Vinh tại xã Nghi Phong, Huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An
	Số 447/QĐ-UBND.ĐC ngày 12/7/2006
	UBND tỉnh Nghệ An
	
	

	2 
	
	3. Quyết định về việc giao đất, xác định giá đất và giá trị quyền sử dụng đất để ghi vào giá trị tài sản công trình cơ sở II Trường Đại học Vinh tại xã Nghi Phong, Huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An
	Số 326/QĐ-UBND.ĐC ngày 21/10/2008
	UBND tỉnh Nghệ An
	
	

	3 
	
	4. Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng, Trường ĐH Vinh tại phường Bến Thủy, TP Vinh
	Số 1259/QĐ.UBND-XD ngày 10/4/2013
	UBND tỉnh Nghệ An
	
	

	4 
	
	5. Điều chỉnh QHXD tỷ lệ 1/500 Làng sinh viên cơ sở 2 - Trường đại học Vinh tại xã Nghi Ân thành phố Vinh và xã Nghi Phong huyện Nghi Lộc
	1569/SXD.QHKT ngày 25/9/2013
	UBND tỉnh Nghệ An
	
	

	5 
	
	6. Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu nhà ở sinh viên cơ sở 2 - Trường đại học Vinh.
	Số 532/QĐ.UBND-ĐTXD ngày 12/2/2014
	UBND tỉnh Nghệ An
	
	

	6 
	
	7. Về việc phê duyệt chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trường Đại học Vinh tại phường Bến Thủy, thành phố Vinh (lần 3).
	Số 5169/QĐ.UBND-ĐTXD ngày 10/10/2014
	UBND tỉnh Nghệ An
	
	

	7 
	
	8. Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 cơ sở 2 trường đại học Vinh tại xã Nghi Phong, xã Nghi Trường huyện Nghi Lộc và Xã Nghi Ân Thành phố Vinh
	Số 4808/QĐ.UBND-XD ngày 22/10/2015
	UBND tỉnh Nghệ An
	
	

	8 
	
	9. Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh mở rộng quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu nhà ở sinh viên tại Hưng Bình, TP Vinh
	Số 3752/QĐ-UBND ngày 4/8/2016
	UBND tỉnh Nghệ An
	
	

	9 
	
	10. Điều chỉnh quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án Khu nhà ở sinh viên tại phường Hưng Bình, thành phố Vinh.
	7661/UBND-XD ngày 23/10/2015
	UBND tỉnh Nghệ An
	
	

	2
	H9.09.01.02
	1. Kế hoạch chiến lược về phát triển Trường Đại học Vinh giai đoạn 2011-2020
	Tháng 7/2011
	Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	2. Xin ý kiến góp ý Kế hoạch chiến lược phát triển Trường Đại học Vinh giai đoạn 2018 - 2025
	1435/ĐHV-HCTH ngày 17/12/2018
	Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	3. Kế hoạch chiến lược về phát triển giai đoạn 2011-2020 và Chiến lược phát triển Trường Đại học Vinh giai đoạn 2018 - 2025, tầm nhìn 2030.
	Số 1278/QĐ-ĐHV ngày 28/12/2018
	 
	
	

	
	
	4. Chiến lược phát triển trường Đại học Vinh giai đoạn 2022-2030, tầm nhìn 2045.
	Số 18/NQ-HĐT ngày 26/12/2022
	Trường Đại học Vinh
	
	

	3
	H9.09.01.03
	1. Sơ đồ bố trí nhà Ao
 2. Sơ đồ bố trí nhà A
 3. Sơ đồ bố trí nhà B
 4. Mặt bằng tổng thể nhà học B
 5. Sơ đồ bố trí nhà D1 và trung tâm THTN
 6. Sơ đồ bố trí phòng Hội trường A
 7. Sơ đồ bố trí phòng thư viện Nguyễn Thúc Hào
	 
	Phòng Quản trị và đầu tư, Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	8. Sơ đồ bố trí phòng làm việc tại Nhà làm việc và nghiên cứu phát triển công nghệ cao năm 2015
	Kèm theo QĐ2527 ngày 21/7/2015
	Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	9. Sơ đồ bố trí phòng làm việc tại Nhà làm việc và nghiên cứu phát triển công nghệ cao năm 2020
	Ngày 22/7/2020
	Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	10. Sơ đồ bố trí phòng nhà đa năng
 11. Sơ đồ bố trí Trung tâm ĐBCL
	 
	Phòng Quản trị và đầu tư, Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	12. Mặt bằng tầng điển hình nhà KTX
 13. Sơ đồ nhà ở KTX 1, 2, 3, 4, 5
	 
	Phòng Quản trị và đầu tư, Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	14. Tổng hợp số lượng học viên
	Năm 2023
	Phòng Công tác chính trị học sinh sinh viên
	
	

	
	
	15. Công khai thông tin cơ sở vật chất 2017-2018
	Ngày 19/4/2018
	Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	16. Công khai thông tin cơ sở vật chất 2019-2020
	Ngày 15/09/2020
	Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	17. Đánh giá tần suất sử dụng thiết bị 2016-2017
	Năm 2017
	Phòng Quản trị và đầu tư, Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	18. Đánh giá tần suất sử dụng thiết bị 2017-2018
	Năm 2018
	Phòng Quản trị và đầu tư, Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	19. Thống kê tần suất sử dụng phòng học nhà A năm 2017-2018
 20. Thống kê tần suất sử dụng phòng học nhà B năm học 2017-2018
	Ngày 1/9/2018
	Phòng Quản trị và đầu tư, Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	21. Thống kê tần suất sử dụng phòng học nhà A năm học 2018-2019
 22. Thống kê tần suất sử dụng phòng học nhà B năm học 2018-2019
	Ngày 1/9/2019
	Phòng Quản trị và đầu tư, Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	23. Bảng thống kê phòng làm việc
	Ngày 12/12/2020
	Phòng Quản trị và đầu tư, Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	24. Biên bản kiểm kê KTX và các phòng ban 2017
 25. Biên bản kiểm kê phòng BGH và các bộ phận năm 2017
	Tháng 1/2018
	Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	26. Biên bản kiểm kê tài sản Khoa Kinh tế và các đơn vị năm 2017
	Ngày 10/1/2018
	Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	27. Biên bản kiểm kê tài sản trung tâm CNTT năm 2017
 28. Biên bản kiểm kê tài sản trung tâm HTSV&QHDN năm 2017
 29. Biên bản kiểm kê Thư viện và TTĐBCL năm 2017
	Tháng 1/2018
	Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	30. Biên bản kiểm kê Trạm y tế năm 2017
	Ngày 5/1/2018
	Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	31. Tổng kết công tác kiểm kê tài sản năm 2017
	Ngày 29/01/2018
	Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	32. Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017
	Số 21/BC-ĐHV ngày 18/05/2018
	Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	33. Biên bản kiểm kê tài sản phòng đào tạo 2018
34. Biên bản kiểm kê tài sản phòng đào tạo SĐH 2018
35. Biên bản kiểm kê tài sản phòng CTCTHSSV 2018
	Tháng 1 năm 2019
	Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	36. Biên bản kiểm kê tài sản NXB 2018
	Ngày 9/1/2019
	Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	37. Biên bản kiểm kê tài sản phòng thanh tra giáo dục 2018
	Ngày 28/1/2019
	Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	38. Biên bản kiểm kê tài sản TTCNTT 2018
	Ngày 20/2/2019
	Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	39. Biên bản kiểm kê tài sản TTGDTX 2018
	Ngày 13/1/2019
	Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	40. Biên bản kiểm kê tài sản văn phòng công đoàn 2018
41. Biên bản kiểm kê tài sản văn phòng đảng ủy 2018
	Tháng 1 năm 2019
	Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	42. Báo cáo công tác kiểm kê tài sản năm 2018
	Ngày 31/4/2019
	Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	43. Quyết định thành lập HĐ kiểm kê tài sản trường ĐH Vinh 2019
	Số 3742/QĐ-ĐHV ngày 31/12/2019
	Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	44. Quyết định Thành lập tổ kiểm kê tài sản 2019
	Số 3743/QĐ-ĐHV ngày 31/12/2019
	Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	45. Bảng thống kê máy chiếu tại các phòng học
	Ngày 30/3/2020
	Phòng Quản trị và đầu tư, Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	46. Báo cáo tổng kết công tác kiểm kê 2019
	Ngày 31/12/2019
	Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	47. Kết luận công tác kiểm kê tài sản năm 2019
	Số 01/TB-ĐHV ngày 03/01/2020
	Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	48. Quyết định thành lập HĐ thanh lý tài sản trường ĐH Vinh 2019
 49. Danh sách HĐ thanh lý tài sản 2019
	Số 1288/QĐ-ĐHV ngày 17/6/2020
	Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	50. Quyết định về việc thanh lý tài sản sau kiểm kê 2019
51. Danh mục tài sản thanh lý năm 2019
	Số 1287 ngày 17/6/2020
	Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	52. Thông báo rà soát tài sản năm 2020
	Số 1371/ĐHV-KHTC ngày 29/12/2020
	Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	53. Thông báo Kiểm kê tài sản năm 2020
	Số 1372/ĐHV-KHTC ngày 29/12/2021
	Trường Đại học Vinh
	
	

	4
	H9.09.01.04
	1. Phối cảnh trung tâm sản xuất học liệu
	 
	Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	2. Phối cảnh thư viện điện tử và phòng thư viện điện tử
	 
	Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	3. Phối cảnh phòng khai thác CSDL
	 
	Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	4. Bố trí điện, mạng P, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm - Tầng 2,3 Nhà A3, tầng 1 nhà A2
	 
	Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	5. Phương án bố trí Camera cho P. bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm
	 
	Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	6. Phương án bố trí không gian học tập chung
	 
	Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	7. Phương án bố trí phòng họp trực tuyến - phòng nhỏ
	 
	Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	8. Phương án bố trí phòng họp trực tuyến - phòng lớn
	 
	Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	9. Phương án bố trí bàn, ghế phòng học lý thuyết
	 
	Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	10. Phương án bố trí bàn, ghế phòng học lý thuyết tầng tầng 1 - nhà A4
	 
	Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	11. Phương án bố trí phòng sản xuất học liệu
	 
	Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	12. Thành lập Viện Nghiên cứu và Đào tạo trực tuyến
	số 14/NQ/HĐT ngày 21/7/2021
	Trường Đại học Vinh
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	H9.09.01.05
	1. Quy hoạch và bố trí phòng làm việc của các đơn vị trong toàn trường
	Số 2527/QĐ-ĐHV, ngày 21/7/2015.
	Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	2. Quyết định ban hành quy định về quản lý, khai thác và sử dụng tài sản tại Trường Đại học Vinh
	Số 209/QĐ-ĐHV ngày 16/03/2017.
	 
	
	

	
	
	3. Qui trình sử dụng thiết bị máy chiếu
	Tháng 10/2015
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	H9.09.01.06
	1. Quyết định về việc phê duyệt đề cương nhiệm vụ lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, nội dung công việc, dự toán giai đoạn chuẩn bị đầu tư Dự án Nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất của Trường đại học
	2969/QĐ-ĐHV ngày 31/10/2019
	Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	2. Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án Nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất của Trường Đại học Vinh
	3035/QĐ-ĐHV ngày 01/11/2019
	Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	3. Biểu kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án nâng cấp sửa chữa cơ sở vật chất của trường Đại học Vinh kèm Quyết định 3035
	QĐ 3035/QĐ-ĐHV ngày 01/11/2019
	Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	4. Quyết định về việc chỉ định thầu đơn vị tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án Nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất của Trường Đại học Vinh
	QĐ 3039/QĐ-ĐHV ngày 4/11/2019
	Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	5. Quyết định phê duyệt Kế hoạch tài chính, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu năm 2020 của Trường Đại học Vinh
6. Kế hoạch hoạt động năm 2020 kèm QĐ 543
	543/QĐ-BGDĐT ngày 26/02/2020
	Bộ Giáo dục đào tạo
	
	

	
	
	7. Quyết định về việc phê duyệt Hồ sơ mời gói thầu Thi công xây dựng công trình Nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất của Trường Đại học Vinh
	574/QĐ-ĐHV ngày 18/3/2020
	Trường Đại học Vinh
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	H9.09.01.07
 
	1. Thông báo nghiệm thu khu nhà ăn và giải trí 4 tầng
	Số 144/M.TECCO ngày 3/5/2012
	CTCP Tecco miền Trung
	
	

	
	
	2. Kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng hoàn thành nhà KTX phường Hưng Bình
	Số 377/SXD-GĐCL ngày 17/9/2015
	Sở Xây dựng - UBND tỉnh Nghệ An
	
	

	
	
	3. Nghiệm thu hoàn thành công tác bảo hành công trình
	Số 1154/TCT-Cty XD ngày 27/7/2015
	Tổng công ty Hợp tác kinh tế
	
	

	
	
	4. Kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng hoàn thành
	Số 1293/SXD-GĐCL ngày 1/7/2015
	Sở Xây dựng - UBND tỉnh Nghệ An
	
	

	
	
	5. TB dự toán chi phí cho việc kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành tòa nhà làm việc công nghệ cao
	Số 1960/SXD-GĐCL ngày 23/9/2015
	Sở Xây dựng - UBND tỉnh Nghệ An
	
	

	
	
	6. Quyết định Vv phê duyệt dự toán Lắp đặt hệ thống camera Khu Ký túc xá sinh viên Hưng Bình
	Số 3721/QĐ-ĐHV ngày 20/10/2016
	Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	7. Biên bản nghiệm thu Hợp đồng lắp đặt hệ thống camera Khu Ký túc xá sinh viên Hưng Bình
	Ngày 5/12/2016
	Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	8. Biên bản nghiệm thu Sửa chữa, thay thế mặt bàn ghế các phòng học
	Ngày 16/12/2016
	Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	9. Quyết định phê duyệt dự toán Lắp đặt hệ thống Camera cho Trung tâm Thực hành thí nghiệm
	Số 1320/QĐ-ĐHV ngày 14/03/2017
	Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	10. Biên bản nghiệm thu Lắp đặt hệ thống camera cho Trung tâm Thực hành thí nghiệm
	Ngày 25/4/2017
	Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	11. Biên bản nghiệm thu camera giám sát an ninh
	Ngày 15/06/2017
	Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	12. Hồ sơ cung cấp máy chiếu gần, máy tính (Quyết định, hóa đơn, biên bản nghiệm thu)
	Số 2655/QĐ-ĐHV ngày 5/6/2017
	Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	13. Hồ sơ cung cấp thiết bị phục vụ thi Ngoại ngữ Tin học (Quyết định, hóa đơn, biên bản nghiệm thu)
	Số 3282/QĐ-ĐHV ngày 10/7/2017
	Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	14. Hồ sơ lắp đặt hệ thống Wifi và Camera giám sát tại Nhà KTX số 1 Cơ sở 2 Trường Đại học Vinh (Quyết định, hóa đơn, biên bản nghiệm thu)
	Số 2345/QĐ-ĐHV ngày 5/10/2017
	Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	15. Biên bản Nghiệm thu máy chiếu lắp đặt tại các giảng đường Trường Đại học Vinh
	Ngày 15/12/2017
	Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	16. Hồ sơ Sửa chữa, cải tạo bàn liền ghế cho các phòng học (Quyết định, hóa đơn, biên bản nghiệm thu)
	Số 4632/QĐ-ĐHV ngày 18/7/2018
	Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	17. Hồ sơ Mua sắm máy tính cho Khu vực học tập không gian mở tầng 1 Trung tâm thư viện Nguyễn Thúc Hào (Quyết định, hóa đơn, biên bản nghiệm thu)
	Số 4632/QĐ-ĐHV ngày 18/7/2018
	Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	18. Hồ sơ Lắp đặt bàn ghế sinh viên cho các phòng học tại Cơ sở 2 (Quyết định, hóa đơn, biên bản nghiệm thu)
	Số 4447/QĐ-ĐHV ngày 12/9/2019
	Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	19. Quyết định phê duyệt dự toán Cung cấp sách tài liệu phục vụ công tác chuyên môn của nhà trường
	Số 201/QĐ-ĐHV ngày 20/2/2019
	Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	20. Hồ sơ lắp đặt hệ thống camera cho các tòa nhà Ký túc xá Cơ sở 1 Trường Đại học Vinh (Quyết định, hóa đơn, biên bản nghiệm thu)
	Số 5115/QĐ-ĐHV ngày 04/05/2019
	Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	21. Hồ sơ Mua sắm máy chiếu dự phòng phục vụ lắp đặt tại các giảng đường
	Số 5455/QĐ-ĐHV ngày 12/05/2019
	Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	22. Biên bản nghiệm thu và bàn giao Lắp đặt hệ thống camera an ninh tại Cơ sở 2 Trường Đại học Vinh
	Ngày 18/7/2019
	Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	23. Quyết định phê duyệt dự toán Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ hệ thống thang máy tại Trường Đại học Vinh
	Số 5544/QĐ-ĐHV ngày 02/10/2019
	Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	24. Quyết định phê duyệt Đề án Nâng cấp,sửa chữa và đầu tư cơ sở vật chất,thiết bị và hạ tầng công nghệ thông tin của Trường Đại học Vinh
	Số 3954/QĐ-ĐHV ngày 24/10/2019
	Bộ Giáo dục đào tạo
	
	

	
	
	25. Tờ trình về việc phê duyệt lựa chọn kế hoạch nhà thầu và các gói thầu tư vấn thuộc giai đoạn chuẩn bị đầu tư nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất của trường đại học vinh
	Số 01/TTr-ETEP ngày 31/10/2019
	Ban Quản lý Chương trình ETEP - trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	26. Quyết định về việc phê duyệt đề cương nhiệm vụ lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, nội dung công việc, dự toán giai đoạn chuẩn bị đầu tư Dự án Nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất ĐHV
	Số 2969/QĐ-ĐHV ngày 31/10/2019
	Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	27. Tờ trình chỉ định đơn vị tư vấn, thẩm tra Báo cáo kinh tế kĩ thuật dự án Nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất của Trường Đại học Vinh
	Số 1a/TTr-ETEP-ĐHV ngày 01/11/2019
	Ban Quản lý Chương trình ETEP - trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	28. Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án Nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất của Trường Đại học Vinh
	Số 3035/QĐ-ĐHV ngày 01/11/2019
	Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	29. Quyết định chỉ định thầu đơn vị tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án Nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất của Trường Đại học Vinh
	Số 3039/QĐ-ĐHV ngày 04/11/2019
	Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	30. Báo cáo thẩm định về kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án Nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất của Trường Đại học Vinh
	Tháng 11/2019
	Phòng Quản trị và đầu tư, Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	31. Quyết định vv thành lập Tổ thẩm định giúp Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh thực hiện dự án Nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất của Trường Đại học Vinh
	Số 3330/QĐ-ĐHV ngày 03/12/2019
	Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	32. Tờ trình về việc thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Dự án nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất của Trường Đại học Vinh
	Số 2/TTr-ETEP-ĐHV ngày 04/12/2019
	Ban Quản lý Chương trình ETEP - trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	33. Báo cáo kết quả thẩm định báo cáo KTKT dự án Nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất của Trường Đại học Vinh
	Số 02/TVTĐ-BCTĐ ngày 06/12/2019
	Tổ Thẩm định, trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	34. Thông báo kết quả thẩm định dự án Nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất của Trường Đại học Vinh
	Số 03/TVTĐ-BCTĐ ngày 06/12/2019
	Tổ Thẩm định, trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	35. Quyết định về việc phê duyệt báo cáo kinh tế Kỹ thuật xây dựng công trình Nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất của Trường Đại học Vinh
	Số 3380/QĐ-ĐHV ngày 06/12/2019
	Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	36. Báo cáo thẩm định về kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn, xây lắp dự án Nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất của Trường Đại học Vinh
	Ngày 12/12/2019
	Tổ Thẩm định, trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	37. Tờ trình về việc phê duyệt lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn xây lắp Dự án Nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất của Trường Đại học Vinh
	Số 03/TTr-ETEP-ĐHV ngày 12/12/2019
	Ban Quản lý Chương trình ETEP - trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	38. Tờ trình xây dựng phương án, đảm bảo quy định an toàn Phòng cháy Chữa cháy
	Ngày 31/1/2020
	Phòng Quản trị và đầu tư, Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	39. Tờ trình xin chủ trương đầu tư xây dựng mái che vỉa hè đường nội bộ
	Ngày 17/02/2020
	Phòng Quản trị và đầu tư, Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	40. Quyết định phê duyệt Kế hoạch tài chính, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu năm 2020 của Trường Đại học Vinh
 41. Kế hoạch hoạt động năm 2020 kèm QĐ 543
	Số 543/QD-BGDĐT ngày 26/02/2020
	Bộ Giáo dục Đào tạo
	
	

	
	
	42. Quyết định về việc phê duyệt Hồ sơ mời gói thầu Thi công xây dựng công trình Nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất của Trường Đại học Vinh
	Số 574/QĐ-ĐHV ngày 18/03/2020
	Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	43. Quyết định phê duyệt Vv phê duyệt danh mục và dự toán Bảo dưỡng hệ thống điều hòa nhiệt độ tại các đơn vị
	Số 4588/QĐ-ĐHV ngày 13/04/2020
	Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	44. Tờ trình về việc bảo dưỡng hệ thống điều hòa nhiệt độ
	Ngày 06/04/2020
	Phòng Quản trị và đầu tư, Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	45. Quyết định Vv phê duyệt danh mục và dự toán Bảo trì, duy tu hệ thống thiết bị phòng cháy chữa cháy Trường Đại học Vinh
	Số 5103/QĐ-ĐHV ngày 13/05/2020
	Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	46. Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp, lắp đặt, cài đặt thiết bị công nghệ thông tin và các thiết bị khác
	Số 2511/QĐ-ĐHV ngày 23/09/2021
	Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	47. Biên bản bàn giao phòng cho đơn vị lắp đặt thiết bị phòng bồi dưỡng và trung tâm sản xuất học liệu
	Ngày 26/10/2020
	Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	48. Biên bản bàn giao mặt bằng nhà A4 (Tầng 2)
	Ngày 28/11/2020
	Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	49. Biên bản bàn giao thiết bị thang máy tới chân công trình
	Ngày 23/12/2020
	Công ty TNHH Strongplus Elevator Việt Hàn
	
	

	
	
	50. Bảng tổng hợp tài sản đề nghị nhà trường sửa chữa, nâng cấp, mua sắm năm học 2020-2021
	Ngày 18/08/2020
	Phòng Quản trị và đầu tư, Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	51. Biên bản bàn giao trang thiết bị phòng dạy-học tiếng, tầng 2, Thư viện Nguyễn Thúc Hào.
	2019
	Trường Đại học Vinh
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	H9.09.01.08
	Quy định tạm thời công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học về cán bộ, viên chức và các hoạt động của Trường Đại học Vinh;
Quy định về hoạt động lấy ý kiến phản hồi từ các bên liên quan của Trường Đại học Vinh
	Số 1307/QĐ-ĐHV ngày 01/11/2016;
 
Số 2786/QĐ-ĐHV ngày 31/10/2022
	Trường Đại học Vinh

	
	

	
	
	Kế hoạch lấy ý kiến phản hồi từ người học về các hoạt động của Nhà trường 
	Từ năm 2018-2022
	Trường Đại học Vinh

	
	

	
	
	Báo cáo kết quả việc lấy ý kiến phản hồi từ người học về các hoạt động của Nhà trường
	Từ năm 2018-2022
	Trường Đại học Vinh

	
	

	Tiêu chí 9.2: Thư viện và các nguồn học liệu phù hợp và được cập nhật để hỗ trợ các hoạt động đào tạo
	

	1
	H9.09.02.01
	1. Sơ đồ bố trí phòng trung tâm Thông tin Thư Viện Nguyễn Thúc Hào
 2. Mặt bằng cải tạo tầng 1 thư viện Nguyễn Thúc Hào
3. Phối cảnh thư viện điện tử và phòng thư viện điện tử
4. Phối cảnh phòng khai thác CSDL
	 
	Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	5. Giới thiệu về trung tâm Thông tin Thư Viện Nguyễn Thúc Hào
	https://lib.vinhuni.edu.vn/thu-vien/seo/gioi-thieu-ve-trung-tam-thong-tin-thu-vien-nguyen-thuc-hao-truong-dai-hoc-vinh-61861
	Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	6. Hệ thống kho tài liệu và phòng làm việc trung tâm Thông tin Thư Viện Nguyễn Thúc Hào
	https://lib.vinhuni.edu.vn/thu-vien/seo/gioi-thieu-ve-trung-tam-thong-tin-thu-vien-nguyen-thuc-hao-truong-dai-hoc-vinh-61861
	Trường Đại học Vinh
	
	

	2
	H9.09.02.02
	1. Quyết định ban hành quy định về quản lý, khai thác và sử dụng tài sản tại Trường Đại học Vinh
	Số 209/QĐ-ĐHV ngày 16/03/2017.
	Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	2. Nội quy thư viện
	Ngày 16/1/2018
 https://lib.vinhuni.edu.vn/tin-tuc-su-kien/seo/noi-quy-thu-vien-89190
	
	
	

	
	
	3. Nội dung phòng chống cháy nổ
	Ngày 16/1/2018
 https://lib.vinhuni.edu.vn/thu-vien/seo/noi-quy-phong-chong-chay-no-89197
	
	
	

	
	
	4. Quy định sử dụng không gian học tập
	Ngày 15/10/2018
 https://lib.vinhuni.edu.vn/thu-vien/seo/noi-quy-su-dung-khong-gian-hoc-tap-89198
	
	
	

	
	
	5. Hướng dẫn sử dụng và nội quy thư viện điện tử
	Ngày 11/1/2016
 https://lib.vinhuni.edu.vn/thu-vien/seo/huong-dan-su-dung-va-noi-quy-thu-vien-dien-tu-75593
	
	
	

	
	
	6. Quy định giờ phục vụ và mượn tài liệu thư viện
	Ngày 5/2/2015
	
	
	

	
	
	7. Quy định giờ phục vụ và mượn tài liệu thư viện
	Ngày 9/1/2016
	
	
	

	
	
	8. Quy định giờ phục vụ và mượn tài liệu thư viện
	Ngày 15/3/2017
	
	
	

	
	
	9. Quy định giờ phục vụ và mượn tài liệu thư viện
	Ngày 9/10/2018
	
	
	

	
	
	10. Quy định giờ phục vụ và mượn tài liệu thư viện
	Ngày 08/4/2019
	
	
	

	
	
	11. Quy định giờ phục vụ và mượn tài liệu thư viện
	Ngày 20/12/2020
	
	
	

	
	
	12. Thông báo: Quy định giờ phục vụ và mượn tài liệu Thư Viện 2020
	https://lib.vinhuni.edu.vn/thong-bao-van-ban/seo/thong-bao-quy-dinh-gio-phuc-vu-va-muon-tai-lieu-thu-vien-2020-100439
	
	
	

	
	
	13. Tài liệu hướng dẫn sử dụng thư viện
	2017
	
	
	

	
	
	14. Bài giảng hướng dẫn sử dụng và khai thác thư viện
	 
	
	
	

	
	
	15. Hướng dẫn khai thác các cơ sở dữ liệu
	 
	
	
	

	
	
	16. Tài liệu hướng dẫn sử dụng cơ sở dữ liệu tạp chí điện tử
	 
	
	
	

	
	
	17. Hướng dẫn đăng nhập cổng thông tin thư viện
	 
	
	
	

	
	
	18. Hướng dẫn tìm kiếm tài liệu tại cổng thông tin và giao diện tìm kiếm tập trung
	 
	
	
	

	
	
	19. Thông báo về việc sử dụng cơ sở dữ liệu điện tử trực tuyến Tạp chí khoa học tiếng nước ngoài
	Số 19/TTTV ngày 02/12/2020
	
	
	

	
	
	20. Thông báo V/v Sử dụng cơ sở dữ liệu điện tử trực tuyến online, thư viện số và Website thư viện Nguyễn Thúc Hào
	Ngày 18/9/2017
 https://lib.vinhuni.edu.vn/thong-bao-van-ban/seo/thong-bao-ve-viec-su-dung-co-so-du-lieu-dien-tu-truc-tuyen-online-thu-vien-so-va-website-thu-vien-nguyen-thuc-hao-78657
	
	
	

	
	
	21. Thông báo Vv Sử dụng cơ sở dữ liệu điện tử trực tuyến online
	Số: 15 /TTTV ngày 03/12/2019.
	
	
	

	
	
	22. Thông báo Vv Sử dụng cơ sở dữ liệu điện tử trực tuyến online, thư viện số và Website thư viện Nguyễn Thúc Hào
	Số: 15 /TTTV ngày 20/4/2021.
 https://lib.vinhuni.edu.vn/tin-tuc-su-kien/seo/thong-bao-ve-viec-su-dung-co-so-du-lieu-dien-tu-truc-tuyen-online-nam-2021-101124
	
	
	

	
	
	23. Giới thiệu cơ sở dữ liệu tạp chí emerald
	 
	
	
	

	
	
	24. Một số câu hỏi thường gặp khi truy cập cơ sở dữ liệu tạp chí emerald
	 
	
	
	

	
	
	25. Hướng dẫn sử dụng cơ sở dữ liệu tạp chí emerald
	https://lib.vinhuni.edu.vn/thu-vien/seo/huong-dan-su-dung-co-so-du-lieu-tap-chi-emerald-102673
	
	
	

	
	
	26. Danh mục cơ sở dữ liệu emerald
	https://lib.vinhuni.edu.vn/thu-vien/seo/danh-muc-csdl-emerald-102904
	
	
	

	
	
	27. Hướng dẫn tạo tài khoản cá nhân emerald
	 
	
	
	

	
	
	28. Giới thiệu cơ sở dữ liệu tạp chí sage
	 
	
	
	

	
	
	29. Một số câu hỏi thường gặp khi truy cập cơ sở dữ liệu tạp chí sage
	 
	
	
	

	
	
	30. Hướng dẫn sử dụng cơ sở dữ liệu tạp chí sage
	https://lib.vinhuni.edu.vn/thu-vien/seo/huong-dan-su-dung-co-so-du-lieu-tap-chi-sage-102902
	
	
	

	
	
	31. Danh mục cơ sở dữ liệu sage
	https://lib.vinhuni.edu.vn/thu-vien/seo/danh-muc-csdl-tap-chi-sage-102903
	
	
	

	
	
	32. Hướng dẫn tạo tài khoản cá nhân emerald
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	H9.09.02.03
	1. Tờ trình đề nghị tổ chức hướng dẫn sử dụng thư viện đầu khóa
	Ngày 18/9/2015
		Trường


 Đại học Vinh
	
	

	
	
	2. Tờ trình đề nghị tổ chức hướng dẫn sử dụng thư viện đầu khóa
	Ngày 18/9/2018
	
	
	

	
	
	3. Tờ trình đề nghị tổ chức hướng dẫn khai thác thông tin và sử dụng thư viện cho cao học K27, sinh viên chính quy k60, học sinh trường THPT chuyên và THPT chất lượng cao K60
	Ngày 02/10/2019
	
	
	

	
	
	4. Thông báo sinh viên kích hoạt thẻ sử dụng thư viện
	Số 05/TTTV ngày 17/03/2015
	
	
	

	
	
	5. Thông báo sinh viên kích hoạt thẻ sử dụng thư viện
	Số 11/TTTV ngày 09/04/2016
	
	
	

	
	
	6. Thông báo sinh viên kích hoạt thẻ sử dụng thư viện
	Số 15/TTTV ngày 10/06/2017
	
	
	

	
	
	7. Thông báo sinh viên kích hoạt thẻ sử dụng thư viện
	Số 10/TTTV ngày 18/05/2018
	
	
	

	
	
	8. Thông báo sinh viên kích hoạt thẻ sử dụng thư viện
	Số 09/TTTV ngày 18/09/2019
	
	
	

	4
	H9.09.02.04
	1. Thống kê cơ sở vật chất trang thiết bị tại thư viện
	 
		Trường


 Đại học Vinh
	
	

	
	
	2. Biên bản kiểm kê tài sản tại Trung tâm TTTV năm 2016
	Ngày 10/1/2016
	
	
	

	
	
	3. Biên bản kiểm kê tài sản tại Trung tâm TTTV năm 2017
	Ngày 10/1/2018
	
	
	

	
	
	4. Danh mục tài sản tại trung tâm TTTV Nguyễn Thúc Hào
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	H9.09.02.05
	1. Kế hoạch cải tạo và xây dựng không gian thông tin thư viện Nguyễn Thúc Hào
	Ngày 10/11/2017
	Trường
 Đại học Vinh
	
	

	
	
	2. Kế hoạch chuyển kho sách tổ chức không gian học tập cho sinh viên sinh hoạt và nghiên cứu tại thư viện
	Ngày 8/1/2018
	
	
	

	
	
	3. Hồ sơ Mua sắm máy tính cho Khu học tập không gian mở Tầng 1 Trung tâm thư viện Nguyễn Thúc Hào (Quyết định, biên bản nghiệm thu, hóa đơn)
	Ngày 12/9/2018
	
	
	

	
	
	4. Hồ sơ lắp đặt nội thất Khu học tập không gian mở Tầng 1 Trung tâm thư viện Nguyễn Thúc Hào (Quyết định, biên bản nghiệm thu, hóa đơn)
	Ngày 10/8/2018
	
	
	

	
	
	5. Biên bản nghiệm thu và bàn giao lắp đặt nội thất và máy lọc nước tại Phòng cafe tầng 1 Trung tâm thư viện.
	Ngày 11/4/2019
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	H9.09.02.06
	1. Chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Quản lý kinh tế năm 2020
	Năm 2020
	Khoa QTKD
	
	

	
	
	2. Chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Quản lý kinh tế  năm 2022
	Năm 2022
	Khoa QTKD
	
	

	
	
	3. Chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Quản lý kinh tế  năm 2023
	Năm 2023
	Khoa QTKD
	
	

	
	
	4. Thống kê danh sách tài liệu thư viện từ năm 2018-2022
	 
	Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	5. Danh mục tổng hợp tài liệu số từ năm 2018-2022
	 
	Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	6. Danh mục bổ sung sách/tài liệu tham khảo thạc sĩ ngành Quản lý kinh tế trong các năm gần đây
	 
	Trường Đại học Vinh
	
	

	7
	H9.09.02.07
	1. Quyết định về việc ban hành quy định về quy trình xuất bản giáo trình, tài liệu và quản lý tài chính trong việc xuất bản giáo trình, tài liệu, sách liên kết của Nhà xuất bản Đại học Vinh.
 2. Quy định về quy trình xuất bản giáo trình, tài liệu và quản lý tài chính trong việc xuất bản giáo trình, tài liệu, sách liên kết của Nhà xuất bản Đại học Vinh.
	Số 504/QĐ-ĐHV ngày 17/5/2016
		Trường


 Đại học Vinh
	
	

	
	
	3. Quyết định ban hành quy định về việc biên soạn, nghiệm thu, xuất bản, phát hành, sử dụng giáo trình, tài liệu học tập và quản lý tài chính trong hoạt động xuất bản giáo trình, tài liệu học tập, sách liên kết của Trường Đại học Vinh
 4. Quy định về việc biên soạn, nghiệm thu, xuất bản, phát hành, sử dụng giáo trình, tài liệu học tập và quản lý tài chính trong hoạt động xuất bản giáo trình, tài liệu học tập, sách liên kết của Trường Đại học Vinh (kèm các Phụ lục)
	Số 533/QĐ-ĐHV ngày 22/6/2018
	
	
	

	
	
	5. Quyết định ban hành quy trình triển khai ứng dụng Hệ thống hỗ trợ nâng cao chất lượng tài liệu phục vụ đào tạo sau đại học tại trường Đại học Vinh
	Số 1123/QĐ-ĐHV ngày 22/5/2019
	
	
	

	8
	H9.09.02.08
	1. Thông báo kế hoạch làm việc với các khoa đào tạo về công tác bổ sung giáo trình học liệu và tiếp tục đăng ký sử dụng thư viện số.
	Số 1266/QĐ-ĐHV ngày 08/5/2012
		Trường 


Đại học Vinh
	
	

	
	
	2. Quyết định về phê duyệt kế hoạch xuất bản giáo trình
	Số 218/QĐ-ĐHV ngày 20/1/2015
	
	
	

	
	
	3. Xây dựng kế hoạch biên soạn giáo trình năm học 2014-2015
	Số 1738/ĐHV-NXB ngày 19/5/2015
	
	
	

	
	
	4. Quyết định về phê duyệt kế hoạch xuất bản giáo trình
	Số 2587/QĐ-ĐHV ngày 27/7/2015
	
	
	

	
	
	5. Quyết định về phê duyệt kế hoạch xuất bản giáo trình
	Số 221/QĐ-ĐHV ngày 22/3/2016
	
	
	

	
	
	6. Phân công nhiệm vụ trong qui trình bổ sung nguồn học liệu phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học
	Số 1207/ĐHV-TV ngày 06/10/2016
	
	
	

	
	
	7. Tờ trình đề nghị cho kiểm kê, thanh lý tài liệu định kỳ
	Ngày 12/6/2017
	
	
	

	
	
	8. Quyết định phê duyệt bổ sung danh mục giáo trình đại học và sau đại học xuất bản năm 2017 (Kèm danh mục giáo trình đăng ký xuất bản năm 2017)
	Số 1102/QĐ-ĐHV ngày 02/10/2017
	
	
	

	
	
	9. Tờ trình về việc bổ sung tài liệu, giáo trình
	Ngày 25/11/2017
	
	
	

	
	
	10. Vv thanh lọc tài liệu thư viện định kỳ
	Số 993/QĐ-ĐHV ngày 23/8/2017
	
	
	

	
	
	11. V/v bổ sung học liệu phục vụ chương trình đào tạo tiếp cận CDIO
	Số 1012/QĐ-ĐHV ngày 30/8/2017
	
	
	

	
	
	12. V/v Bổ sung học liệu kế hoạch năm học 2018-2019
	Số 25/TV ngày 04/07/2018
	
	
	

	
	
	13. V/v Bổ sung học liệu phục vụ tự đánh giá chương trình đào tạo
	Số 267/ĐHV-TV ngày 07/06/2018
	
	
	

	
	
	14. V/v bổ sung học liệu phục vụ chương trình đào tạo tiếp cận CDIO
	Số 980/QĐ-ĐHV ngày 09/9/2019
	
	
	

	
	
	15. Hợp đồng mua sách (kèm phụ lục)
	Số 09/ĐHV/HĐ2019 ngày 16/11/2019
	
	
	

	
	
	16. Hợp đồng mua sách (kèm biên bản nghiệm thu)
	Số 16/ĐHV/HĐ2019 ngày 18/12/2019
	
	
	

	
	
	17. Biên bản nghiệm thu và phụ lục hợp đồng mua sách
	Số 15/ĐHV-HĐ2019 ngày 05/12/2019
	
	
	

	
	
	18. Quyết định v/v phê duyệt dự toán Cung cấp sách tài liệu phục vụ công tác chuyên môn của nhà trường (kèm phụ lục)
	Số 201/QĐ-ĐHV ngày 20/2/2019
	
	
	

	
	
	19. Danh mục tài liệu bổ sung phục vụ đánh giá ngoài
	Ngày 01/04/2019
	
	
	

	
	
	20. Danh mục tài liệu bổ sung theo chương trình tiếp cận CDIO
	Ngày 01/04/2019
	
	
	

	
	
	21. Hợp đồng mua sách
	Số 54/NXB-KD&PTTT ngày 11/7/2020
	
	
	

	
	
	22. Hợp đồng mua sách (kèm phụ lục)
	Số 17/ĐHV/HĐ2020 ngày 30/06/2020
	
	
	

	
	
	23. Hợp đồng mua sách (kèm phụ lục)
	Số 02/ĐHV/HĐ2020 ngày 10/02/2020
	
	
	

	
	
	24. Hợp đồng mua sách (kèm phụ lục)
	Số 21/ĐHV/HĐ2020 ngày 09/07/2020
	
	
	

	
	
	25. Quy trình bổ sung học liệu năm 2020
	Năm 2020
	
	
	

	
	
	26. Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua tài liệu, giáo trình cho sinh viên khóa 58-61 Trường Đại học Vinh
	Số 2635/QĐ-ĐHV ngày 30/9/2020
	
	
	

	
	
	27. Biên bản quyết toán và thanh lý cơ sở dữ liệu Proquest central
	Số 01/LHTV-ITGVN-VINHUNI/2019 ngày 26/11/2019
	
	
	

	
	
	28. Biên bản bàn giao và nghiệm thu kỹ thuật cơ sở dữ liệu Proquest central
	Số 01/LHTV-ITGVN-VINHUNI/2019 ngày 25/11/2019
	
	
	

	
	
	29. Hợp đồng cơ sở dữ liệu Proquest central
	Số 01/LHTV-ITGVN-VINHUNI/2019 ngày 21/11/2019
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	H9.09.02.09
	1. Tài liệu hướng dẫn sử dụng quản trị hệ thống và sử dụng cổng thông tin KIPOS
	Tháng 6/2016
	Cty TNHH Nam Hoàng
	
	

	
	
	2. Đề xuất tham gia và đóng kinh phí sử dụng giải pháp thư viện số ELIb
	Số 853/ĐHV-TTTV ngày 03/01/2014
	Trường 
Đại học Vinh
	
	

	
	
	3. Tờ trình đề nghị đóng kinh phí tham gia Liên hiệp thư viện Việt Nam
	Tháng 10/2019
	
	
	

	
	
	4. V/v Đóng góp kinh phí tham gia Liên hiệp thư viện Việt Nam năm 2019
	Số 605/TTKHCN ngày 2/10/2019
	Bộ Khoa học và công nghệ
	
	

	
	
	5. Đề xuất tham gia và đóng kinh phí liên hiệp thư viện Việt Nam năm 2019
	Công văn 1207/ĐHV-TTTV 28/10/2019
	Trường 
Đại học Vinh
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	H9.09.02.10
	1. Thống kê số lượt bạn đọc tài liệu truyền thống
	Năm 2018 đến năm 2022
	Trường 
Đại học Vinh
	
	

	
	
	2. Thống kê số lượt bạn đọc tài liệu số
	Năm 2018 đến năm 2022
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	H9.09.02.11
	1. Tổng hợp khảo sát ý kiến bạn đọc về thư viện năm học 2015-2016
	Ngày 25/6/2016
	Trường 
Đại học Vinh

	
	

	
	
	2. Tổng hợp khảo sát ý kiến bạn đọc về thư viện năm học 2016-2017
	Ngày 15/6/2017
	
	
	

	
	
	3. Tổng hợp khảo sát ý kiến bạn đọc về thư viện năm học 2017-2018
	Ngày 20/9/2018
	
	
	

	
	
	4. Tổng hợp khảo sát ý kiến bạn đọc về thư viện năm học 2018-2019
	Ngày 25/8/2019
	
	
	

	
	
	5. Tổng hợp khảo sát ý kiến bạn đọc về thư viện năm học 2019-2020
	Ngày 25/8/2020
	
	
	

	
	
	8. Phiếu điều tra nhu cầu bạn đọc năm học 2017-2018
9. Phiếu điều tra nhu cầu bạn đọc năm học 2018-2019
10. Phiếu điều tra nhu cầu bạn đọc năm học 2019-2020
	2015-2020
	
	
	

	
	
	11. Báo cáo phân tích kết quả triển khai công tác lấy ý kiến bạn đọc về đánh giá hoạt động và dịch vụ thông tin thư viện từ năm 2015-2020
	Số 10/BC-TV ngày 30/6/2020
	
	
	

	Tiêu chí 9.3: Phòng thí nghiệm, thực hành và trang thiết bị phù hợp và được cập nhật để hỗ trợ các hoạt động đào tạo và nghiên cứu
	

	1
	H9.09.03.01
	1. Quyết định thành lập trung tâm thực hành thí nghiệm
	Số 706/QĐ-ĐHV ngày 04/04/2011
	Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	2. Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Trường đại học Vinh
 3. Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Trường đại học Vinh
	Số 428/QĐ-ĐHV ngày 21/4/2016
	Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	4. Quyết định ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm thực hành thí nghiệm
	Số 182/QĐ-ĐHV ngày 07/03/2017
	Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	5. Quyết định về việc ban hành quy chế phối hợp giữa các đơn vị với Trung tâm thực hành thí nghiệm
	Số 1581/QĐ-ĐHV ngày 30/12/2016
	Trường Đại học Vinh
	
	

	2
	H9.09.03.02
	1. Thông báo của Phòng KHTC v/v rà soát, sắp xếp quy hoạch lại các phòng thực hành, thí nghiệm, trung tâm và xây dựng danh mục trang thiết bị chuẩn cho các hoạt động của Nhà trường.
	Thông báo Số 3085/ĐHV-KHTC ngày 15/9/2014
	Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	2. Quyết định về việc quy hoạch phòng thực hành thí nghiệm trường Đại học Vinh giai đoạn 2016-2020.
	Số 686/QĐ-ĐHV ngày 09/06/2016
	Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	3. Bảng tổng hợp chi các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, NCKH, cơ sở vật chất, THTN giai đoạn 2019 – 2023
	Ngày 10/4/2024
	Trường Đại học Vinh
	
	

	3
	H9.09.03.03
	1. Quy hoạch các phòng thực hành thí nghiệm trường Đại học Vinh giai đoạn 2016-2020.
 2. Sơ đồ quy hoạch các phòng THTN
	Số 686/QĐ-ĐHV ngày 09/06/2016
	Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	3. Sơ đồ bố trí hệ  thống phòng đọc và các phòng Lab tại tầng 2 Trung tâm TT-TV Nguyễn Thúc Hào của khoa SPNN
	 
	Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	4. Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học năm học 2018-2019
	2019
	Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	5. Sơ đồ bố trí phòng thực hành mô phỏng ngân hàng, chứng khoán, doanh nghiệp tại tòa nhà làm việc và nghiên cứu phát triển công nghệ cao.
	Ngày 22/7/2020
	Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	6. Hợp đồng hợp tác xây dựng và chuyển giao mô hình thực hành giữa trường Đại học Vinh và CTCP Đào tạo Việt Thành Công
	Tháng 5/2016
	Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	7. Văn bản thực hiện các nội dung giữa trường ĐHV và Viet Victory
	Số 1323/ĐHV-ĐTLT ngày 7/11/2016
	Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	8. Bảng tổng hợp các hoạt động đào tạo, thực hành - thí nghiệm đề nghị cấp kinh phí năm học của Khoa Kinh tế (về việc xây dựng phòng mô hình thực hành tài chính ngân hàng)
	Ngày 7/8/2019
	Trường Đại học Vinh
	
	

	4
	H9.09.03.04
	1. Quyết định ban hành quy trình quản lý tài sản, máy móc thiết bị tại Trung tâm thực hành thí nghiệm, Trường Đại học Vinh
	Số 90/QĐ-ĐHV ngày 13/2/2017.
	Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	2. Quyết định ban hành quy định về quản lý, khai thác sử dụng tài sản tại Trường ĐH Vinh
	Quyết định số 209/QĐ-ĐHV, ngày 16/3/2017
	Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	3. Nội quy phòng thí nghiệm thực hành
	Ngày 25/2/2015
 https://trungtamthtn.vinhuni.edu.vn/van-ban-moi/seo/noi-quy-phong-thuc-hanh-thi-nghiem-46040
	Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	4. Hướng dẫn quy trình đăng ký làm việc tại phòng thực hành thí nghiệm
	Ngày 18/02/2019
 https://trungtamthtn.vinhuni.edu.vn/van-ban-moi/seo/huong-dan-quy-trinh-dang-ky-lam-viec-tai-phong-thuc-hanh-thi-nghiem-90118
	Trung tâm THTN
	
	

	5
	H9.09.03.05
	1. Thống kê danh mục trang thiết bị của phòng thí nghiệm, thực hành
	2019
	Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	2. Công khai thông tin cơ sở vật chất 2017-2018
	Ngày 19/4/2018
	Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	3. Công khai thông tin cơ sở vật chất 2018-2019
	Năm 2019
	Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	4. Công khai thông tin cơ sở vật chất 2019-2020
	Ngày 15/09/2020
	Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	5. Biên bản nghiệm thu về việc mua sắm vật tư phục vụ các phòng máy tính năm học 2019-2020
	Ngày 10/1/2020
	Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	5. Hồ sơ thi công hệ thống mạng và camera tại trung tâm thực hành thí nghiệm (Quyết định, biên bản nghiệm thu, hóa đơn)
	Số 1223/QĐ-ĐHV ngày 02/01/2018
	Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	6. Nội quy phòng thí nghiệm thực hành
	Ngày 25/2/2015
 https://trungtamthtn.vinhuni.edu.vn/van-ban-moi/seo/noi-quy-phong-thuc-hanh-thi-nghiem-46040
	Trường Đại học Vinh
	
	

	6
	H9.09.03.06
 
	1. Bảng tổng hợp các hoạt động đào tạo, thực hành – thí nghiệm đề nghị cấp kinh phí năm 2019-2020
	Năm 2019-2020
	Trung tâm THTN
	
	

	
	
	2. Biên bản nghiệm thu sửa chữa bảo dưỡng hệ thống điều hòa nhà công nghệ cao và hội trường A
	Năm 2020
	Trung tâm THTN
	
	

	
	
	3. Biên bản nghiệm thu camera cho TTTHTN
	Ngày 25/4/2017
	Trung tâm THTN
	
	

	
	
	4. Hồ sơ thi công hệ thống mạng và camera tại TTTHTN
	Số 1223/ Q Đ- ĐHV, ngày 02/1/2018
	Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	5. Sổ nhật ký sửa chữa thay thế thiết bị tại phòng thực hành
	Năm 2016
	Trung tâm THTN
	
	

	
	
	6. Bảng tổng hợp kinh phí cập nhật, duy tu bảo dưỡng các phòng thí nghiệm thực hành
	Năm 2015-2020
	Trung tâm THTN
	
	

	
	
	7.Quyết định về việc thanh lý tài sản
	2017
	Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	8. Công văn đề nghị rà soát lập dự toán ngân sách năm 2024
	Số 1400/DHV-KHTC ngày 14/11/2023
	P. KHTC
	
	

	
	
	9. Biên bản bàn giao nghiệm thu hóa chất vật tư, thiết bị thực hành thí nghiệm năm học 2023-2024
	2023
	Trường Đại học Vinh
	
	

	7
	H9.09.03.07
	1. Phân công nhiệm vụ cán bộ, viên chức
	Tháng 10/2019
 https://trungtamthtn.vinhuni.edu.vn/van-ban-moi/seo/phan-cong-nhiem-vu-can-bo-ttthtn-94531
	Trung tâm THTN
	
	

	
	
	2. Phân công nhiệm vụ điều hành của ban giám đốc
	Ngày 19/1/2019
 https://trungtamthtn.vinhuni.edu.vn/van-ban-moi/seo/phan-cong-nhiem-vu-dieu-hanh-cua-ban-giam-doc-89848
	Trung tâm THTN
	
	

	
	
	3. Danh sách cán bộ các tổ chuyên môn
	Ngày 28/2/2019
 https://trungtamthtn.vinhuni.edu.vn/van-ban-moi/seo/danh-sach-can-bo-cac-to-chuyen-mon-75884
	Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	4. Lịch công tác theo tuần
	https://trungtamthtn.vinhuni.edu.vn/lich-tuan/seo/lich-cong-tac-tuan-le-37-ttth-tn-104019
	Trung tâm THTN
	
	

	
	
	5. Nhật ký THTN phòng máy tính
	 
	Trung tâm THTN
	
	

	8
	H9.09.03.08
	1. Quy định tạm thời công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học về cán bộ, viên chức và các hoạt động của Trường Đại học Vinh;
2. Quy định về hoạt động lấy ý kiến phản hồi từ các bên liên quan của Trường Đại học Vinh
	Số 1307/QĐ-ĐHV ngày 01/11/2016;
Số 2786/QĐ-ĐHV ngày 31/10/2022
	Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	3.  Thông báo về việc lấy ý kiến phản hồi từ người học và phụ huynh học sinh, học kỳ 2, 2018-2019.
	Số 58/TB-ĐHV ngày 24/4/2019
	
	
	

	
	
	4. Báo cáo kết quả triển khai công tác lấy ý kiến người học, học kỳ 2, năm học 2018-2019
	Số 51/BC-ĐHV ngày 31/7/2019
	
	
	

	
	
	5. Thông báo về việc lấy ý kiến phản hồi của người học
	Số 59/TB-ĐHV ngày 27/4/2020
	
	
	

	
	
	6. Báo cáo kết quả triển khai công tác lấy ý kiến người học, học kỳ 2, năm học 2019-2020
	Số 41/BC-ĐHV ngày 29/6/2020
	
	
	

	
	
	7. Báo cáo kết quả triển khai công tác lấy ý kiến học viên cao học và học sinh trường THPT Chuyên, năm học 2019-2020
	Số 68/BC-ĐHV ngày 27/8/2020
	
	
	

	
	
	8. Thông báo lấy ý kiến người học và phụ huỵnh học sinh, học kỳ 2, năm học 2021-2022
	Số 65/TB-ĐHV, ngày 26/4/2022
	
	
	

	
	
	9. Báo cáo kết quả triển khai công tác lấy ý kiến người học, học kỳ 2, năm học 2021-2022
	Số 97/BC-ĐHV, ngày 08/9/2022
	
	
	

	
	
	10. Kế hoạch lấy ý kiến các bên liên quan năm học 2023-2024
	Số 115/KH-ĐHV ngày 27/10/2023
	
	
	

	Tiêu chí 9.4: Hệ thống công nghệ thông tin phù hợp và được cập nhật để hỗ trợ các hoạt động đào tạo và nghiên cứu
	

	1
	H9.09.04.01
	1. Quyết định thành lập Trung tâm Công nghệ thông tin
	Quyết định số 800/QĐ-ĐHV, ngày 29/3/2012
	Trường Đại học Vinh
	
	

	1 
	
	2. Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc trường Đại học Vinh.
	Số 428/QĐ-ĐHV ngày 21/4/2016
	Trường Đại học Vinh
	
	

	2 
	
	3. Chức năng nhiệm vụ của trung tâm CNTT
	https://trungtamcntt.vinhuni.edu.vn/gioi-thieu/seo/chuc-nang-nhiem-vu-cua-trung-tam-cong-nghe-thong-tin-45037
	Trung tâm CNTT
	
	

	3 
	
	4. Quyết định ban hành quy định tổ chức và quản lý hoạt động của website Trường Đại học Vinh
	Số 1024/QĐ-ĐHV ngày 06/9/2016
	Trường Đại học Vinh
	
	

	4 
	
	5. Quyết định về việc ban hành quy chế quản lý, khai thác hệ thống thông tin điện tử của Trường Đại học Vinh
6. Quy chế quản lý, khai thác hệ thống thông tin điện tử của Trường Đại học Vinh
	Số 1044/QĐ-ĐHV ngày 16/4/2013
	Trường Đại học Vinh
	
	

	5 
	
	7. Quyết định kiện toàn Ban biên tập và Ban quản trị Website Trường Đại học Vinh
	Số 1442/QĐ-ĐHV ngày 21/6/2019
	Trường Đại học Vinh
	
	

	6 
	
	8. Phân công công tác của cán bộ Trung tâm CNTT năm 2020, 2021, 2022
	Ngày 21/10/2021
 https://trungtamcntt.vinhuni.edu.vn/gioi-thieu/seo/phan-cong-cong-tac-2020-99454
	Trung tâm CNTT
	
	

	2
	H9.09.04.02
	1. Biên bản kiểm kê tài sản trung tâm CNTT năm 2017
	Năm 2017
	Trung tâm CNTT
	
	

	7 
	
	2. Biên bản kiểm kê tài sản TTCNTT 2018
	Năm 2018
	Trung tâm CNTT
	
	

	8 
	
	3. Bảng thống kê thiết bị Trung tâm CNTT
	Năm 2019
	Trung tâm CNTT
	
	

	9 
	
	4. Biên bản kiểm kê tài sản Trung tâm CNTT
	Năm 2020
	Trung tâm CNTT
	
	

	10 
	
	5. Quy định đối tượng được cấp máy tính xách tay
	Số 40/QĐ_ĐHV ngày 10/1/ 2020
	Trường Đại học Vinh
	
	

	11 
	
	6. Các thông số kỹ thuật CNTT
	Năm 2024
	Trường Đại học Vinh
	
	

	12 
	
	7. Thống kê số liệu máy chủ
	Năm 2024
	Trường Đại học Vinh
	
	

	13 
	
	8. Thống kê số liệu máy scan
	Năm 2024
	Trường Đại học Vinh
	
	

	14 
	
	9. Thống kê số liệu máy tính
	Năm 2024
	Trường Đại học Vinh
	
	

	15 
	
	10. Các Biên bản kiểm kê hệ thống CNTT năm 2023
	Năm 2023
	Trường Đại học Vinh
	
	

	3
	H9.09.04.03
	1. Cổng thông tin đào tạo
	 
	Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	2. Cổng thông tin sinh viên
	 
	Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	3. Giao diện quản lý học tập
	 
	Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	4. Phần mềm quản lý kế hoạch đào tạo CMC
5. Phần mềm hỗ trợ xếp thời khóa biểu
 6. Phần mềm quản lý người học qua CMC
	 
	Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	7. Hệ thống quản lý đào tạo, bồi dưỡng
 8. Phần mềm quản lý đào tạo
9. Phần mềm quản lý đào tạo, bồi dưỡng chức năng nghề nghiệp
	 
	Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	10. Hệ thống quản lý văn bản điều hành
	https://trungtamcntt.vinhuni.edu.vn/hoat-dong-chuyen-mon/seo/huong-dan-su-dung-he-thong-quan-ly-van-ban-va-dieu-hanh-ioffice-81968
	Trung tâm CNTT
	
	

	
	
	11. Hướng dẫn đóng gói bài giảng elearning
	https://trungtamcntt.vinhuni.edu.vn/dao-tao-qua-mang/seo/huong-dan-dong-goi-bai-giang-elearning-96082
	Trung tâm CNTT
	
	

	
	
	12. Hướng dẫn sử dụng tên miền Vinhuni
	https://trungtamcntt.vinhuni.edu.vn/chia-se-cong-nghe/seo/huong-dan-su-dung-nhanh-he-thong-email-truong-dai-hoc-vinh-96009
	Trung tâm CNTT
	
	

	
	
	13. Hướng dẫn khai thác các cơ sở dữ liệu
	 
	Trung tâm TTTV Nguyễn Thúc Hào, Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	14. Tài liệu hướng dẫn sử dụng quản trị hệ thống và sử dụng cổng thông tin KIPOS
	Tháng 6/2016
	Cty TNHH Nam Hoàng
	
	

	
	
	15. Cổng thông tin học tập trực tuyến Vinhuni E-learning
	Ngày 21/2/2020
 https://vinhuni.edu.vn/dao-tao/seo/cach-su-dung-he-thong-cong-thong-tin-hoc-tap-truc-tuyen-vinhuni-elearning-96079
	Trung tâm CNTT
	
	

	
	
	16. Hướng dẫn dạy và học trực tuyến đối với tất cả các bậc học, loại hình đào tạo
	Số 03/HD-ĐHV ngày 19/2/2020
	Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	17. Hướng dẫn dạy học và đánh giá kết quả học tập trực tuyến
	Số 267/ĐHV-ĐT ngày 27/3/2020
	Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	18. Thống nhất sử dụng tài khoản truy cập các hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin
	Số 131/ĐHV-TCCB ngày 07/2/2018
	Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	19. Triển khai hệ thống xác thực mạng không dây (wifi)
	Số 1483/ĐHV-CNTT ngày 14/12/2017
	Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	20. Cổng thông tin cán bộ
	http://canbo.vinhuni.edu.vn/dang-nhap
	Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	21. Cập nhật, bổ sung thông tin các nhân trên cổng thông tin cán bộ của Nhà trường
	Số 1302/ĐHV-TCCB ngày 19/11/2018
	Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	22. Tăng cường công tác quản lý và nâng cao chất lượng hoạt động của website và fanpage facebook
	Số 359/ĐHV-HCTH ngày 04/05/2020
	Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	23. Kế hoạch hỗ trợ, giám sát hoạt động dạy học trực tuyến trình độ thạc sĩ khóa 28
	Số 59/KH-ĐHV ngày 28/9/2020
	Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	24. Thông báo về việc sử dụng hệ thống đào tạo Elearning LMS
	Số 08/SMC-2020 ngày 14/08/2020
	CTCP Công nghệ Smartcheck
	
	

	
	
	25. Thông báo triển khai dạy học trực tuyến
	Số 109/ĐHV-ĐT ngày 19/2/2020
	Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	26. Thông báo triển khai dạy học trực tuyến
	Số 134/ĐHV-ĐT ngày 31/1/2021
	Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	27. Thông báo triển khai dạy học trực tuyến
	Số 163/ĐHV-ĐT ngày 16/2/2021
	Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	28. Thông báo sử dụng tài khoản phần mềm zoom để dạy - học trực tuyến
 29. Danh sách mã ID của phòng học Zoom
	Số 168/ĐHV-CNTT ngày 19/2/2021
	Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	30. Thông báo sử dụng tài khoản phần mềm zoom để dạy - học trực tuyến
	Số 529/ĐHV-CNTT ngày 07/05/2021
	Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	31. Báo cáo tình hình triển khai và sử dụng phần mềm ioffice
	Tháng 6/2018
	Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	32. Trường đại học Vinh kết nối phòng họp trực tuyến
	Số 1746/UBND-TrT ngày 31/3/2021
	UBND tỉnh Nghệ An
	
	

	
	
	33. Triển khai dạy học trực tuyến qua Microsoft Teams
	Số 986/ĐHV-CNTT
	Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	34. Hướng dẫn tạo nhóm, kênh và import danh sách sinh viên trên Microsoft Teams
	https://vinhuni.edu.vn/DATA/48/upload/532/documents/2021/09/hd-tao-nhomthem-thanh-vientao-phong-tren-ms-teams.pdf
	Trung tâm CNTT
	
	

	
	
	35. Hướng dẫn sử dụng hệ thống Microsoft Teams
	http://elearning.vinhuni.edu.vn/mod/forum/discuss.php?d=73040
	Trung tâm CNTT
	
	

	
	
	36. Cấp tài khoản Office 365 Education cho học sinh sinh viên
	Số 996/ĐHV-NCĐTTT ngày 17/9/2021
	Trường Đại học Vinh
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	H9.09.04.04
	1. Quyết định về việc phê duyệt nội dung và dự toán cải tạo, nâng cấp hệ thống mạng của Trường Đại học Vinh
	Số 1393/QĐ-ĐHV ngày 05/11/2016
	Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	2. Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống mạng của Trường Đại học Vinh
	Số 1394/QĐ-ĐHV ngày 25/11/2016
	Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	3. Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống mạng của Trường Đại học Vinh
	Số 1563/QĐ-ĐHV ngày 23/12/2016
	Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	4. Kiểm tra hoạt động hệ thống mạng mới
	Số 3882/ĐHV-KHTB ngày 28/12/2011
	Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	5. Thông báo về hạ tầng mạng LAN để lắp Wifi
	Số 328/CV-GDCN ngày 29/3/2016
	CTCP Công nghệ Mobifone toàn cầu
	
	

	
	
	6. Quyết định Vv phê duyệt dự toán Lắp đặt hệ thống camera Khu Ký túc xá sinh viên Hưng Bình
	Số 3721/QĐ-ĐHV ngày 20/10/2016
	Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	7. Quyết định phê duyệt dự toán lắp đặt hệ thống camera cho trung tâm THTN (kèm hóa đơn)
	Số 1320/QĐ-ĐHV ngày 14/03/2017
	Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	8. Hồ sơ lắp đặt hệ thống Wifi và Camera giám sát tại Nhà KTX số 1 Cơ sở 2 Trường Đại học Vinh (Quyết định, hóa đơn, biên bản nghiệm thu)
	Số 2345/QĐ-ĐHV ngày 5/10/2017
	Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	9. Biên bản nghiệm thu lắp đặt hệ thống camera cho Trung tâm thực hành thí nghiệm
	Ngày 25/04/2017
	Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	10. Quyết định phê duyệt dự toán thi công hệ thống mạng và camera tại trung tâm thực hành thí nghiệm
	Số 1223/QĐ-ĐHV ngày 02/01/2018
	Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	11. Biên bản nghiệm thu thi công hệ thống mạng và camera tại nhà xưởng thực hành và phòng CNTP
	Ngày 15/1/2018.
	Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	12. Biên bản nghiệm thu lắp đặt hệ thống wifi và camera giám sát tại Nhà KTX số 1 cơ sở 2 trường Đại học Vinh
	Ngày 15/01/2018
	Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	13. Biên bản nghiệm thu lắp đặt camera an ninh Cơ sở 2 trường Đại học Vinh
	Ngày 18/07/2019
	Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	14. Hồ sơ lắp đặt hệ thống camera cho các tòa nhà Ký túc xá Cơ sở 1 Trường Đại học Vinh (Quyết định, hóa đơn, biên bản nghiệm thu)
	Số 5115/QĐ-ĐHV ngày 04/05/2019
	Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	15. Biên bản quyết toán và thanh lý cơ sở dữ liệu Proquest central
	Số 01/LHTV-ITGVN-VINHUNI/2019 ngày 26/11/2019
	Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	16. Biên bản bàn giao và nghiệm thu kỹ thuật cơ sở dữ liệu Proquest central
	Số 01/LHTV-ITGVN-VINHUNI/2019 ngày 25/11/2019
	Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	17. Lịch triển khai tối ưu hóa hệ thống máy tính toàn trường
	Số 318/ĐHV-CNTT ngày 28/3/2017
	Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	18. Lịch triển khai tối ưu hóa hệ thống máy tính toàn trường
	Số 634/ĐHV-CNTT ngày 05/6/2017
	Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	19. Giấy đề nghị thanh toán tiền internet
	Ngày 10/8/2020
	Trung tâm CNTT
	
	

	
	
	20. Giấy đề nghị thanh toán về việc cung cấp đường truyền internet cáp quang tốc độ cao
	Số 021/NAN-ĐNCT ngày 29/7/2020
	Viettel Nghệ An
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	H9.09.04.05
	1. Nhật ký THTN phòng máy tính
	 
	Trung tâm THTN
	
	

	
	
	2. Thông báo triển khai dạy học trực tuyến
	Số 109/ĐHV-ĐT ngày 19/2/2020;
Số 134/ĐHV-ĐT ngày 31/1/2021;
Số 163/ĐHV-ĐT ngày 16/2/2021
	Trường 
Đại học Vinh
	
	

	
	
	3. Thông báo sử dụng tài khoản phần mềm zoom để dạy - học trực tuyến
	Số 168/ĐHV-CNTT ngày 19/2/2021;
Số 529/ĐHV-CNTT ngày 07/05/2021
	Trường
 Đại học Vinh
	
	

	
	
	4. Trường đại học Vinh kết nối phòng họp trực tuyến
	Số 1746/UBND-TrT ngày 31/3/2021
	UBND 
tỉnh Nghệ An
	
	

	
	
	5. Triển khai dạy học trực tuyến qua Microsoft Teams
	Số 986/ĐHV-CNTT
	Trường
 Đại học Vinh
	
	

	6
	H9.09.04.06
	1. Quyết định ban hành quy định về quản lý, khai thác và sử dụng tài sản tại Trường Đại học Vinh
	Số 209/QĐ-ĐHV ngày 16 tháng 03 năm 2017
	Trường
 Đại học Vin
	
	

	
	
	2. Thông báo về công tác sữa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị Công nghệ Thông tin
	Số 176/TB-ĐHV ngày 28 tháng 12 năm 2020
	
	
	

	
	
	3. Quy định về công tác sữa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị Công nghệ Thông tin
	Kèm theo TB Số 176/TB-ĐHV ngày 28 tháng 12 năm 2020
	
	
	

	7
	H9.09.04.07
	1. Quyết định phê duyệt kế hoạch năm học 
	 
Số 2812/QĐ-ĐHV ngày 11 tháng 10 năm 2019
	Trường 
Đại học Vinh
	
	

	
	
	2. Tổng hợp kế hoạch sửa chữa, mua sắm trang thiết bị , CSVC năm 2022
	2021
	Phòng QT&ĐT
	
	

	
	
	3. Tổng hợp tài sản, công cụ, dụng cụ đề nghị nhà trường mua sắm năm tài chính 2022
	2021
	Viện NC&ĐTTT
	
	

	
	
	4. Bảng tổng hợp chi các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, NCKH, cơ sở vật chất, CNTT giai đoạn 2019 – 2023
	Ngày 10/4/2024
	Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	5. Quyết định giao nhiệm vụ, kế hoạch năm 2022
	Số 856/QĐ-ĐHV ngày 15/4/2022
	Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	6. Nghị quyết phê duyệt các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2023
	Số 09/NQ-HĐT ngày 27/3/2023
	Hội đồng Trường
	
	

	
	
	7. Kế hoạch mua sắm năm 2023 theo đề xuất các đơn vị
	Ngày 25/12/2023
	Trường Đại học Vinh
	
	

	8
	H9.09.04.08
	1. Kế hoạch bổ sung máy móc thiết bị văn phòng, TS, sửa chữa và đầu tư XDCB năm 2022
	2021
	Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	2. Phương án tự chủ tài chính giai đoạn 2022 – 2025
	Số 42/BC-ĐHV ngày 15 tháng 05 năm 2021
	
	
	

	
	
	3. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021, xây dựng kế hoạch đầu tư công 2022
	Số 80/BC-ĐHV ngày 09 tháng 09 năm 2201
	
	
	

	
	
	4. Nghị quyết hội nghị cán bộ, viên chức năm 2020 -2021
	Nghị quyết số 01/NQLT-ĐHV ngày 30 tháng 11 năm 2020
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	H9.09.04.09
	1. Quyết định về việc phê duyệt nội dung và dự toán cải tạo, nâng cấp hệ thống mạng của Trường Đại học Vinh
	Số 1393/QĐ-ĐHV ngày 05/11/2016
	Trường Đại học Vinh

	
	

	
	
	2. Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống mạng của Trường Đại học Vinh
	Số 1563/QĐ-ĐHV ngày 23/12/2016
	
	
	

	
	
	3. Tờ trình về việc xin phê duyệt danh mục và dự toán xây dựng hệ thống thông tin tổng thể trường Đại học Vinh
	Số 09/TB-QTĐT ngày 14/3/2018
	
	
	

	
	
	4. Quyết định về việc phê duyệt danh mục và dự toán xây dựng hệ thống thông tin tổng thể trường Đại học Vinh
	Số 219/TB-ĐHV ngày 03/4/2018
	
	
	

	
	
	5. Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây dựng hệ thống thông tin tổng thể trường Đại học Vinh
	Số 2180/TB-ĐHV ngày 30/5/2018
	
	
	

	
	
	6. Quyết định phê duyệt Đề án Nâng cấp, sửa chữa và đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị và hạ tầng công nghệ thông tin của Trường Đại học Vinh
	Số 3954/QĐ-ĐHV ngày 24/10/2019
	
	
	

	
	
	7. Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp, lắp đặt, cài đặt thiết bị công nghệ thông tin và các thiết bị khác
	Số 2511/QĐ-ĐHV ngày 23/09/2021
	
	
	

	
	
	8. Hợp đồng cơ sở dữ liệu Proquest central
	Số 01/LHTV-ITGVN-VINHUNI/2019 ngày 21/11/2019
	
	
	

	
	
	9. Quyết định về việc ban hành Quy trình xử lý nghiệp vụ trên phần mềm quản lý đào tạo của Trường Đại học Vinh
10. Quy trình xử lý nghiệp vụ trên phần mềm quản lý đào tạo của Trường Đại học Vinh
	Số 516/QĐ-ĐHV ngày 23/5/2016
	
	
	

	
	
	11. Thông báo bảo trì, bảo dưỡng định kỳ các thiết bị công nghệ thông tin
12. Lịch thời gian bảo trì, bảo dưỡng định kỳ các thiết bị công nghệ thông tin năm 2018
	Số 1348/ĐHV-CNTT ngày 19/11/2018
	
	
	

	
	
	13. Tờ trình về việc triển khai bảo trì, bảo dưỡng máy tính định kỳ
	Ngày 19/11/2018
	
	
	

	
	
	14. Biên bản nghiệm thu công tác sửa chữa, thay thế thiết bị máy tính, máy in, máy photocopy cho trường Đại học Vinh
	Ngày 15/10/2020
	
	
	

	
	
	15. Thông báo về công tác sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị công nghệ thông tin trong trường
 16. Quy định về công tác sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị công nghệ thông tin
	Số 176/TB-ĐHV ngày 28/12/2020
	
	
	

	
	
	17. Tổng hợp kinh phí đầu tư cho công nghệ thông tin từ năm 2015-2020
	 
	
	
	

	
	
	18. Quyết định vv phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác khảo thí trường Đại học Vinh
	Số 2233/QĐ-ĐHV ngày 31 tháng 8 năm 2020
	
	
	

	
	
	19. Quyết định vv thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ xây dựng, nâng cấp Website trường Đại học Vinh
	Số 2243/QĐ-ĐHV ngày 4 tháng 10 năm 2021
	
	
	

	
	
	20. BB nghiệm thu tổng thể cung cấp lắp đặt thiết bị CNTT và các thiết bị khác
	Ngày 31 tháng 12 năm 2021
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	H9.09.04.10
	1. Quy định tạm thời công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học về cán bộ, viên chức và các hoạt động của Trường Đại học Vinh;
2. Quy định về hoạt động lấy ý kiến phản hồi từ các bên liên quan của Trường Đại học Vinh
	Số 1307/QĐ-ĐHV ngày 01/11/2016;
 
Số 2786/QĐ-ĐHV ngày 31/10/2022
	Trường Đại học Vinh

	
	

	
	
	3.  Thông báo về việc lấy ý kiến phản hồi từ người học và phụ huynh học sinh, học kỳ 2, 2018-2019.
	Số 58/TB-ĐHV ngày 24/4/2019
	
	
	

	
	
	4. Báo cáo kết quả triển khai công tác lấy ý kiến người học, học kỳ 2, năm học 2018-2019
	Số 51/BC-ĐHV ngày 31/7/2019
	
	
	

	
	
	5. Thông báo về việc lấy ý kiến phản hồi của người học
	Số 59/TB-ĐHV ngày 27/4/2020
	
	
	

	
	
	6. Báo cáo kết quả triển khai công tác lấy ý kiến người học, học kỳ 2, năm học 2019-2020
	Số 41/BC-ĐHV ngày 29/6/2020
	
	
	

	
	
	7. Báo cáo kết quả triển khai công tác lấy ý kiến học viên cao học và học sinh trường THPT Chuyên, năm học 2019-2020
	Số 68/BC-ĐHV ngày 27/8/2020
	
	
	

	
	
	8. Thông báo lấy ý kiến người học và phụ huỵnh học sinh, học kỳ 2, năm học 2021-2022
	Số 65/TB-ĐHV, ngày 26/4/2022
	
	
	

	
	
	9. Báo cáo kết quả triển khai công tác lấy ý kiến người học, học kỳ 2, năm học 2021-2022
	Số 97/BC-ĐHV, ngày 08/9/2022
	
	
	

	
	
	10. Kế hoạch lấy ý kiến các bên liên quan năm học 2023-2024
	Số 115/KH-ĐHV ngày 27/10/2023
	
	
	

	Tiêu chí 9.5: Các tiêu chuẩn về môi trường, sức khỏe, an toàn được xác định và triển khai có lưu ý đến nhu cầu đặc thù 
của người khuyết tật
	

	1
	H9.09.05.01
	1. Nghị định Quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường
	Số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017
	Chính phủ
	
	

	
	
	2. Luật Bảo vệ môi trường
	Số: 72/2020/QH14,  ngày 17 tháng 11 năm 2020
	Quốc Hội
	
	

	
	
	3. Luật Phòng cháy Chữa cháy
	Số: 40/2013/QH13 ngày 22 tháng 11 năm 2013
	Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2013
	
	

	
	
	4. Thông tư hướng dẫn khám sức khỏe
	Số: 14/2013/TT-BYT  ngày 06 tháng 05 năm 2013
	 
	
	

	
	
	5. Tăng cường hỗ trợ tư vấn tâm lí, kỹ năng phòng chống bạo lực, bắt nạt, xâm hại trẻ em, học sinh, sinh viên khi học tập trực tuyến và sử dụng môi trường mạng
	Số 850/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 04/3/2021
	Bộ Giáo dục đào tạo
	
	

	
	
	6. Tiêu chuẩn thiết kế trường đại học
	TCVN 3981:1985 “Trường Đại học - Tiêu chuẩn thiết kế”; ban hành năm 1985.
	
	
	

	2
	H9.09.05.02
	1. Về việc xin ý kiến góp ý ban hành Bộ quy tắc ứng xử văn hóa của học sinh, sinh viên, học viên trường Đại học Vinh
	Số 1378/ĐHV-CTCTHSSV ngày 03/12/2018
	Phòng Công tác chính trị học sinh sinh viên
	
	

	
	
	2. Kế hoạch tổ chức Hội nghị công tác đảm bảo an ninh trật tự trường học, nội trú, ngoại trú và tập huấn công tác học sinh, sinh viên năm học 2017-2018
	Số 36/TT-ĐHV ngày 12/10/2017
	Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	3. Kế hoạch tổ chức Hội nghị công tác đảm bảo an ninh trật tự trường học, nội trú, ngoại trú và tập huấn công tác học sinh, sinh viên năm học 2018-2019
	Số 38/TT-ĐHV ngày 05/10/2018
	Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	4. Thông tư triệu tập dự Hội nghị công tác đảm bảo an ninh trật tự trường học, nội trú, ngoại trú và tập huấn công tác học sinh, sinh viên năm học 2017-2018
	Số 21/TT-ĐHV ngày 23/10/2017
	Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	5. Báo cáo tổng kết hội nghị dân chủ các lớp sinh viên và hội nghị đối thoại trực tiếp giữa hiệu trưởng với đoàn viên, thanh niên, sinh viên năm học 2017-2018
	Số 09/BC-ĐHV ngày 28/3/2018
	Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	6. Quyết định ban hành bộ quy tắc ứng xử văn hoá của học sinh, sinh viên, học viên Trường Đại học Vinh 
	Số 3182/QĐ-ĐHV ngày 26/12/2018
	Trường Đại học Vinh
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	H9.09.05.03
	1. Hợp đồng dịch vụ vệ sinh môi trường, chăm sóc cây xanh, cây cảnh, đóng mở, quản lý tài sản và quét dọn phòng học
2. Khối lượng và tần suất vệ sinh nhà làm việc, văn phòng khoa, hội trường, nhà thí nghiệm, nhà thực hành đa chức năng, ký túc xá, xưởng thực hành, làng sinh viên
 3. Khối lượng và tần suất vệ sinh phòng học cơ sở 1 và cơ sở 2
4. Khối lượng và tần suất vệ sinh môi trường ngoại cảnh, sân đường nội bộ cơ sở 1, cơ sở 2, cơ sở Hưng Bình và khu nhà ở làng sinh viên
 5. Khối lượng và tần suất vệ sinh phòng WC cơ sở 1, cơ sở 2, cơ sở Hưng Bình và khu nhà ở làng sinh viên
 6. Khối lượng và tần suất đóng mở phòng học cơ sở 1 và cơ sở 2
 7. Khối lượng và tần suất chăm sóc cây xanh, cây cảnh, thảm cỏ cơ sở 1, cơ sở 2 và cơ sở Hưng Bình
 8. Phân bổ vật tư, dụng cụ và khấu hao thiết bị vệ sinh nhà làm việc, phòng học, khu WC và ngoại cảnh 
9. Phân bổ hóa chất vệ sinh nhà làm việc, phòng học, khu WC và ngoại cảnh
	Số 02/2020/HDDV ngày 02/01/2020
	Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	10. Hồ sơ lắp đặt hệ thống camera cho các tòa nhà Ký túc xá Cơ sở 1 Trường Đại học Vinh (Quyết định, hóa đơn, biên bản nghiệm thu)
	Số 5115/QĐ-ĐHV ngày 04/05/2019
	Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	11. Biên bản nghiệm thu và bàn giao Lắp đặt hệ thống camera an ninh tại Cơ sở 2 Trường Đại học Vinh
	Ngày 18/7/2019
	Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	12. Tờ trình sửa chữa, cải tạo gara để xe ô tô
	 
	 
	
	

	
	
	13. Mặt bằng tầng điển hình nhà KTX
	 
	Phòng Quản trị và đầu tư, Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	14. Sơ đồ nhà ở KTX 1, 2, 3, 4, 5
	 
	Phòng Quản trị và đầu tư, Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	15. Hành lang dành cho người khuyết tật
	 
	Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	16. Sơ đồ cảnh quan Trường Đại học Vinh cơ sở 1
	 
	
	
	

	
	
	17. Sơ đồ cảnh quan Trường Đại học Vinh cơ sở 1
	 
	
	
	

	
	
	18. Biên bản kiểm kê năm 2020
	Tháng 1/2021
	
	
	

	
	
	19. Biên bản kiểm kê năm 2021
	Ngày 15/4/2022
	
	
	

	
	
	20. Bảng tổng hợp chi các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, NCKH, cơ sở vật chất, người học giai đoạn 2019 – 2023
	Ngày 10/4/2024
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	H9.09.05.04
	1. Quyết định thành lập trạm y tế
	Số 871/TCCB ngày 21/4/2008
	Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	2. Bảng kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, nhân lực
	Ngày 31/12/2020
	Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	3. Cơ sở hạ tầng, trang thiết bị và nhân lực tại trạm y tế
	Ngày 02/12/2019
	Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	4. Giấy phép hoạt động khám chữa bệnh
	Số 0297/SYT-GPHD
	Sở Y tế
	
	

	
	
	5. Khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ, viên chức
	Số 1215/ĐHV-YT ngày 12/10/2017
	Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	6. Khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ, viên chức
	Số 414/ĐHV-YT ngày 19/05/2020
	Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	7. Hợp đồng khám sức khoẻ cho người lao động 
	Số 4496/ĐHV-HĐ2020 ngày 15/5/2020
	Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	8. Kế hoạch khám sức khoẻ định kỳ cho viên chức, người lao động Trường Đại học Vinh năm 2023
	145/KH-ĐHV ngày 26/12/2023
	Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	9. Tổ chức chương trình truyền thông, tư vấn về giới tính, sức khỏe sinh sản cho nữ sinh
	Số 1064/ĐHV-HTSVQHDN ngày 30/09/2019
	Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	10. Tổng hợp mua bảo hiểm y tế năm học 2018-2019
	Ngày 21/6/2019
	Trạm y tế, trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	11. Tổng hợp mua bảo hiểm y tế năm học 2019-2020
	Ngày 10/2/2020
	Trạm y tế, trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	12. Các kế hoạch phòng chống dịch bệnh
	2020 - 2023
	Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	13. Các hợp đồng mua thuốc
	2019 - 2021
	Trường Đại học Vinh
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	H9.09.05.05
	1. Hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo vệ
	Số 04/HĐKT.ĐHV-INVICO ngày 29/4/2021
	Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	2. Hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo vệ
	Số 31/HĐKT.ĐHV-INVICO ngày 28/3/2019
	Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	3. Tăng cường công tác an ninh trật tự trong trường học
	Số 418/ĐHV-HTSVQDN ngày 23/04/2018
	Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	4. Quyết định về việc cử cán bộ tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 2
	Số 138/QĐ-ĐHV ngày 07/3/2018
	Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	5. Quyết định về việc cử cán bộ, viên chức tham dự bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh,đối tượng 3
	Số 662/QĐ-ĐHV ngày 08/3/2018
	Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	6. Về việc mở lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN dành cho đối tượng 4 danh sách lớp thứ 2 về bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh dành cho đối tượng 4, năm 2020
	Số 748/ĐHV-TCCB ngày 21/08/2020
	Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	7. Phòng ngừa tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng viễn thông, Internet
	Số 272/PA83-TM ngày 7/9/2017
	Công an tỉnh Nghệ An
	
	

	
	
	8. Kế hoạch tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông và cung cấp, sử dụng thông tin trên mạng Internet" trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Nghệ An năm 2017
	Số 513/KH-UBND ngày 29/8/2017
	UBND tỉnh Nghệ An
	
	

	
	
	9. Hưởng ứng cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về An toàn giao thông và cung cấp, sử dụng thông tin trên internet trực tuyến trên Cổng TTĐT tỉnh Nghệ An năm 2017
	Số 1155/BTC ngày 2/10/2017
	UBND tỉnh Nghệ An
	
	

	
	
	10. Tăng cường công tác đảm bảo trật tự, ATGT, PCCC và chống tai nạn đuối nước cho HSSV trong dịp nghỉ hè và kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020
	Số 2083/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 12/6/2020
	Bộ Giáo dục đào tạo
	
	

	
	
	11. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục ATGT cho HSSV, phòng chống dịch bệnh Covid 19 trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2021
	Số 1593/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 22/4/2021
	Bộ Giáo dục đào tạo
	
	

	
	
	12. Biên bản số 09: Nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình nhà KTX 9 tầng khu nhà ở SV Hưng Bình
	Số 09 ngày 10/05/2015
	Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	13. Biên bản kiểm tra nghiệm thu về mặt phòng cháy chữa cháy
	Ngày 14/7/2015
	Cảnh sát PCCC tỉnh Nghệ An
	
	

	
	
	14. Thông báo kiểm tra công tác PCCC
	Số 24/CV-P3(Đ2) ngày 23/05/2018
	Cảnh sát PCCC tỉnh Nghệ An
	
	

	
	
	15. Chấp hành các quy định về công tác PCCC
	Số 48CV/PCCC-P3(Đ2) ngày 22/03/2018
	Cảnh sát PCCC tỉnh Nghệ An
	
	

	
	
	16. Biên bản kiểm tra công tác PCCC
	Ngày 18/4/2018
	Cảnh sát PCCC tỉnh Nghệ An
	
	

	
	
	17. Tờ trình thực hiện các nội dung về công tác PCCC
	Ngày 19/4/2018
	Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	18. Biên bản khảo sát các địa điểm cần thay thế phương tiện PCCC
	Tháng 4/2018
	Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	19. Biên bản kiểm tra về PCCC Trường Đại học Vinh
	Ngày 5/12/2018
	Cảnh sát PCCC tỉnh Nghệ An
	
	

	
	
	20. Tờ trình sửa chữa hệ thống PCCC nhà 9 tầng khu Hưng Bình
	Ngày 29/5/2018
	Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	21. Biên bản quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống PCCC công trình đa chức năng
	Ngày 4/6/2018
	Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	22. Danh sách học viên tham dự lớp hướng dẫn và sử dụng an toàn hệ thống PCCC nhà đa chức năng
	Ngày 4/6/2018
	Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	23. Kế hoạch phối hợp thực tập phương án chữa cháy khu nhà ở sinh viên
	Số 06/KH-CSPCCC-PS1 ngày 11/06/2018
	Cảnh sát PCCC tỉnh Nghệ An
	
	

	
	
	24. Biên bản đánh giá kết quả và rút kinh nghiệm thực tập phương án cháy
	Ngày 14/6/2018
	Cảnh sát PCCC tỉnh Nghệ An
	
	

	
	
	25. Bản dự trù kinh phí hoạt động phòng cháy 2018
	Ngày 15/2/2018
	Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	26. Phương án chữa cháy khu nhà ở sinh viên Hưng Bình
	Năm 2018
	Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	27. Giấy chứng nhận bảo hiểm cháy nổ bắt buộc
	Ngày 22/5/2018
	Tổng công ty bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội
	
	

	
	
	28. Hợp đồng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc
29. Bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc - Giấy yêu cầu bảo hiểm
	Ngày 22/5/2018
	Tổng công ty bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội
	
	

	
	
	30. Nghị định quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc
	Số 23/2018/NĐ-CP ngày 23/2/2018
	Chính phủ
	
	

	
	
	31. Tờ trình xây dựng phương án, kiểm tra hệ thống trang thiết bị PCCC
	Tháng 4/2019
	Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	32. Bản cam kết đảm bảo an toàn PCCC và CNCH trong dịp tết nguyên đán Kỷ Hợi và các lễ hội đầu năm 2019
	Ngày 30/1/2019
	Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	33. Quản lý, thu gom tiêu hủy hóa chất hết hạn sử dụng nhằm đảm bảo an toàn PCCC trong các cơ sở giáo dục
	Số 70/VEE&E ngày 25/2/2020
	CTCP Môi trường và thiết bị giáo dục Việt Nam
	
	

	
	
	34. Quản lý, thu gom tiêu hủy hóa chất hết hạn sử dụng nhằm đảm bảo an toàn PCCC trong các cơ sở giáo dục
	Số 159/VEE&E ngày 22/5/2020
	CTCP Môi trường và thiết bị giáo dục Việt Nam
	
	

	
	
	35. Cử CBVC tham gia huấn luyện nghiệp vụ PCCC
36. Danh sách CBVC tham gia tập huấn công tác PCCC năm 2020
	Số 402/ĐHV-TCCB ngày 14/5/2020
	Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	37. Biên bản nghiệm thu thanh lý hợp đồng PCCC
	Ngày 15/6/2020
	Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	38. Hợp đồng huấn luyện nghiệp vụ PCCC
	Số 04/2020/HĐHLNVPCCC ngày 28/4/2020
	Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	39. Tham gia ý kiến đối với dự thảo Thông tư quy định về việc lồng ghép kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH trong chương trình, hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục
	Số 4497/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 27/10/2020
	Bộ Giáo dục đào tạo
	
	

	
	
	40. Giấy chứng nhận của phòng cảnh sát PCCC & CNCH chứng nhận cho các cá nhân tại Trường đại học Vinh
	Ngày 22/5/2020
	Công an tỉnh Nghệ An
	
	

	
	
	41. Hợp đồng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc
42. Giấy yêu cầu bảo hiểm
 43. Giấy chứng nhận bảo hiểm cháy nổ bắt buộc
44. Danh mục tài sản bảo hiểm nhà ở sinh viên
45. Đơn giá và giá trị hợp đồng
	Số 005-03/20/03.KA/HD/00008 ngày 15/2/2020
	Tổng công ty bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội
	
	

	
	
	46. Quyết định Kiện toàn Ban chỉ huy phòng chống lụt bão, phòng chống cháy nổ.
47. Danh sách Ban chỉ huy phòng chống báo lụt, cháy nổ Trường Đại học Vinh
	Số 750/QĐ-ĐHV ngày 14/7/2017
	Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	48. Quyết định về việc Kiện toàn Ban chỉ huy phòng chống lụt bão - phòng chống cháy nổ.
49. Danh sách Ban chỉ huy phòng chống báo lụt, cháy nổ Trường Đại học Vinh
50. Danh sách Ban chỉ huy phòng chống báo lụt, cháy nổ tại Cơ sở 1 Trường Đại học Vinh
51. Danh sách Đội phòng chống báo lụt, cháy nổ tại Cơ sở 2
52. Danh sách Đội phòng chống báo lụt, cháy nổ tại Cơ sở Hưng Bình
	Số 308/QĐ-ĐHV ngày 27 tháng 4 năm 2018
	Trường Đại học Vinh
	
	

	
	
	53. Quyết định thành lập đội phòng chống bão lụt - phòng chống cháy nổ
	Số 320/QĐ-ĐHV ngày 12/3/2017
	Trường Đại học Vinh
	
	

	1 
	
	54. Tăng cường công tác đảm bảo ANTT, ATGT và phòng chống đuối nước năm 2018
	Số 539/ĐHV-CTCTHSSV ngày 18/5/2018
	Trường Đại học Vinh
	
	

	2 
	
	55. Quyết định về việc Kiện toàn Ban chỉ huy phòng chống lụt bão, phòng chống cháy nổ.
56. Danh sách Ban chỉ huy phòng chống báo lụt, cháy nổ Trường Đại học Vinh.
57. Danh sách Ban chỉ huy phòng chống báo lụt, cháy nổ tại Cơ sở 1
 58. Danh sách Đội phòng chống báo lụt, cháy nổ tại Cơ sở 2
 59. Danh sách Đội phòng chống báo lụt, cháy nổ tại Cơ sở Hưng Bình
	Số 2349/QĐ-ĐHV ngày 28/8/2019
	Trường Đại học Vinh
	
	

	3 
	
	60. Xét trợ cấp đột xuất cho HSSV ở vùng bị bão, lũ lụt
	Số 1005/ĐHV-CTCTHSSV ngày 21/10/2020
	Trường Đại học Vinh
	
	

	4 
	
	61. Thông báo kết luận cuộc họp Ban giám hiệu và Ban chỉ huy phòng chống bão lụt - phòng chống cháy nổ về phòng chống cơn bão số 4
	Số 154/TB-DHV ngày 29 tháng 8 năm 2019
	Trường Đại học Vinh
	
	

	5 
	
	62. Quyết định về cấp chứng chỉ ATVSLĐ
 63. Danh sách học viên trường Đại học Vinh tham gia khóa huấn luyện an toàn lao động
	Số 243A/QĐ.TVH.ATLĐ ngày 27/3/2020
	Trường cao đẳng KTCN Việt Nam - Hàn Quốc
	
	

	6 
	
	64. Danh sách học viên nhận giấy chứng nhận và thẻ an toàn vệ sinh lao động
	Ngày 8/5/2020
	Trường Đại học Vinh
	
	

	7 
	
	65. Các chứng nhận hướng dẫn vệ sinh, an toàn lao động
	Ngày 30/3/2020
	Trường cao đẳng KTCN Việt Nam - Hàn Quốc
	
	

	8 
	
	66. Thẻ chứng nhận an toàn lao động
	Ngày 30/3/2020
	Trường cao đẳng KTCN Việt Nam - Hàn Quốc
	
	

	9 
	
	67. Kế hoạch hành động phòng, chống dịch cúm A (H7N9) ở người trên địa bàn Trường Đại học Vinh năm 2017
	Số 14/KH-ĐHV ngày 07/04/2017
	Trường Đại học Vinh
	
	

	10 
	
	68. Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh covid 19 khi học sinh, sinh viên đi học trở lại
	Số 406/BGDĐT-GDTC ngày 13/2/2020
	Bộ Giáo dục đào tạo
	
	

	11 
	
	69. Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid 19 trong trường học
	Số 550/QLXNC-Đ2 ngày 25/2/2020
	Công an tỉnh Nghệ An
	
	

	12 
	
	70. Những việc cần làm để phòng, chống dịch bệnh Covid 19 trong trường học
	Số 696/BGDĐT-GDTC ngày 04/3/2020
	Bộ Giáo dục đào tạo
	
	

	13 
	
	71. Hướng dẫn phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra
	Số 02/HD-ĐHV ngày 04/02/2020
	Trường Đại học Vinh
	
	

	14 
	
	72. Hướng dẫn cài đặt và sử dụng hệ thống hỗ trợ phòng, chống dịch Covid 19
	Số 4594/BGDĐT-GDTC ngày 30/10/2020
	Bộ Giáo dục đào tạo
	
	

	15 
	
	73. Chủ động điều chỉnh kế hoạch dạy học ứng phó với dịch Covid 19
	Số 432/BGDĐT-GDTrH ngày 29/1/2021
	Bộ Giáo dục đào tạo
	
	

	16 
	
	74. Tăng cường giải pháp phòng chống dịch bệnh Covid 19
	Số 442/BGDĐT-GDĐH ngày 1/2/2021
	Bộ Giáo dục đào tạo
	
	

	17 
	
	75. Tăng cường các giải pháp phòng, chống dịch Covid 19 để đảm bảo thực hiện các hoạt động của Nhà trường
	Số 502/ĐHV-HCTH ngày 4/5/2021
	Trường Đại học Vinh
	
	

	18 
	
	76. Quản lý người nước ngoài đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid 19.
	Số 515/QLXNC-Đ2 ngày 31/1/2021
	Công an 
tỉnh Nghệ An
	
	

	19 
	
	77. Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống covid 19
	Số 1743/BGDĐT-GDTC ngày 29/4/2021
	Bộ Giáo dục đào tạo
	
	

	20 
	
	78. Các văn bản cập nhật về an toàn giao thông
	2019 - 2021
	Trường Đại học Vinh
	
	

	21 
	
	79. Các văn bản cập nhật về an ninh trật tự
	 
	Trường Đại học Vinh
	
	

	22 
	
	80. Các văn bản cập nhật về vệ sinh môi trường
	 
	Trường Đại học Vinh
	
	

	6
	H9.09.05.06
	1. Quy định tạm thời công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học về cán bộ, viên chức và các hoạt động của Trường Đại học Vinh;
2. Quy định về hoạt động lấy ý kiến phản hồi từ các bên liên quan của Trường Đại học Vinh
	Số 1307/QĐ-ĐHV ngày 01/11/2016;
 
Số 2786/QĐ-ĐHV ngày 31/10/2022
	Trường Đại học Vinh

	
	

	
	
	3.  Thông báo về việc lấy ý kiến phản hồi từ người học và phụ huynh học sinh, học kỳ 2, 2018-2019.
	Số 58/TB-ĐHV ngày 24/4/2019
	
	
	

	
	
	4. Báo cáo kết quả triển khai công tác lấy ý kiến người học, học kỳ 2, năm học 2018-2019
	Số 51/BC-ĐHV ngày 31/7/2019
	
	
	

	
	
	5. Thông báo về việc lấy ý kiến phản hồi của người học
	Số 59/TB-ĐHV ngày 27/4/2020
	
	
	

	
	
	6. Báo cáo kết quả triển khai công tác lấy ý kiến người học, học kỳ 2, năm học 2019-2020
	Số 41/BC-ĐHV ngày 29/6/2020
	
	
	

	
	
	7. Báo cáo kết quả triển khai công tác lấy ý kiến học viên cao học và học sinh trường THPT Chuyên, năm học 2019-2020
	Số 68/BC-ĐHV ngày 27/8/2020
	
	
	

	
	
	8. Thông báo lấy ý kiến người học và phụ huỵnh học sinh, học kỳ 2, năm học 2021-2022
	Số 65/TB-ĐHV, ngày 26/4/2022
	
	
	

	
	
	9. Báo cáo kết quả triển khai công tác lấy ý kiến người học, học kỳ 2, năm học 2021-2022
	Số 97/BC-ĐHV, ngày 08/9/2022
	
	
	

	
	
	10. Kế hoạch lấy ý kiến các bên liên quan năm học 2023-2024
	Số 115/KH-ĐHV ngày 27/10/2023
	
	
	

	[bookmark: _Toc151633730][bookmark: _Toc181812603]Tiêu chuẩn 10. Nâng cao chất lượng
	

	[bookmark: _Toc151633731]Tiêu chí 10.1. Thông tin phản hồi và nhu cầu của các bên liên quan được sử dụng làm căn cứ để thiết kế và phát triển chương trình dạy học
	

	1
	H10.10.01.01
	Quy định chức năng nhiệm vụ của các đơn vị thuộc và trực thuộc trường Đại học Vinh
	Số 428/QĐ-ĐHV ngày 21/4/2016;
Số 2396/QĐ-ĐHV ngày 6/9/2019
	Trường ĐH Vinh
	 
	

	2
	H10.10.01.02
	Quyết định ban hành Bộ chuẩn ĐBCL chương trình đào tạo của Trường Đại học Vinh
	Số 2596/QĐ-ĐHV ngày 01/10/2023
	Trường ĐH Vinh
	 
	

	3
	H10.10.01.03
	Quy trình xây dựng và phát triển CTĐT (trong đó có quy trình khảo sát các bên liên quan)
	Số 976/QĐ-ĐHV ngày 20/4/2023
	Trường ĐH Vinh
	 
	

	4
	H10.10.01.04
	Quy định tạm thời công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học về cán bộ, viên chức và các hoạt động của Trường Đại học Vinh
	Số 1307/QĐ-ĐHV ngày 01/11/2016
	Trường ĐH Vinh
	 
	

	
	
	Quy định về hoạt động lấy ý kiến phản hồi từ các bên liên quan của Trường Đại học Vinh 
	Số 2786/QĐ-ĐHV ngày 31/10/2022
	
	
	

	5
	H10.10.01.05
	Mẫu phiếu khảo sát
	Từ năm 2019-2023
	Trường ĐH Vinh
	 
	

	
	
	Đường link khảo sát
	Từ năm 2019-2023
	
	
	

	
	
	Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan khi xây dựng CTĐT
	Từ năm 2019-2023
	
	
	

	
	
	Dữ liệu kết quả khảo sát ý kiến các bên liên quan khi xây dựng CTĐT
	Từ năm 2019-2023
	
	
	

	
	
	Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến các bên liên quan khi xây dựng CTĐT
	Từ năm 2019-2023
	
	
	

	6
	H10.10.01.06
	Biên bản họp Khoa Kinh tế với giảng viên về xây dựng CTĐT/CĐR
	Từ năm 2019-2023
	Trường ĐH Vinh
	 
	

	7
	H10.10.01.07
	Quyết định về việc ban hành Khung chương trình đào tạo các chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ của cơ sở đào tạo sau đại học Trường Đại học Vinh.
	Số 2009/QĐ-ĐHV, ngày 21/09/2017
	Trường ĐH Vinh
	 
	

	
	
	CTDH ngành Quản lý kinh tế
	Năm 2017
	
	
	

	8
	H10.10.01.08
	Quyết định về việc ban hành CTĐT trình độ thạc sĩ ngành Quản lý kinh tế
	Số 1738 ngày 18/7/2022
	Trường ĐH Vinh
	 
	

	
	
	CTDH ngành Quản lý kinh tế
	Năm 2022
	
	
	

	9
	H10.10.01.09
	Quyết định ban hành Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ Trường Đại học Vinh năm 2023
	Số 3537/QĐ-ĐHV ngày 22/12/2023
	Trường ĐH Vinh
	 
	

	
	
	CTDH ngành Quản lý kinh tế
	Năm 2023
	
	
	

	10
	H10.10.01.10
	Các văn bản hướng dẫn xây dựng và phát triển CĐR/CTĐT
	Từ năm 2019-2023
	Trường ĐH Vinh
	 
	

	
	
	Quyết định thành lập tổ tư vấn cho Hiệu trưởng về rà soát, chỉnh sửa, cập nhật các chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Vinh
	Số 348/QĐ-ĐHV ngày 24/02/2022
	
	
	

	
	
	Kết luận của Hiệu trưởng tại cuộc họp về công tác đào tạo sau đại học
	Ngày 18/02/2022
	
	
	

	
	
	Kế hoạch rà soát, chỉnh sửa, cập nhật các chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ
	Số 06/KH-ĐHV ngày 21/01/2022
	
	
	

	
	
	Công văn rà soát đề cương chi tiết học phần đào tạo trình độ thạc sĩ
	Số 1252/ĐHV-SĐH ngày 11/10/2022
	
	
	

	
	
	Thông báo kết luận của Hiệu trưởng trường Đại học Vinh tại cuộc họp về rà soát, chỉnh sửa, cập nhật các chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ 
	Số 33/TB-ĐHV ngày 8/3/2022
	
	
	

	
	
	Quyết định ban hành khung CĐR chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ
	Số 655/QĐ-ĐHV ngày 28/3/2022
	
	
	

	11
	H10.10.01.11
	Các văn bản hướng dẫn cập nhật, rà soát CĐR/CTĐT
	Từ năm 2019-2023
	Trường ĐH Vinh
	 
	

	
	
	QĐ thành lập Ban xây dựng và phát triển CTĐT thạc sĩ theo tiếp cận CDIO
	Số 926/QĐ-ĐHV ngày 13/4/2023
	
	
	

	
	
	Quyết định về ban hành khung chuẩn đầu ra trình độ thạc sĩ của trường Đại học Vinh
	Số 1037/QĐ-ĐHV ngày 26/4/2023
	
	
	

	
	
	Hướng dẫn hoàn thiện sản phẩm đề tài KHCN trọng điểm cấp trường “Phát triển CTĐT trình độ thạc sĩ theo tiếp cận CDIO năm 2023”.
	Số 05/HD-ĐHV ngày 06/6/2023
	
	
	

	
	
	Hướng dẫn mẫu khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ 
	Số 684/ĐHV-ĐTSĐH ngày 7/6/2023
	
	
	

	
	
	KH triển khai các đề tài KHCN trọng điểm cấp trường “Phát triển CTĐT trình độ thạc sĩ tiếp cận CDIO” năm 2023
	Số 64/KH=ĐHV ngày 06/6/2023
	
	
	

	
	
	Kết luận Hiệu trưởng về sản phẩm tiến độ nghiệm thu các đề tài “Phát triển CTĐT trình độ thạc sĩ tiếp cận CDIO”, lộ trình đánh giá theo CĐR và tiến độ triển khai CTĐT đối với khóa 31
	Số 183/TB-ĐHV ngày 03/10/2023
	
	
	

	
	
	Hướng dẫn công tác nghiệm thu đề tài KH&CN trọng điểm cấp cấp cơ sở năm 2023
	Số 1273/ĐHV-SĐH ngày 13/10/2023
	
	
	

	
	
	Hướng dẫn hoàn thiện các sản phẩm (phiên 1) đề tài khoa học công nghệ trọng điểm cấp trường “Phát triển chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ theo tiếp cận CDIO”
	Số 10/HD-ĐHV ngày 08/11/2023
	
	
	

	
	
	Hướng dẫn hoàn thiện các sản phẩm đề tài khoa học công nghệ trọng điểm cấp trường “Phát triển chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ theo tiếp cận CDIO” sau nghiệm thu giai đoạn 1
	Số 12/HD-ĐHV ngày 13/12/2023
	
	
	

	12
	H10.10.01.12
	Kế hoạch khảo sát các bên liên quan
	Số 115/KH-ĐHV ngày 27 tháng 10 năm 2023
	Trường ĐH Vinh
	 
	

	
	
	Báo cáo khảo sát học viên cao học và học sinh trường THPT chuyên năm học 2019-2020
	Số 68/ĐHV-BC ngày 27/8/2020
	
	
	

	
	
	Các văn bản triển khai và phiếu khảo sát các bên liên quan
	Từ năm 2019-2023
	
	
	

	
	
	Đường link khảo sát trực tuyến các bên liên quan
	Từ năm 2019-2023
	
	
	

	
	
	Báo cáo kết quả khảo sát các bên liên quan
	Từ năm 2019-2023
	
	
	

	13
	H10.10.01.13
	Bảng đối sánh CTDH trình độ thạc sĩ ngành Quản lý kinh tế các năm 2017, 2022, 2023
	 
	Trường ĐH Vinh
	
	

	[bookmark: _Toc151633732]Tiêu chí 10.2. Việc thiết kế và phát triển chương trình dạy học được thiết lập, được đánh giá và cải tiến
	

	1
	   H10.10.02.01
	Thông tư Ban hành Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ;
	Số 07/2015/TT BGDĐT ngày 16/4/2015;
 
	Trường ĐH Vinh
	
	

	
	
	Thông tư quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học
	Số 17/2021/TT-BGDĐT ngày 22/6/2021
	
	
	

	2
	  H10.10.02.02
	Quyết định về việc ban hành Khung chương trình đào tạo các chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ của cơ sở đào tạo sau đại học Trường Đại học Vinh.
	Số 2009/QĐ-ĐHV, ngày 21/09/2017
	Trường ĐH Vinh
	
	

	
	
	CTDH ngành Quản lý kinh tế
	Năm 2017
	
	
	

	3
	  H10.10.02.03
	Quyết định về việc ban hành CTĐT trình độ thạc sĩ ngành Quản lý kinh tế
	Số 1738 ngày 18/7/2022
	Trường ĐH Vinh
	
	

	
	
	CTDH ngành Quản lý kinh tế
	Năm 2022
	
	
	

	4
	  H10.10.02.04
	Quyết định ban hành Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ Trường Đại học Vinh năm 2023
	Số 3537/QĐ-ĐHV ngày 22/12/2023
	Trường ĐH Vinh
	
	

	
	
	CTDH ngành Quản lý kinh tế
	Năm 2023
	
	
	

	5
	  H10.10.02.05
	Quyết định thành lập tổ tư vấn cho Hiệu trưởng về rà soát, chỉnh sửa, cập nhật các chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Vinh
	Số 348/QĐ-ĐHV ngày 24/02/2022
	Trường ĐH Vinh
	
	

	
	
	Kết luận của Hiệu trưởng tại cuộc họp về công tác đào tạo sau đại học
	Ngày 18/02/2022
	
	
	

	
	
	Kế hoạch rà soát, chỉnh sửa, cập nhật các chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ
	Số 06/KH-ĐHV ngày 21/01/2022
	
	
	

	
	
	Công văn rà soát đề cương chi tiết học phần đào tạo trình độ thạc sĩ
	Số 1252/ĐHV-SĐH ngày 11/10/2022
	
	
	

	
	
	Thông báo kết luận của Hiệu trưởng trường Đại học Vinh tại cuộc họp về rà soát, chỉnh sửa, cập nhật các chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ 
	Số 33/TB-ĐHV ngày 8/3/2022
	
	
	

	
	
	Quyết định ban hành CĐR chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ
	Số 655/QĐ-ĐHV ngày 28/3/2022
	
	
	

	6
	H10.10.02.06
	Quyết định về việc ban hành quy định về quy trình xây dựng và phát triển chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ Trường đại học Vinh
	Số 976/QĐ-ĐHV ngày 20/4/2023
	Trường
ĐH Vinh
	
	

	7
	H10.10.02.07
	Biên bản họp Khoa về việc rà soát CTDH/CTĐT và quy trình xây dựng và phát triển CTĐT
	Từ năm 2019-2023
	Trường
ĐH Vinh
	
	

	
	
	Các biên bản họp Hội đồng Khoa học khoa về rà soát điều chỉnh, xây dựng CTĐT
	Từ năm 2019-2023
	
	
	

	
	
	Các báo cáo/biên bản/kết luận thu được từ thảo luận, trao đổi nhóm, đối thoại,… phản hồi về CTDH và môn học/học phần
	Từ năm 2019-2023
	
	
	

	
	
	Phiếu khảo sát/dữ liệu khảo sát/báo cáo khảo sát lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về quy trình thiết kế, phát triển CTDH
	Từ năm 2019-2023
	
	
	

	8
	H10.10.02.08
	Bộ chuẩn ĐBCL chương trình đào tạo
	Số 2596/QĐ-ĐHV ngày 01/10/2023
	Trường
ĐH Vinh
	
	

	s9
	H10.10.02.09
	Hội thảo – Tập huấn xây dựng chương trình đào tạo
	 
	Trường
ĐH Vinh
	
	

	
	
	Hướng dẫn xây dựng bản mô tả chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ (được hướng dẫn quy định trong Bộ chuẩn ĐBCL chương trình đào tạo)
	Số 2596/QĐ-ĐHV ngày 01/10/2023
	
	
	

	
	
	Các văn bản hướng dẫn cập nhật, rà soát CĐR/CTĐT
	 
	
	
	

	
	
	QĐ thành lập Ban xây dựng và phát triển CTĐT thạc sĩ theo tiếp cận CDIO
	Số 926/QĐ-ĐHV ngày 13/4/2023
	
	
	

	
	
	Quyết định về ban hành khung chuẩn đầu ra trình độ thạc sĩ của trường Đại học Vinh
	Số 1037/QĐ-ĐHV ngày 26/4/2023
	
	
	

	
	
	Hướng dẫn hoàn thiện sản phẩm đề tài KHCN trọng điểm cấp trường “Phát triển CTĐT trình độ thạc sĩ theo tiếp cận CDIO năm 2023”.
	Số 05/HD-ĐHV ngày 06/6/2023
	
	
	

	
	
	Hướng dẫn mẫu khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ 
	Số 684/ĐHV-ĐTSĐH ngày 7/6/2023
	
	
	

	
	
	KH triển khai các đề tài KHCN trọng điểm cấp trường “Phát triển CTĐT trình độ thạc sĩ tiếp cận CDIO” năm 2023
	Số 64/KH=ĐHV ngày 06/6/2023
	
	
	

	
	
	Kết luận Hiệu trưởng về sản phẩm tiến độ nghiệm thu các đề tài “Phát triển CTĐT trình độ thạc sĩ tiếp cận CDIO”, lộ trình đánh giá theo CĐR và tiến độ triển khai CTĐT đối với khóa 31
	Số 183/TB-ĐHV ngày 03/10/2023
	
	
	

	
	
	Hướng dẫn công tác nghiệm thu đề tài KH&CN trọng điểm cấp cấp cơ sở năm 2023
	Số 1273/ĐHV-SĐH ngày 13/10/2023
	
	
	

	
	
	Hướng dẫn hoàn thiện các sản phẩm (phiên 1) đề tài khoa học công nghệ trọng điểm cấp trường “Phát triển chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ theo tiếp cận CDIO”
	Số 10/HD-ĐHV ngày 08/11/2023
	
	
	

	
	
	Hướng dẫn hoàn thiện các sản phẩm đề tài khoa học công nghệ trọng điểm cấp trường “Phát triển chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ theo tiếp cận CDIO” sau nghiệm thu giai đoạn 1
	Số 12/HD-ĐHV ngày 13/12/2023
	
	
	

	10
	H10.10.02.10
	Bảng đối sánh CTDH trình độ thạc sĩ ngành Quản lý kinh tế các năm 2017, 2022, 2023
	 
	Trường ĐH Vinh
	
	

	11
	H10.10.02.11
	Elearing Trường Đại học Vinh
	 
	Trường ĐH Vinh
	
	

	
	
	Website Khoa Kinh tế
	 
	
	
	

	
	
	Website Phòng ĐTSĐH
	https://phongdaotaosdh.vinhuni.edu.vn/
	
	
	

	Tiêu chí 10.3. Quá trình dạy và học, việc đánh giá kết quả học tập của người học được rà soát và đánh giá thường xuyên để đảm bảo sự tương thích và phù hợp với chuẩn đầu ra
	

	1
	H10.10.03.01
	Quy trình quản lý quá trình đào tạo trình độ thạc sĩ tại trường Đại học Vinh
	Số 568/QĐ-ĐHV ngày 30/3/2018
	Trường ĐH Vinh
	 
	

	
	
	Hướng dẫn công tác khảo thí trong đào tạo trình độ thạc sĩ
	Số 08/HD-ĐHV ngày 16/10/2018
	
	
	

	
	
	Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ 
	Số 2592/QĐ-ĐHV ngày 02/11/2021
	
	
	

	
	
	Quyết định Ban hành Quy định về đánh gía và quản lý kết quả học tập trong đào tạo trình độ đại học hệ chính quy và đào tạo trình độ thạc sĩ tại Trường Đại học Vinh.
	Số 3662/QĐ-ĐHV, ngày 29/12/2023
	
	
	

	2
	H10.10.03.02
	Quy định về việc xây dựng, quản lý và sử dụng ngân hàng đề thi kết thúc học phần tại Trường Đại học Vinh 
	Số 132/QĐ-ĐHV ngày 23/2/2017
	Trường ĐH Vinh
	 
	

	
	
	Quyết định về việc bổ sung, sửa đổi Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Vinh
	Số 2468/QĐ-ĐHV ngày 16/10/2018
	
	
	

	
	
	Quy định triển khai ứng dụng CNTT vào hoạt động dạy và học trong đào tạo trình độ thạc sĩ từ khóa 26
	Số 1625/QĐ-ĐHV ngày 01/8/2018
	
	
	

	
	
	Quy định hình thức tổ chức dạy và học tại trường Đại học Vinh
	Số 3901/QĐ-ĐHV ngày 31/12/2020
	
	
	

	
	
	Quy định về hoạt động thanh tra, kiểm tra nội bộ của Trường Đại học Vinh
	Số 2896/QĐ-ĐHV ngày 26/10/2023
	
	
	

	3
	H10.10.03.03
	Thông báo về việc quy định phân cấp phân quyền trong quản lý, vận hành hệ thống Công thông tin học tập trực tuyến phục vụ dạy cao học từ khóa 26
	Số 32/TB-ĐHV ngày 15/3/2018
	Trường ĐH Vinh
	 
	

	
	
	Hướng dẫn trích dẫn trong luận văn thạc sĩ và luận án tiến sĩ tại trường Đại học Vinh
	Số 07/HD-ĐHV ngày 29/6/2018
	
	
	

	
	
	Kế hoạch hỗ trợ, giám sát hoạt động dạy học trực tuyến trình độ thạc sĩ khóa 28
	Số 59/KH-ĐHV ngày 28/9/2020
	
	
	

	
	
	Công văn về việc hướng dẫn dạy học và đánh giá kết quả học tập trực tuyến 
	Số 267/ĐHV-ĐT ngày 27/3/2020
	
	
	

	
	
	Công văn về việc triển khai kiểm tra đánh giá học kỳ II năm học 2019-2020
	Số 272/ĐHV-ĐT ngày 30/3/2020
	
	
	

	
	
	Công văn về việc chuyển đổi hình thức đánh giá học phần cho học viên cao học
	Số 874/ĐHV-ĐBCL ngày 10/8/2021
	
	
	

	
	
	Hướng dẫn tạm thời triển khai hình thức dạy học kết hợp cho các trình dộ và hình thức đào tạo tại Trường Đại học Vinh năm học 2021-2022
	Số 08/HD-ĐHV ngày 07/9/2021
	
	
	

	
	
	Công văn về việc tổ chức dạy và đánh giá CĐR các học phần đào tạo trình độ thạc sĩ 
	Số 891/ĐHV-SĐH ngày 21/7/2023
	
	
	

	4
	H10.10.03.04
	Quy định tạm thời công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học về cán bộ, viên chức và các hoạt động của Trường Đại học Vinh
	Số 1307/QĐ-ĐHV ngày 01/11/2016
	Trường ĐH Vinh
	 
	

	
	
	Quy định về hoạt động lấy ý kiến phản hồi từ các bên liên quan của Trường Đại học Vinh 
	Số 2786/QĐ-ĐHV ngày 31/10/2022
	
	
	

	5
	H10.10.03.05
	Quyết định về việc ban hành quy định, chức năng, nhiệm vụ của các trung tâm
	Quyết định 2106/QĐ-ĐHV ngày 01/08/2012
	Trường ĐH Vinh
	 
	

	
	
	Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc trường Đại học Vinh
	Số 428/QĐ-ĐHV, ngày 21/04/2016
	
	
	

	
	
	Quyết định về việc ban hành quy định, chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc trường Đại học Vinh
	Số 2396/QĐ-ĐHV ngày 06/09/2019
	
	
	

	6
	H10.10.03.06
	Hướng dẫn công tác khảo thí trong đào tạo trình độ thạc sĩ
	Số 08/HD-ĐHV ngày 16/10/2018
	Trường ĐH Vinh
	 
	

	
	
	Quyết định Ban hành Quy định về đánh gía và quản lý kết quả học tập trong đào tạo trình độ đại học hệ chính quy và đào tạo trình độ thạc sĩ tại Trường Đại học Vinh.
	Số 3662/QĐ-ĐHV, ngày 29/12/2023
	
	
	

	7
	H10.10.03.07
	Đề cương chi tiết học phần ngành Quản lý kinh tế
	Các phiên bản 2017, 2022, 2023
	Trường ĐH Vinh
	 
	

	8
	H10.10.03.08
	Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ 
	Số 2592/QĐ-ĐHV ngày 02/11/2021
	Trường ĐH Vinh
	 
	

	
	
	Quyết định Ban hành Quy định về đánh gía và quản lý kết quả học tập trong đào tạo trình độ đại học hệ chính quy và đào tạo trình độ thạc sĩ tại Trường Đại học Vinh.
	Số 3662/QĐ-ĐHV, ngày 29/12/2023
	
	
	

	9
	H10.10.03.09
	Hệ thống phần mềm E-learning (LMS), CMC
	Hệ thống đang sử dụng
	Trường ĐH Vinh
	 
	

	10
	H10.10.03.10
	Chức năng nhiệm vụ của Trung tâm ĐBCL
	https://trungtamdbcl.vinhuni.edu.vn/thong-bao-van-ban/seo/chuc-nang-nhiem-vu-trung-tam-dam-bao-chat-luong-66995;
Số 428/QĐ-ĐHV, ngày 21/04/2016;
Số 2396/QĐ-ĐHV ngày 06/09/2019
	Trường ĐH Vinh
	 
	

	11
	H10.10.03.11
	Chức năng nhiệm vụ của Phòng Thanh tra - Pháp chế
	https://phongttgd.vinhuni.edu.vn/gioi-thieu/chuc-nang-nhiem-vu/seo/chuc-nang-nhiem-vu-cua-phong-thanh-tra-phap-che-106046;
Số 428/QĐ-ĐHV, ngày 21/04/2016;
Số 2396/QĐ-ĐHV ngày 06/09/2019
	Trường ĐH Vinh
	 
	

	
	
	Quy định về hoạt động thanh tra, kiểm tra nội bộ của Trường Đại học Vinh
	Số 2896/QĐ-ĐHV ngày 26/10/2023
	
	
	

	12
	H10.10.03.12
	Kế hoạch thanh tra hàng kỳ
	Từ năm 2019-2023
	Trường ĐH Vinh
	 
	

	13
	H10.10.03.13
	Phần mềm kê khai khối lượng giảng dạy ở công thông tin cán bộ
	Hệ thống đang sử dụng
	Trường ĐH Vinh
	 
	

	14
	H10.10.03.14
	Kế hoạch tổ chức thi rèn luyện NVSP Trường Đại học Vinh
	Từ năm 2019-2023
	Trường ĐH Vinh
	 
	

	15
	H10.10.03.15
	Các báo cáo/biên bản đánh giá chuyên cần quá trình học tập của NH ngành Quản lý kinh tế
	Từ năm 2019-2023
	Trường ĐH Vinh
	 
	

	
	
	Các báo cáo, biên bản họp chuyên môn rà soát/đánh giá quá trình dạy - học của Khoa Kinh tế
	Từ năm 2019-2023
	
	
	

	16
	H10.10.03.16
	Báo cáo, biên bản đánh giá về khoá luận tốt nghiệp của HV hàng năm của ngành Quản lý kinh tế
	Từ năm 2019-2023
	Trường ĐH Vinh
	 
	

	17
	H10.10.03.17
	Kế hoạch năm học/kế hoạch thanh tra Phòng Thanh tra - Pháp chế
	Từ năm 2019-2023
	Trường ĐH Vinh
	 
	

	
	
	Báo cáo tổng kết năm học/báo cáo kết quả thanh tra Phòng Thanh tra - Pháp chế
	Từ năm 2019-2023
	
	
	

	
	
	Các báo cáo, biên bản rà soát/đánh giá quá trình dạy - học của Phòng thanh tra pháp chế
	Từ năm 2019-2023
	
	
	

	18
	H10.10.03.18
	Kế hoạch năm học của Khoa Kinh tế
	Từ năm 2019-2023
	Trường ĐH Vinh
	 
	

	
	
	Báo cáo tổng kết năm học của Khoa Kinh tế
	Từ năm 2019-2023
	
	
	

	19
	H10.10.03.19
	Các hội thảo, seminar, hội thảo khoa học của Nhà trường và Khoa Kinh tế
	Từ năm 2019-2023
	Trường ĐH Vinh
	 
	

	20
	H10.10.03.20
	Quyết định về việc ban hành quy định về quy trình xây dựng và phát triển chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ Trường đại học Vinh
	Số 976/QĐ-ĐHV ngày 20/4/2023
	Trường ĐH Vinh
	 
	

	21
	H10.10.03.21
	Bộ chuẩn Bảo đảm chất lượng CTĐT phiên bản 1.0 Trường Đại học Vinh
	Số 2596/QĐ-ĐHV ngày 01/10/2023
	Trường ĐH Vinh
	 
	

	22
	H10.10.03.22
	Các báo cáo, biên bản họp chuyên môn rà soát, cập nhật thay đồi CĐR/CTĐT của Khoa Kinh tế
	Từ năm 2019-2023
	Trường ĐH Vinh
	 
	

	23
	H10.10.03.23
	Kế hoạch khảo sát các bên liên quan
	Từ năm 2019-2023
	Trường ĐH Vinh
	
	

	
	
	Báo cáo kết quả khảo sát các bên liên quan
	Từ năm 2019-2023
	
	
	

	Tiêu chí 10.4. Các kết quả nghiên cứu khoa học được sử dụng để cải tiến việc dạy và học
	

	1
	H10.10.04.01
	Quy định về hoạt động KHCN trong cơ sở GDĐH
	Số 22/2011/TT-BGDĐT ngày 30/5/2011
	Bộ GD&ĐT
	 
	

	
	
	Quy định về quản lí đề tài KHCN cấp Bộ
	Số 11/2016/TT-BGDĐT ngày 11/4/2016
	
	
	

	
	
	Quy định về hoạt động NCKH của SV trong các cơ sở GDĐH;
	Số 19/2012/TT-BGDĐT ngày 1/6/2012
	
	
	

	
	
	Thông tư ban hành quy chế xét tặng giải thưởng KH&CN dành cho giảng viên trẻ và sinh viên trong CSGD đại học 
	Số 45/2020/TT-BGDĐT, ngày 11/11/2020
	
	
	

	
	
	Quy định về hoạt động NCKH của SV trong cơ sở GDĐH
	Số 26/2021/TT-BGDĐT, ngày 17/9/2021
	
	
	

	2
	H10.10.04.02
	Quy định về quản lý các hoạt động khoa học và công nghệ của Trường đại học Vinh
	Số 480/QĐ-ĐHV ngày 9/5/2016
	Trường ĐH Vinh
	 
	

	
	
	Quyết định ban hành Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ Trường Đại học Vinh giai đoạn 2018-2025
	Số 766/QĐ-ĐHV ngày 31/8/2018
	
	
	

	
	
	Quyết định ban hành kế hoạch triển khai Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ Trường Đại học Vinh giai đoạn 2018-2025
	Số 1069/QĐ-ĐHV ngày 06/11/2018
	
	
	

	
	
	Quyết định đầu tư khen thưởng các sản phẩm KHCN chất lượng cao
	Số 40/QĐ-ĐHV ngày 10/01/2020
	
	
	

	
	
	Quy định về quản lý các hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của Trường đại học Vinh
	Số 2345/QĐ-ĐHV ngày 09/9/2022
	
	
	

	3
	H10.10.04.03
	Công văn về việc tập thể đề xuất chủ trì thực hiện đề tài trọng điểm cấp trường năm 2017
	Số 103/ĐHV-KHHTQT ngày 08/2/2017
	Trường ĐH Vinh
	 
	

	
	
	Hướng dẫn về việc triển khai thực hiện đề tài KH&CN trọng điểm cấp trường năm 2018
	Số 386/ĐHV-KHHTQT ngày 16/4/2018
	
	
	

	
	
	Hướng dẫn về việc triển khai thực hiện đề tài KH&CN trọng điểm cấp trường năm 2019
	Số 712/ĐHV-KHHTQT ngày 09/7/2019
	
	
	

	
	
	Hướng dẫn về việc triển khai thực hiện đề tài KH&CN trọng điểm cấp trường năm 2021
	Số 585/ĐHV-KHHTQT ngày 24/5/2021
	
	
	

	
	
	Tuyển chọn cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KH&CN trọng điểm cấp trường 2022
	Số 1338/ĐHV-KHHTQT ngày 27/10/2022
	
	
	

	
	
	Hướng dẫn hoàn thiện sản phẩm đề tài KHCN trọng điểm cấp trường “Phát triển CTĐT trình độ thạc sĩ theo tiếp cận CDIO năm 2023”.
	Số 05/HD-ĐHV ngày 06/6/2023
	
	
	

	
	
	Hướng dẫn công tác nghiệm thu đề tài KH&CN trọng điểm cấp cấp cơ sở năm 2023
	Số 1273/ĐHV-SĐH ngày 13/10/2023
	
	
	

	
	
	Hướng dẫn hoàn thiện các sản phẩm (phiên 1) đề tài khoa học công nghệ trọng điểm cấp trường “Phát triển chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ theo tiếp cận CDIO”
	Số 10/HD-ĐHV ngày 08/11/2023
	
	
	

	
	
	Hướng dẫn hoàn thiện các sản phẩm đề tài khoa học công nghệ trọng điểm cấp trường “Phát triển chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ theo tiếp cận CDIO” sau nghiệm thu giai đoạn 1
	Số 12/HD-ĐHV ngày 13/12/2023
	
	
	

	4
	H10.10.04.04
	Kế hoạch năm học của Khoa Toán (trong đó có thể hiện về kế hoạch NCKH của đơn vị)
	Năm 2019 - 2023
	Trường ĐH Vinh
	- Tài liệu Hội nghị CBVC và duyệt kế hoạch năm học trường kinh tế
- Kế hoạch năm học khoa kinh tế 2022,2023,2024
 
 
	

	5
	H10.10.04.05
	Quyết định về việc phê duyệt cá nhân chủ trì và kinh phí thực hiện các đề tài KH&CN trọng điểm cấp trường năm 2017
	Số 153/QĐ-ĐHV ngày 28/02/2017
	Trường ĐH Vinh
	 
	

	
	
	Quyết định về việc phê duyệt cá nhân chủ trì và kinh phí thực hiện các đề tài KH&CN trọng điểm cấp trường năm 2018
	Số 153/QĐ-ĐHV ngày 10/4/2018
	
	
	

	
	
	Quyết định về việc phê duyệt cá nhân chủ trì và kinh phí thực hiện các đề tài KH&CN trọng điểm cấp trường năm 2019
	Số 718/QĐ-ĐHV ngày 09/4/2019
	
	
	

	
	
	Quyết định về việc danh mục, cá nhân chủ trì và kinh phí thực hiện đề tài KH&CN trọng điểm cấp trường năm 2021 
	Số 1275/QĐ-ĐHV ngày 21/05/2021
	
	
	

	
	
	Quyết định về việc phân bổ chỉ tiêu công bố bài báo trên các tạp chí khoa học thuộc cơ sở dữ liệu của  Web of Science hoặc Scopus năm 2021
	Số 159/QĐ-ĐHV ngày 21/01/2021
	
	
	

	
	
	Quyết định về việc phê duyệt danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp cấp trường đặt hàng thực hiện từ năm 2022
	Số 1995/QĐ-ĐHV ngày 05/8/2022
	
	
	

	
	
	Quyết định về việc phê duyệt danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở đặt hàng xét giao trực tiếp thực hiện từ năm 2023
	Số 846/QĐ-ĐHV ngày 05/4/2023
	
	
	

	
	
	Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ đề tài, đề án KH&CN trọng điểm cấp trường năm 2021
	Số 2147/QĐ-ĐHV ngày 23/8/2022
	
	
	

	
	
	Các QĐ khen thưởng các bài báo quốc tế
	Số 965/QĐ-ĐHV ngày 09/10/2018;
Số 1066/QĐ-ĐHV ngày 05/11/2018; 
Số 3023/QĐ-ĐHV ngày 01/11/2019;
Số 3023/QĐ-ĐHV ngày 01/11/2019;
Số 1067/QĐ-ĐHV ngày 10/8/2020;
Số 1068/QĐ-ĐHV ngày 10/8/2020;
Số 782/QĐ-ĐHV ngày 06/4/2021;
Số 2021/QĐ-ĐHV ngày 28/9/2021
	
	
	

	6
	H10.10.04.06
	Các sách đã xuất bản của Khoa Kinh tế
	 
	Trường ĐH Vinh
	 
 
 
 
 
Chưa có
	

	
	
	Các đề tài nghiên cứu khoa học của Khoa Kinh tế
	Danh mục đề tài các cấp
	
	
	

	
	
	Các bài báo khoa học quốc tế của Khoa Kinh tế
	Danh mục bài báo WoS/Scopus
	
	
	

	
	
	Các bài báo khoa học trong nước của Khoa Kinh tế
	Danh mục bài báo trong nước
	
	
	

	
	
	Các hội nghị, hội thảo, sáng kiến kinh nghiệm, ... để phổ biến, áp dụng kết quả NCKH
	 
	
	
	

	
	
	Các Seminar khoa học của Khoa Kinh tế
	 
	
	
	

	7
	H10.10.04.07
	Bảng biểu Thống kê Số lượng đề tài NCKH và chuyển giao KHCN của Khoa Kinh tế đươc nghiệm thu trong 5 năm gần đây
	Từ năm 2019-2023
	Trường ĐH Vinh
	 
 
Chưa có
	

	
	
	Bảng biểu Thống kê Số lượng bài báo của cán bộ Khoa kinh tế đăng trong 5 năm gần đây
	Từ năm 2019-2023
	
	
	

	8
	H10.10.04.08
	Bảng biểu Thống kê Một số đề tài tiêu biểu của GV Khoa Kinh tế được ứng dụng trong hoạt động dạy và học trong 5 năm gần đây
	Từ năm 2019-2023
	Trường ĐH Vinh
	Chưa có
	

	9
	H10.10.04.09
	Sản phẩm đề tài NCKH phục vụ giảng dạy
	Hồ sơ nghiệm thu các công trình CDIO 
	Trường ĐH Vinh
	Chưa có
	

	
	
	Một số đề tài tiêu biểu của GV Khoa Kinh tế được ứng dụng 
trong hoạt động dạy và học
	
	
	
	

	10
	H10.10.04.10
	Các đề tài NCKH (luận văn thạc sĩ, bài báo khoa học,…) của Học viên cao học ngành Quản lý kinh tế 
	Từ năm 2019-2023
	Trường ĐH Vinh
	Chưa có minh chứng NCKH của học viên
	

	11
	H10.10.04.11
	Các đề tài NCKH liên quan đến cải tiến hoạt động giảng dạy
	 
	Trường ĐH Vinh
	
	

	
	
	Quyết định  ban hành chương trình đào tạo
	Năm 2023
	
	
	

	
	
	Đề cương chi tiết các học phần ngành Quản lý kinh tế
	Năm 2023
	
	
	

	Tiêu chí 10.5. Chất lượng các dịch vụ hỗ trợ và tiện ích (tại thư viện, phòng thí nghiệm, hệ thống công nghệ thông tin và các dịch vụ hỗ trợ khác) được đánh giá và cải tiến

	1
	H10.10.05.01
	Quyết định về việc ban hành quy định, chức năng, nhiệm vụ của các trung tâm
	Quyết định 2106/QĐ-ĐHV ngày 01/08/2012
	Trường ĐH Vinh
	 
	

	
	
	Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc trường Đại học Vinh
	Số 428/QĐ-ĐHV, ngày 21/04/2016
	
	
	

	
	
	Chức năng nhiệm vụ của Trung tâm thực hành thí nghiệm
	Số 1581/QĐ-ĐHV ngày 30/12/2016 Số 90/QĐ-ĐHV ngày 13/02/2017
	
	
	

	
	
	Quyết định về việc đổi tên đơn vị
	Số 1423/QĐ-ĐHV ngày 29/11/2016
	
	
	

	
	
	Quyết định về việc ban hành quy định, chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc trường Đại học Vinh
	Số 2396/QĐ-ĐHV ngày 06/09/2019
	
	
	

	
	
	Quyết định thành lập bộ phận một cửa
	Số 5007/QĐ-ĐHV ngày 29/12/2015
	
	
	

	2
	H10.10.05.02
	Quy định về hoạt động ĐBCL chất lượng giáo dục
	Số 1763/QĐ-ĐHV ngày 20/07/2022
	Trường ĐH Vinh
	 
	

	3
	H10.10.05.03
	Quy định tạm thời công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học về cán bộ, viên chức và các hoạt động của Trường Đại học Vinh
	Số 1307/QĐ-ĐHV ngày 01/11/2016
	Trường ĐH Vinh
	 
	

	
	
	Quy định về hoạt động lấy ý kiến phản hồi các bên liên quan
	Số 2786/QĐ-ĐHV ngày 31/10/2022
	
	
	

	4
	H10.10.05.04
	Kế hoạch tự đánh giá và đánh giá ngoài chương trình đào tạo trường Đại học Vinh giai đoạn 2019-2025
	Số 61/KH-ĐHV ngày 30/10/2019
	Trường ĐH Vinh
	 
	

	
	
	Kế hoạch tự đánh giá và đánh giá ngoài chương trình đào tạo trường Đại học Vinh giai đoạn 2022-2025
	Số 41/KH-ĐHV ngày 22/4/2022
	
	
	

	
	
	Sổ tay Đảm bảo chất lượng
	Năm 2020
	
	
	

	
	
	Quy trình ISO Trường Đại học Vinh
	Số 3366/QĐ-ĐHV ngày 29/12/2021
	
	
	

	
	
	
	Số 2456/QĐ-ĐHV ngày 20/9/2023
	
	
	

	5
	H10.10.05.05
	Kế hoạch đảm bảo chất lượng năm 
	Từ năm 2019-2023
	Trường ĐH Vinh
	 
	

	
	
	Kế hoạch năm học của Trung tâm ĐBCL
	Từ năm 2019-2023
	
	
	

	6
	H10.10.05.06
	Kế hoạch lấy ý kiến khảo sát các bên liên quan
	Từ năm 2019-2023
Số 115/KH-ĐHV ngày 27/10/2023
	Trường ĐH Vinh
	 
	

	8
	H10.10.05.07
	Kế hoạch khảo sát ý kiến NH về hoạt động giảng dạy của GV; khảo sát ý kiến NH về các hoạt động Nhà trường; khảo sát sự hài lòng của NH các đơn vị hành chính…
	Từ năm 2019-2023
	 
	 
	

	
	
	Báo cáo khảo sát ý kiến NH về hoạt động giảng dạy của GV; khảo sát ý kiến NH về các hoạt động Nhà trường; khảo sát sự hài lòng của NH các đơn vị hành chính…
	Từ năm 2019-2023
	
	
	

	
	
	Kế hoạch khảo sát ý kiến NH tốt nghiệp
	Từ năm 2019-2023
	
	
	

	
	
	Báo cáo khảo sát ý kiến NH tốt nghiệp
	Từ năm 2019-2023
	
	
	

	9
	H10.10.05.08
	Quyết định thành lập Hội đồng kiểm kê tài sản của Trường Đại học Vinh
	Từ năm 2019-2023
	Trường ĐH Vinh
	 
	

	
	
	Quyết định thành lập các tổ kiểm kê chuyên trách của Trường Đại học Vinh
	Từ năm 2019-2023
	
	
	

	
	
	Báo cáo công tác kiểm kê tài sản hàng năm
	Từ năm 2019-2023
	
	
	

	10
	H10.10.05.09
	Bảng tổng hợp đánh giá kết quả ý kiến của bạn đọc về hoạt động của thư viện
	Từ năm 2019-2023
	Trường ĐH Vinh
	 
	

	11
	H10.10.05.10
	Báo cáo ĐGN CSGD chu kỳ 1 và chu kỳ 2
	Từ năm 2019 - 2023
	Trường ĐH Vinh
	 
	

	
	
	Báo cáo ĐGN các chương trình đào tạo
	Từ năm 2019 - 2023
	
	
	

	12
	H10.10.05.11
	Chức năng nhiệm vụ của Phòng Thanh tra - Pháp chế
	https://phongttgd.vinhuni.edu.vn/gioi-thieu/chuc-nang-nhiem-vu/seo/chuc-nang-nhiem-vu-cua-phong-thanh-tra-phap-che-106046;
Số 428/QĐ-ĐHV, ngày 21/04/2016;
Số 2396/QĐ-ĐHV ngày 06/09/2019
	Trường ĐH Vinh
	 
	

	
	
	Kế hoạch năm học của Phòng Thanh tra - Pháp chế
	Từ năm 2019 - 2023
	
	
	

	
	
	Báo cáo tổng kết năm học của Phòng Thanh tra - Pháp chế
	Từ năm 2019 - 2023
	
	
	

	13
	H10.10.05.12
	Hội nghị dân chủ SV/HV; Tuần sinh hoạt công dân-sinh viên; Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa Hiệu trưởng và người học; Hội nghị công chức, viên chức,…
	Từ năm 2019 - 2023
	Trường ĐH Vinh
	 
	

	
	
	Họp giao ban tháng 
	Từ năm 2019 - 2023
	
	
	

	
	
	Hội nghị tham dự đại biểu cán bộ chủ chốt toàn trường
	Từ năm 2019 - 2023
	
	
	

	14
	H10.10.05.13
	Quy định chức năng nhiệm vụ của Trợ lý đào tạo
	Số 3212/QĐ-ĐHV ngày 16/12/2010
	Trường ĐH Vinh
	 
	

	
	
	Quy định chức năng nhiệm vụ của cán bộ văn phòng khoa và trợ lý quản lý sinh viên
	Số 2534/QĐ-ĐHV ngày 29/9/2011
	
	
	

	
	
	Quy định chức năng nhiệm vụ của cố vấn học tập
	Số 3814/QĐ-ĐHV ngày 10/12/2012
	
	
	

	15
	H10.10.05.14
	Kế hoạch sinh hoạt lớp của Khoa kinh tế
	Từ năm 2019 - 2023
	Trường ĐH Vinh
	Biên bản khen thưởng học viên
	

	
	
	Các biên bản sinh hoạt lớp của Khoa kinh tế
	Từ năm 2019 - 2023
	
	
	

	16
	H10.10.05.15
	Bảng thống kê mua sắm trang thiết bị toàn trường
	Từ năm 2019 - 2023
	Trường ĐH Vinh
	 
	

	
	
	Các Hợp đồng đầu tư mua sắm trang thiết bị trường Đại học Vinh
	Từ năm 2019 - 2023
	
	
	

	
	
	Quyết định ban hành quy chế quản lý, khai thác hệ thống thông tin điện tử trường ĐHV
	Số 1044/QĐ-ĐHV, Ngày 16/4/2013
	
	
	

	
	
	Quyết định phê duyệt nội dung và dự toán cải tạo, nâng cấp trang thiết bị trường ĐHV
	Từ năm 2019 - 2023
	
	
	

	
	
	Danh mục thiết bị và thông số kỹ thuật cơ sở hạ tầng kỹ thuật trường ĐHV
	 
	
	
	

	17
	H10.10.05.16
	Tổng hợp các nguồn học liệu được bổ sung của Nhà trường
	Từ năm 2019 - 2023
	Trường ĐH Vinh
	 
	

	
	
	Tổng hợp các nguồn học liệu được bổ sung của Khoa Kinh tế
	Từ năm 2019 - 2023
	
	
	

	18
	H10.10.05.17
	Kế hoạch cải tiến chất lượng CSGD chu kỳ 1 và chu kỳ 2
	 
	Trường ĐH Vinh
	
	

	Tiêu chí 10.6. Cơ chế phản hồi của các bên liên quan có tính hệ thống, được đánh giá và cải tiến

	1
	H10.10.06.01
	Quy định chức năng nhiệm vụ của các đơn vị, chịu trách nhiệm thu thập thông tin phản hồi từ các các bên liên quan Số 2396/QĐ-ĐHV
	6/9/2019
	Trường ĐH Vinh
	 
	

	2
	H10.10.06.02
	Quy định tạm thời công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học về cán bộ, viên chức và các hoạt động của Trường Đại học Vinh, số 1307/QĐ-ĐHV
	01/11/2016
	Trường ĐH Vinh
	 
	

	
	
	Quy định về hoạt động lấy ý kiến phản hồi từ các bên liên quan của Trường Đại học Vinh (số 2786/QĐ-ĐHV
	31/10/2022
	Trường ĐH Vinh
	 
	

	3
	H10.10.06.03
	Thông báo về việc lấy ý kiến phản hồi từ người học học kỳ 2- năm học 2019-2020
	Thông báo số 59/ TB-ĐHV ngày 27/04/2020
	Trường Đại học Vinh
	 
	

	
	
	Kế hoạch về việc lấy ý kiến phản hồi từ người học và phụ huynh học sinh và các bên liên quan Năm học 2020-2021
	Kế hoạch số 70/KH-ĐHV ngày 6/11/ 2020
	Trường Đại học Vinh
	 
	

	
	
	Kế hoạch về việc lấy ý kiến phản hồi từ người học và phụ huynh học sinh và các bên liên quan Năm học 2021-2022
	Kế hoạch số 105/KH-ĐHV ngày 29/10/ 2021
	Trường Đại học Vinh
	 
	

	
	
	Thông báo về việc lấy ý kiến phản hồi từ người học và phụ huynh học sinh học kỳ 2- Năm học 2021-2022
	Thông báo số 65/TB- ĐHV ngày 26/4/2022
	Trường Đại học Vinh
	 
	

	
	
	Thông báo về việc lấy ý kiến phản hồi từ người học Năm học 2022-2023
	 
	 
	 
	

	
	
	Kế hoạch lấy ý kiến của các bên liên quan năm học 2023-2024 
	Kế hoạch 115/KH- ĐHV ngày 27/10/2023
	Trường Đại học Vinh
	 
	

	
	
	Báo cáo kết quả lấy ý kiến người học năm học và phụ huynh học sinh học kỳ 2- năm học  2018-2019
	Báo cáo số 51/BC-ĐHV ngày 31/7/2019
	Trường Đại học Vinh
	 
	

	
	
	Báo cáo về việc lấy ý kiến phản hồi từ người học học kỳ 1- năm học 2019-2020
	Báo cáo số 09/BC- ĐHV ngày 26/2/2020
	Trường Đại học Vinh 
	 
	

	
	
	Báo cáo về việc lấy ý kiến phản hồi từ người học học kỳ 2- năm học 2019-2020
	Báo cáo số 41/BC- ĐHV ngày 29/6/2020
	Trường Đại học Vinh 
	 
	

	
	
	Báo cáo kết qủa triển khai công tác lấy ý kiến học viên cao học năm học 2019-2020
	Báo cáo số 68/BC- ĐHV ngày 27/8/2020
	Trường Đại học Vinh
	 
	

	
	
	Báo cáo kết quả triển khai lấy ý kiến người học Năm học 2020-2021 
	 
	Trường Đại học Vinh 
	 
	

	
	
	Báo cáo kết quả triển khai lấy ý kiến người học Học kỳ II, năm học 2021-2022
	Báo cáo số 97/BC-ĐHV ngày 8/9/2022
	Trường Đại học Vinh
	 
	

	
	
	Báo cáo kết quả triển khai lấy ý kiến người học Năm học 2022-2023
	 
	Trường Đại học Vinh 
	 
	

	
	
	Báo cáo kết quả triển khai lấy ý kiến người học Năm học 2023-2024
	 
	Trường Đại học Vinh 
	 
	

	
	
	Phiếu lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy
	 
	Trường ĐH Vinh
	 
	

	
	
	Kế hoạch tổ chức hội nghị tham vấn các bên liên quan về mục tiêu, chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo tiếp cận CDIO trình độ đại học và sau đại học năm học 2021
	Kế hoạch 22/ KH-ĐHV ngày 09/03/2021
	Trường ĐH Vinh
	 
	

	4
	H10.10.06.04
	Thông báo hoặc kế hoạch về việc tổ chức lấy ý kiến các bên liên quan năm học 2018-2019; 2019-2020; 2021-2022; 2022-2023
	 
	Trường ĐH Vinh
	 
	

	
	
	Kế hoạch về việc lấy ý kiến phản hồi từ người học và phụ huynh học sinh và các bên liên quan Năm học 2020-2021
	Kế hoạch số 70/KH-ĐHV ngày 6/11/ 2020
	Trường Đại học Vinh
	 
	

	
	
	Kế hoạch lấy ý kiến của các bên liên quan năm học 2023-2024 
	Kế hoạch 115/KH- ĐHV ngày 27/10/2023
	Trường Đại học Vinh
	 
	

	
	
	Báo cáo kết quả về việc lấy ý kiến phản hồi các bên liên quan (Đối tượng giảng viên) 
	 
	Trường ĐH Vinh
	 
	

	
	
	Phiếu lấy ý kiến phản hồi từ giảng viên
	 
	Trường ĐH Vinh
	 
	

	5
 
	H10.10.06.05
	Quy định chức năng nhiệm vụ của các đơn vị, chịu trách nhiệm thu thập thông tin phản hồi từ các các bên liên quan Số 2396/QĐ-ĐHV
	6/9/2019
	Trường ĐH Vinh
	 
	

	
	
	Quy định về hoạt động lấy ý kiến phản hồi từ các bên liên quan của Trường Đại học Vinh, số 2786/QĐ-ĐHV 
	 31/10/2022 
	Trường ĐH Vinh
	 
	

	6
	H10.10.06.06
	Quy định tạm thời công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học về cán bộ, viên chức và các hoạt động của Trường Đại học Vinh, số 1307/QĐ-ĐHV 
	 01/11/2016
	Trường ĐH Vinh
	 
	

	7
	H10.10.06.07
	Quy định về hoạt động lấy ý kiến phản hồi từ các bên liên quan của Trường Đại học Vinh, số 2786/QĐ-ĐHV 
	 31/10/2022 
	Trường ĐH Vinh
	 
	

	8
	H10.10.06.08
	Mẫu phiếu khảo sát qua các năm 
	 
	Trường ĐH Vinh
	
	

	Tiêu chuẩn 11. Kết quả đầu ra

	Tiêu chí 11.1.  Tỉ lệ thôi học, tốt nghiệp được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng

	1
	H11.11.01.01
	Quyết định Số 5801/QĐ- BGDDT về việc mở ngành đào tạo trình độ Thạc sĩ Quản lý kinh tế
	 
	Trường ĐH Vinh
	 
	

	
	
	Quy định đào tạo thạc sĩ của Trường Đại học vinh 
	20/07/2016
	Trường ĐH Vinh
	 
	

	
	
	Quyết định ban hành Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ Thạc sĩ của Trường Đại học Vinh (số 2592/QĐ-ĐHV ngày 02/11/2021)
	 02/11/2021
	Trường ĐH Vinh
	 
	

	
	
	Quy trình quản lý quá trình đào tạo trình độ thạc sĩ tại Trường Đại học Vinh (Số 568/QĐ-ĐHV ngày 30/3/2018)
	30/3/2018
	Trường ĐH Vinh
	 
	

	
	
	Thông tư 23/2021/TT-BGDĐT ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ
	30/8/2021
 
	Bộ Giáo dục và đào tạo
	 
	

	2
	H11.11.01.02
	Danh sách và tỷ lệ học viên thôi học theo các khoá học ngành quản lý kinh tế
	Năm 2020, 2021, 2022, 2023
	Phòng đào tạo SĐH - Trường ĐH Vinh
	 
	

	
	
	Danh sách và tỷ lệ học viên tốt nghiệp theo các khoá học
	Năm 2020, 2021, 2022, 2023
	Phòng đào tạo SĐH - Trường ĐH Vinh
	 
	

	3
	H11.11.01.03
	Biên bản họp khoa Kinh tế về rà soát học viên thôi học, tốt nghiệp ngàn quản lý kinh tế
	Năm 2020, 2021, 2022, 2023
	Khoa Kinh tế
	 
	

	4
	H11.11.01.04
	Báo cáo đối sánh tỷ lệ người học thôi học các ngành của trường Kinh tế
	Năm 2023
	Khoa Kinh tế, Phòng đào tạo SĐH - Trường ĐH Vinh
	 
	

	
	
	Báo cáo đối sánh tỷ lệ người học tốt nghiệp các ngành của trường Kinh tế
	Năm 2023
	Khoa Kinh tế, Phòng đào tạo SĐH - Trường ĐH Vinh
	
	

	Tiêu chí 11.2. Thời gian tốt nghiệp trung bình được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng

	1
	H11.11.02.01
	Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc trường Đại học Vinh
	Số 428/QĐ-ĐHV, ngày 21/04/2016
	Trường ĐH Vinh
	 
	

	
	
	Quyết định về việc ban hành quy định, chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc trường Đại học Vinh
	Số 2396/QĐ-ĐHV ngày 06/09/2019
	 
	 
	

	2
	H11.11.02.02
	Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ của cán bộ văn phòng khoa và trợ lý quản lý sinh viên 
	Số 2534/QĐ-ĐHV ngày 29/9/2011
	Trường ĐH Vinh
	 
	

	
	
	Quyết định về việc ban hành quy định chức năng nhiệm vụ của Cố vấn học tập
	Số 3814/QĐ-ĐHV ngày 29/09/2011
	
	
	

	
	
	Quyết định về việc ban hành Quy định tạm thời về chức năng, nhiệm vụ của Trợ lý đào tạo 
	Số 3212/QĐ-ĐHV ngày 16/12/2010
 
	
	
	

	3
	H11.11.02.03
	Các quyết định cử trợ lý đào tạo, cố vấn học tập, trợ lý quản lý sinh viên của Khoa Kinh tế
	Số…/QĐ-ĐHV ngày …
	Trường ĐH Vinh
	 
	

	
	
	Quyết định phân công giáo vên chủ nhiệm lớp hàng năm các lớp cao học của Khoa Kinh tế
	 
	
	
	

	4
	H11.11.02.04
	Quy trình quản lý quá trình đào tạo trình độ thạc sĩ Trường Đại học Vinh
	Số 568/QĐ-ĐHV ngày 30/3/2018
	Trường ĐH Vinh
	 
	

	
	
	Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Vinh
	Số 2592/QĐ-ĐHV ngày 02/11/2021
	
	
	

	
	
	Quyết định Ban hành Quy định về đánh gía và quản lý kết quả học tập trong đào tạo trình độ đại học hệ chính quy và đào tạo trình độ thạc sĩ tại Trường Đại học Vinh.
	Số 3662/QĐ-ĐHV, ngày 29/12/2023
	
	
	

	5
	H11.11.02.05
	Công văn xét thôi học, học tiếp, cảnh báo kết quả học tập của học viên năm 2019 - 2013
	Từ năm 2019 - 2023
	Trường ĐH Vinh
	 
	

	
	
	Quyết thành lập Hội đồng xét tốt nghiệp, xét thôi học, học tiếp và cảnh báo kết quả học tập của học viên năm 2019 - 2013
	Từ năm 2019 - 2023
	
	
	

	
	
	Thông báo kết luận của phiên họp xét thôi học và cảnh báo kết quả học tập của học viên năm 2019 - 2013
	Từ năm 2019 - 2023
	
	
	

	6
	H11.11.02.06
	Biên bản họp Hội đồng xét tốt nghiệp cấp Khoa hàng năm
	Từ năm 2019 - 2023
	Trường ĐH Vinh
	 
	

	
	
	Kế hoạch triển khai xét công nhận tốt nghiệp cho học viên từ năm 2019 đến năm 2023
	Từ năm 2019 - 2023
	
	
	

	
	
	Thống kê người học tốt nghiệp giai đoạn 2019-2023 (Kèm theo các Quyết định công nhật tốt nghiệp)
	Từ năm 2019 - 2023
	
	
	

	7
	H11.11.02.07
	Danh sách học viên tốt nghiệp 2019 - 2023
	File tổng hợp của Khoa Kinh tế từ năm 2019-2023
	Trường ĐH Vinh
	 
	

	8
	H11.11.02.08
	Thống kê học viên thôi học, tốt nghiệp muộn hàng năm 
	Từ năm 2019 - 2023
	Trường ĐH Vinh
	 
	

	9
	H11.11.02.09
	Sổ tay nghiệp vụ/tài liệu tìm hiểu, phân tích nguyên nhân chậm tốt nghiệp; nhật ký tư vấn/hỗ trợ NH rút ngắn thời gian tốt nghiệp
	Từ năm 2019 - 2023
	Trường ĐH Vinh
	 
	

	
	
	Cảnh báo kết quả học tập đối với học viên cao học hàng năm
	Từ năm 2019 - 2023
	
	
	

	10
	H11.11.02.10
	Báo cáo, biên bản họp mặt giữa Khoa Kinh tế và học viên hàng năm
	Từ năm 2019 - 2023
	Trường ĐH Vinh
	 
	

	
	
	Các văn bản hướng dẫn, cảnh báo học viên sắp tốt nghiệp hàng năm
	Từ năm 2019 - 2023
	
	
	

	11
	H11.11.02.11
	Báo cáo tình hình học viên thôi học, tốt nghiệp, và đánh giá hiệu quả các biện pháp hỗ trợ, hạn chế thôi học, chậm tốt nghiệp hàng năm
	Từ năm 2019 - 2023
	Trường ĐH Vinh
	 
	

	12
	H11.11.02.12
	Bảng đối sánh của thời gian tốt nghiệp trung bình ngành Quản lý kinh tế với các ngành khác
	Từ năm 2019 - 2023
	Trường ĐH Vinh
	
	

	Tiêu chí 11.3. Tỉ lệ có việc làm sau tốt nghiệp được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng

	
1
	H11.11.03.01
	Quy định chức năng nhiệm vụ của các đơn vị, chịu trách nhiệm thu thập thông tin phản hồi từ các các bên liên quan Số 2396/QĐ-ĐHV
	6/9/2019
	Trường ĐH Vinh
	 
	

	
	
	Danh sách thông tin chi tiết của HV các lớp
	Danh sách HV các khóa
	Khoa Kinh tế
	 
	

	2
	H11.11.03.02
	Kế hoạch khảo sát cựu học viên cao học phục vụ các hoạt động của Nhà trường
	Kế hoạch 25/KH-ĐHV ngày 26/3/2024
	TRường Đại học Vinh
	 
	

	
	
	Quy trình khảo sát việc làm của người học sau khi tốt nghiệp 
	 
	Trường Đại học Vinh
	 
	

	3
 
	H11.11.03.03
 
	Báo cáo kết quả khảo sát về vị trí và cơ hội việc làm sau TN
	Báo cáo khảo sát
	Khoa Kinh tế
	 
	

	
	
	Bảng đối sánh tỷ lệ có việc làm của người học ngành Quản lý kinh tế với các khoa khác trong trường 
	 
	Khoa Kinh tế
	
	

	Tiêu chí 11.4. Loại hình và số lượng các hoạt động nghiên cứu của NH được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng

	1
	H11.11.04.01
	Quy định về hoạt động KHCN trong cơ sở GDĐH
	Số 22/2011/TT-BGDĐT ngày 30/5/2011
	Bộ GD&ĐT
	 
	

	
	
	Quy định về quản lí đề tài KHCN cấp Bộ
	Số 11/2016/TT-BGDĐT ngày 11/4/2016
	
	
	

	
	
	Quy định về hoạt động NCKH của SV trong các cơ sở GDĐH;
	Số 19/2012/TT-BGDĐT ngày 1/6/2012
	
	
	

	
	
	Quy định về hoạt động NCKH của SV trong cơ sở GDĐH
	Số 26/2021/TT-BGDĐT, ngày 17/9/2021
	
	
	

	2
	H11.11.04.02
	Kế hoạch chiến lược phát triển Trường Đại học Vinh giai đoạn 2018-2025, tầm nhìn 2030 (mục B: Lĩnh vực Khoa học công nghệ)
	Số 1278/QĐ-ĐHV ngày 28/12/2018
	Trường ĐH Vinh
	 
	

	
	
	Chiến lược phát triển trường Đại học Vinh giai đoạn 2022-2030, tầm nhìn 2045 (Chiến lược 3: Đẩy mạnh hoạt động KHCN và ĐMST, tăng cường nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thực tiễn)
	Số 18/NQ-HĐT ngày 26/12/2022
	
	
	

	3
	H11.11.04.03
	Quy định về quản lý các hoạt động khoa học và công nghệ của Trường đại học Vinh
	Số 480/QĐ-ĐHV ngày 9/5/2016
	Trường ĐH Vinh
	 
	

	
	
	Quyết định ban hành Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ Trường Đại học Vinh giai đoạn 2018-2025
	Số 766/QĐ-ĐHV ngày 31/8/2018
	
	
	

	
	
	Quyết định ban hành kế hoạch triển khai Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ Trường Đại học Vinh giai đoạn 2018-2025
	Số 1069/QĐ-ĐHV ngày 06/11/2018
	
	
	

	
	
	Quyết định đầu tư khen thưởng các sản phẩm KHCN chất lượng cao
	Số 40/QĐ-ĐHV ngày 10/01/2020
	
	
	

	
	
	Quy định về quản lý các hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của Trường đại học Vinh
	Số 2345/QĐ-ĐHV ngày 09/9/2022
	
	
	

	4
	H11.11.04.04
	Quy định chức năng chức năng nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Trường Đại học Vinh
	Số 428/QĐ-ĐHV ngày 21/4/2016
	Trường ĐH Vinh
	 
	

	
	
	Quy định chức năng chức năng nhiệm vụ của các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường Đại học Vinh
	Số 2396/QĐ-ĐHV ngày 06/9/2019
	
	
	

	
	
	Chức năng nhiệm vụ của Phòng KH&HTQT
	https://phongkhhtqt.vinhuni.edu.vn/gioi-thieu/chuc-nang-nhiem-vu/seo/phong-khoa-hoc-va-hop-tac-quoc-te-45054
	
	
	

	5
	H11.11.04.05
	Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ 
	Số 2592/QĐ-ĐHV ngày 02/11/2021
	Trường ĐH Vinh
	 
	

	6
	H11.11.04.06
	Luan van Thac si.txt
	Copy link thư viện
	DANH SÁCH HỌC VIÊN CÓ NCKH CÔNG BỐ CỦA NGÀNH
	 
	

	
	
	 Minh chứng NCKH của học viên.docx
	
	
	
	

	7
	H11.11.04.07
	Phương pháp tìm tài liệu và nghiên cứu tổng quan
	Luận văn tốt nghiệp
	Trường ĐH Vinh
	 
	

	8
	H11.11.04.08
	Công văn về việc khen thưởng các công trình KH&CN tiêu biểu
	số 129/ĐHV-KHTB ngày 09/01/2014
	Trường ĐH Vinh
	…..
	

	Tiêu chí 11.5. Mức độ hài lòng của các bên liên quan được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng

	1
	H11.11.05.01
	Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc trường Đại học Vinh
	Số 428/QĐ-ĐHV, ngày 21/04/2016
	Trường ĐH Vinh
	 
	

	
	
	Quyết định về việc ban hành quy định, chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc trường Đại học Vinh
	Số 2396/QĐ-ĐHV ngày 06/09/2019
	
	
	

	
	
	Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm ĐBCL
	https://trungtamdbcl.vinhuni.edu.vn/thong-bao-van-ban/seo/chuc-nang-nhiem-vu-trung-tam-dam-bao-chat-luong-66995
	
	
	

	2
	H11.11.05.02
	Quy định tạm thời công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học về cán bộ, viên chức và các hoạt động của Trường Đại học Vinh
	Số 1307/QĐ-ĐHV ngày 01/11/2016
	Trường ĐH Vinh
	 
	

	
	
	Quy định về hoạt động lấy ý kiến phản hồi từ các bên liên quan của Trường Đại học Vinh 
	Số 2786/QĐ-ĐHV ngày 31/10/2022
	
	
	

	3
	H11.11.05.03
	Kế hoạch khảo sát ý kiến NH về hoạt động giảng dạy của GV; khảo sát ý kiến NH về các hoạt động Nhà trường; khảo sát sự hài lòng của NH các đơn vị hành chính…
	Từ năm 2019 - 2023
	Trường ĐH Vinh
	 
 
 
 
Chưa có
	

	
	
	Báo cáo kết quả khảo sát HV cao học
	Từ năm 2019 - 2023
	
	
	

	
	
	Mẫu phiếu và đường link khảo sát 
	Từ năm 2019 - 2023
	
	
	

	4
	H11.11.05.04
	Kế hoạch khảo sát ý kiến NH tốt nghiệp
	Từ năm 2019 - 2023
	Trường ĐH Vinh
	 
Chưa có
	







9
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